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“Tội từ tâm khởi cũng từ tâm diệt 

Tội diệt tâm không cà hai đều hết"

"Nguyện nghiệp chuớng Báo chuứng, 
Phiền não chuúng, ba chuóng tiêu trừ. 
Nguyện Tân duyên, Cụu duyên,
Oan trái duyên, mọi duyên giải thoát".





DUYÊN KHỞI

Thiết n g h ĩ ngoài n h ữ n g  kỉnh, luật, luận của thánh giáo 
dã p h iên  dịch, nhiêu  sách vỏ của hiền  nhân c h ế  tác vê sáu 
đêu  (ỉo nơi sự  cảm ứ n g  mà ỉàm ra cả. N ếu riê n g  từng phẩm  
loại mà nói thỉ không d ễ  gi k ể  ra cho hết được. Ngay n h ư  
bản linh văn .này mà gọi là Thủy Sám , tôi xỉn nói rõ đến  
căn do.

Thuở xưa về trĩêu vua D ường Ý  Tôn có một vị quốc sư  
hiệu là N gộ Đạt, tên là Tri Huyền. Lúc chưa hiển  đạt, ngài 
thường gặp gỡ  một nhà sư  ỏ đất K inh S ư  trong một ngôi 
chùa nọ. N hà sư ấy mắc bệnh ca ma la (bệnh cùi) ai cũng  
gớm , ch ỉ có ngài T ri H uyền là thường gân  gũi hỏi han, 
không hê nhàm  chán. N hân khi chia tay, nhà sư  vì quả cảm 
khích p h o n g  thái của ngài Tri Huyên mới dặn rằng  :

- Sau này ông có nạn chi nên  qua núi Cửu L ủ n g  tại 
Bành Châu đất Tày Thục tìm tôi và nhớ  trên núi ấy có hai 
cây tùng làm dấu chỗ tôi trú ngụ.

Sau đó ngài Ngộ Dạt quốc sư  đến  ở chùa An Quốc thì 
đạo đức của ngài càng vang khắp. Vua Ý  Tôn thần hành đến  
pháp tịch nghe ngài g iả n g  đạo. N hân đó vua mới ân từ rất 
hậu cho ngài cái pháp tọa bằng gỗ trầm hương và từ đó trên  
đáu gối của ngài bỗng n h iên  mọc m ụn g h ẻ  tựa n h ư  mặt 
người, đau nhức khốn xiết ỉ N gài cho mời tất cả các bậc danh  
y, n h ư n g  không ai chữa được. N hăn ngàỉ nhớ  lời dặn trước 
bèn đi vào núi mà tìm.



T rên  đường đi, trời đã m ờ tối, trong khoảng ảm u mây 
bay khói tỏa mịt mù, ngài nhìn  xem  bốn phía, bỗng thấy 
dạng hai cây tùng ngài mới tin rằng lời ước hẹn xưa không  
sai. N gài liên đ ến  ngay chỗ dó, quả n hiên  thấy lầu vàng  
điện  ngọc lộng lẫy nguy nga, ánh quang m inh  chói rọi khắp 
nơi. Trước cửa nhà sư  đang đ ứ n g  chờ đón ngài một cách 
thân mật.

N hăn ở lại đêm , ngài Ngộ Đạt mới tỏ hết tâm đau khổ  
của m ình. N hà sư  ấy nói :

- K hông h'ê gì đầu, dưới núi này có một cái suối, sáng  
ngày rửa m ụn g h ẻ  ấy khỏi ngay.

Mờ sáng hôm sau một chú tiểu đòng dẫn ngài ra ngoài 
suối. N gài vừa bụm nước lên rửa thì m ụn g h ẻ  kêu lên :

- Đ ừng rửa vội. Ô ng học nhiều  biết rộng  đã khảo cứu các 
sách cổ kim mà có từng đọc đ ến  chuyện Viên Á ng, Tiêu T h ố  
chép trong bộ Tày Hán chưa 'ỉ

- Tôi có đọc.

- Ô ng đã đọc ròi có lẽ nào lại không biết chuyện Viên  
Á n g  g iết Tiêu Thô' vậy. T h ố  bị chém  ở chợ phía  đ ò n g  oan ức 
biết dường nào. Đời đời tôi tỉm cách báo thù ông, song đã 
mười kiếp ông làm bực cao tăng, giới luật tỉnh nghiêm , nên  
tối chưa tiện bê báo oán được. Nay ui ông được nhà vua quá 
yêu chuộng nên  khởi tăm danh lợi làm tổn giới đức, tôi mới 
báo thù được. ông. Nay nhờ ngài Ca Nặc Ca tôn giả  lấy nước 
pháp tam muội rửa oán cho tôi rồi, từ đây trỏ đ i tôi không  
còn báo oán ông nữa.

N gài N gộ Dạt n gh e qua hoảng sợ liền  vội vàng bụm  
nước dội rứa m ụn g h ẻ  làm nhức nhối tận xương tủy, chết  
giấc hôi lâu mới tỉnh. Khi tỉnh lại thì không thấy m ụn g h ẻ  
ấy nữa. N hân đó ngài mới biết thánh hiền  ẩn tích kẻ phàm  
tình không th ể  lường dược. N gài muốn trở lên lạy tạ vị sư, 
n h ư n g  ngó ngoảnh lại thỉ ngôi bảo đ iện  kia đõ. biến  mất tự



bao giờ. Vi thê ngài bèn lập một cái thảo am ngay chỗ ấy và 
sau trở thành một ngôi chùa. Đ ến năm C hí Đạo triều nhà  
Tống mới sắc hiệu ỉà "Chí Đức T hiên  Tự'. Có một vị cao tăng 
làm bài ký sự  gh i chép việc này rõ ràng,

Khi đó ngài Ngộ Đạt n g h ĩ đ ến  nỗi oan trái đã  bao đời 
n ếu  không gặp thánh nhân thì do đàu khỏi được. Vì cảm  
niệm  cái ơn tế  độ lạ lù n g  ấy, ngài mới thuật ra pháp sám  
này đ ể  mai chiêu  lễ tụng, sau truyền bá khắp thiên hạ.

Ba quyên sám đầy tức là bài văn của ngài làm ra lục đó
vậy.

N ghĩa chính cùa bài văn này là lấy nước Tam muội rửa 
sạch ngh iệp  oan khiên nên mới dặt tên là Thủy Sám . Lại 
ngài N gộ Đạt cũng vì cảm điềm  dị ứ n g  của đức Ca N ặc Ca 
nên  d ù n g  tên ấy mà đạt tên cho bộ Sám  văn này đ ể  đáp cái 
thầm ân kia.

Nay tôi kê rỏ sự  thật và nêu  công của tiên đức d ể  cho 
n h ữ n g  người lật bộ sám võn này, hoặc lễ, hoặc tụng, đ ều  biết 
được sự  tích của tiên hiền  vỉ lẽ nhăn quả tuy nhiều  kiếp cũng  
không sai chạy.

(Bài này tôi cố tìm tên tác giả mà không thấy)

*
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(Mọi người đêu chỉnh tê đứn g  trước Tam Bảo mật niệm  rằng)

Tịnh pháp giới chân ngôn :
Á n  L a m  S a  H a  (3 luọt)

(Chủ sám đọc)

H ế t  t h ẩ y  c u n g  k ín h  : D ố c  l ò n g  k í n h  lễ  
m ư ờ i p h ư ơ n g  p h á p  g iớ i t h ư ờ n g  t r ụ  T a m  B ả o .

(ba luợt)

(Mọi người quỳ nguyện hương)

N g u y ệ n  đ e m  lò n g  t h à n h  k í n h ễ 

G ử i th e o  đ á m  m â y  h ư ơ n g .

P h ả n g  p h ấ t  k h ấ p  m ư ờ i p h ư ơ n g .

C ú n g  d à n g  n g ô i  T a m  B ả o .

T h ề  t r o n  đ ờ i g iứ  đ ạ o ,

T h e o  t ự  t í n h  là m  l à n h ,

C ù n g  p h á p  g iớ i  c h ú n g  s i n h .

C ầ u  P h ậ t  t ừ  g ia  h ộ ;

T â m  B ồ  đ ề k i ê n  c ố .
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X a  b ể  k h ổ  s ô n g  m ê .

C h ó n g  q u a y  v ề  b ờ  g i á c .

C ú n g  d ậ n g  đ o a n  : D ố c  ỉ ò n g  k ín h  lễ  m ư ờ i  

p h ư ơ n g  p h á p  g iớ i t h ư ờ n g  t r ụ  T a m  B ả o .
(1 luụt)

(Mọi người đêu đứn g dậy chắp tay tán Phật)

Đ ấ n g  P h á p  v ư ơ n g  v ô  t h ư ợ n g ,

B a  c ỗ i  c h ẳ n g  a i  b ằ n g ,

T h ầ y  d â y  k h ắ p  t r ờ i  n g ư ờ i ,

C h a  l à n h  c h u n g  b ố n  lo à i ,

Q u y  y  t r ọ n  m ộ t  n iệ m .

D ứ t  s ạ c h  n g h iệ p  b a  k ỳ ,

X ư n g  d ư ơ n g  c ù n g  t á n  t h á n ,  

ứ c  k iế p  k h ô n g  c ù n g  t ậ n .

Á n  p h ạ  n h ậ t  la  v ậ t . (3 luợt)

C h í  t â m  đ ỉ n h  l ễ ,  T ậ n  h ư  k h ô n g ,  b i ế n  

p h á p  g iớ i, q u á , h i ệ n ,  v ị  l a i ,  c h ư  P h ậ t ,  t ô n  

P h á p ,  H iề n  T h á n h  T ă n g  t h ư ờ n g  t r ụ  T a m  

B ả o .  (1 lễ)

C h í tâ m  đ ỉn h  l ễ ,  S a  b à  g iá o  c h ủ  B ả n  S ư  

T h í c h  C a  M â u  N i P h ậ t .  (1 lễ)

C h í  t â m  đ ỉn h  lễ ,  T â y  p h ư ơ n g  C ự c  L ạ c  

g iá o  c h ủ  A  D i Đ à  P h ậ t .  (1 lễ)

C h í  t â m  đ ỉn h  l ễ ,  Đ ư ơ n g  la i  G iá o  c h ủ  D i  

L ả c  T ô n  P h â t . (1 lễ)
• •
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C h í t â m  đ ỉn h  lễ ,  Đ ạ i  T r í  V ă n  T h ù  S ư  L ợ i  
B ồ  T á t .  (1 lễ)

C h í  t â m  đ ỉ n h  l ê ,  Đ ạ i  H ạ n h  P h ổ  H i ề n  
V ư ơ n g  B ồ  T á t .  (1 i!)

C h í  t â m  đ ỉn h  lễ ,  Đ ạ i  B i  Q u á n  T h ế  Â m  
B ồ  T á t .  (1 ||)

C h í  t â m  đ ỉn h  lễ ,  Đ ạ i  L ự c  Đ ạ i  T h ế  C h í  B ồ  
T á t .  (-I

C h í  t â m  đ ỉ n h  l ễ ,  T h a n h  T ị n h  Đ ạ i  H ả i  
C h ú n g  B ồ  T á t . (1 lễ)

C h í  t â m  đ ỉn h  lễ ,  C a  N h ã  C a  B ồ  T á t .  (1 lễ)

C h í  t â m  đ ỉn h  lễ ,  N g ộ  Đ ạ t  Q u ố c  S ư  B ồ  
T á t .  (1 lễ)

C o n  n a y  x i n  v ì  b ố n  â n  b a  c ỗ i ,  p h á p  g iđ i  

c h ú n g  s i n h , n g u y ê n  x i n  b a  c h ư ớ n g  t i ê u  t r ừ  
c h i  t h a n h  S â m  h ô i . . .  -̂1 ||j

(cùng quỳ đ ể  sám hối)

C h ú n g  c o n  x i n  c h í  t h à n h  s á m  h ố i  :

X ư a  k ia  g â y  n ê n  b a o  á c  n g h iệ p .

Đ ề u  v ì  b a  n g h iệ p  T h a m , s â n ,  s i .

B ở i  t h â n ,  m iệ n g , ý  p h á t  s in h  r a .

H ế t  t h ả y  c o n  n a y  x i n  s á m  h ố i .

S á m  h ố i  đ o ạ n  : D ố c  lò n g  k ín h  lễ  T a m  B ả o  
t h ư ờ n g  ỏr k h ắ p  m ư ờ i p h ư ơ n g . (1 lễ)

(đông quỳ : chủ sám thỉnh)
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K í n h  n g h e  L ò n g  T ừ  M ẫ n  h ằ n g  v ì  
m u ô n  v ậ t ,  t â m  B i  N g u y ê n  k h é o  đ ô  q u ầ n  

s i n h .

H a i  c h ứ  T ừ  B i  là m  t i ê u  h ế t  m u ô n  n g h ì ỉ i  
t ộ i  l ỗ i .  M ộ t  lờ i  n i ệ m  P h ậ t  c ũ n g  d i ệ t  t r ừ  

t r ă m  v ạ n  o a n  k h i ê n .
•

N g u y ê n  n h â n  l à m  r a  v ă n  T h ủ y  S á m  n à y ,  
là  d o  V iê n  Á n g , T i ề u  T h ố  h a i  n g ư ờ i , v ì  k ế t  
t h à n h  m ố i o a n  k h i ê n ,  n ê n  n g h iệ p  q u ả  k ia  

k h ó  t r á n h .

D ư ớ i b ó n g  s o n g  t ù n g  n g à i  C a  N h á  h i ệ n  
P h ạ m  t h ể  đ o a n  n g h iê m , t r o n g  a o  T a m  M u ộ i  
n g à i  N g ộ  Đ a t  t h o á t  o a n  s a n g  (m ụ n  h ìn h  m ặt  

người mọc nơi đầu gối),  k h ổ  n a n .  N h â n  T ừ  t â m  
h ư ớ n g  v ề  t h i ệ n  n iệ m , v ì  t h ế  n ê n  d ấ t  h i ệ n  

s u ố i  th ơ m . V ă n  T h ủ y  S á m  n à y  m ở  đ ầ u , l à  

n g u y ê n  d o  t ừ  đ ó .

S ở  d ĩ, m ộ t  g iọ t  n ư đ c  t h ấ m  n h u ầ n  lạ i  là  
p h ư ơ n g  t h u ố c  h a y  t h o á t  k h ổ , m ộ t  lờ i  k ê u  
S á m  h ố i  t h ư c  là  đ a o  tố i  y ế u  t r ừ  k h i ê n ;  k h ả  

d ĩ đ ề n  đ á p  đ ư ợ c  b ố n  â n  s â u ;  k h ả  d ĩ t i ê u  t a n  

n h i ề u  đ ờ i t ộ i  n ă n g ;  k h ả  d ĩ c ứ u  v ớ t  c ự c  k h ổ  

n ơ i  b a  đ ư ờ n g ;  k h ả  d ĩ  g ổ  m ố i  o a n  k h i é n  

t r o n g  n h i ề u  k i ế p .  C ô n g  đ ứ c  s á m  m a  ấ y ,  

k h e n  n g ợ i  m ã i  k h ô n g  c ừ n g .

H ô m  n a y  đ à n  t r à n g  n g h i ê m  t ị n h ,  t i ệ c  

p h á p  k í n h  b à y .  Q u y  m ệ n h  m ư ờ i  p h ư ơ n g
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Đ iê u  N g ự , k ín h  lễ  P h ồ  H iề n  n g u y ê n  v ư ơ n g ,  

v ậ n  t ư ở n g  h ư ơ n g  h o a , m ộ t  l ò n g  d â n g  c ú n g .

M u ố n  c h o  c ă n  ỉ à n h  t r o n g  s ạ c h ,  t r ư ớ c  
n ê n  n g h iệ p  c h ư ớ n g , t i ê u  t r ừ .  C ú i  m o n g  đ ứ c  
đ ạ i  T ừ  B i  t r ô n g  x u ố n g  r ủ  l ò n g  s o i  x é t .

N a m  m ô  C ầ u  S á m  H ố i B ồ  T á t  M a  h a  T á t .

(3 luọt)

(Chủ sám và mọi người ngòi, cùng tụng theo nhịp mõ)
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THIÊN THỦ THIẾN NHỠN VỒ NGẠI 
ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

N a m  m ô  h á t  r a  đ á t  n a  đ á  r a  g iạ  g ia . N a m  
m ô  a  lị g ia , b à  lô  y ế t  đ ế , t h ư ớ c  b á t  r a  g ia ,  
b ồ  đ ề  t á t  đ á  b à  g ia , m a  h a  t á t  đ á  b à  g ia , m a  

h a  c a  lô  n i  c a  g ia . Á n , t á t  b à  r a  p h ạ t  d u ệ ,  
s ố  đ á t  n a  đ á t  t ả .  N a m  m ô  t ấ t  c á t  r ị  đ ó a  y  
m ô n g  a  r i  g ia , b à  lô  c á t  đ ế  t h ấ t  p h ậ t  l a  l ă n g  
đ à  b à .  N a m  m ô  n a  r a  c ẩ n  t r ì  h ê  r ị  m a  h a  

b à n  đ á  s a  m ế , t á t  b à  a  t h a  d ậ u  t h â u  b ằ n g ,  
a  t h ệ  d ự n g , t á t  b à ,  t á t  đ á , n a  m a  b à  g ià ,  m a  
p h ạ t  đ ặ t  đ ậ u , đ á t  đ i ệ t  t h a .  Á n , a  b à  lô  h ê  lô  

c a  đ ế , c a  r a  đ ế , g i h ê  r i ,  m a  h a  b ồ  d ề  t á t  

đ ó a , t á t  b à  t á t  b à ,  m a  r a  m a  r a ,  m a  h ê  m ê  

h ê ,  r ị  đ à  d ự n g , c â u  lô  c â u  lô  y ế t  m ố n g , đ ộ  
lô  đ ộ  lô , p h ạ t  s à  g ia  d ế , m a  h a  p h ạ t  s à  g ia  

đ ế , đ à  r a  d à  r a  đ ịa  r ị  n i ,  t h ấ t  p h ậ t  r a  g ia ,  

g ia  r a  g ia  r a ,  m a  m a  p h ạ t  m a  r a ,  m ụ c  d ế  lệ ,  

y  h ê  g i h ê  t h ấ t  n a  t h ấ t  n a ,  a  r a  s ấ m  p h ậ t  r a  
s á  lị  p h ạ t  s a  p h ạ t  s ấ m , p h ậ t  r a  s á  r a ,  h ô  lô  
h ô  lô  m a  r a ,  h ô  lô  h ô  lô  h ê  r ị ,  s a  r a  s a  r a ,  

t ấ t  r ị  t ấ t  r ị ,  tô  lô  tô  lô , b ồ  đ ề  g iạ  b ồ  đ ề  g iạ ,  

b ồ  đ à  g iạ  b ồ  d à  g iạ ,  d i d ế  r ị  g iạ  n a  r a  c ẩ n  

t r ì ,  đ ịa  r ị  s ắ t  n i  n a ,  b a  g iạ  m a  n a ,  s a  b à  h a ,  

t ấ t  đ à  g iạ ,  s a  b à  h a ,  m a  h a  t ấ t  đ à  g iạ ,  s a  b à
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h a ,  t ấ t  đ à  d ụ  n g h ệ ,  t h ấ t  b à  r a  g iạ ,  s a  b à  h a  

n a  r a  c ẩ n  t r i ,  s a  b à  h a ,  n a  r a  n a  r a ,  s a  b à  
h a ,  t ấ t  r a  t ă n g  a  m ụ c  g ià  g ia , s a  b à  h a ,  s a  
b à  m a  h a ,  a  t ấ t  đ à  g iạ ,  s a  b à  h a ,  g iả  c á t  r a  
a  t ấ t  đ à  g iạ ,  s a  b à  h a ,  b a  đ à  m a  y ế t  t ấ t  đ á  

g iạ ,  s a  b à  h a ,  n a  r a  c ẩ n  t r ì  b à  g ià  r a  g ia ,  s a  
b à  h a ,  m a  b a  r ị  t h ấ n g  y ế t  r a  g iạ  s a  b à  h a .  
N a m  m ô  h á t  r a  đ á t  n a  đ á  r a  g iạ  r a .  N a m  m ô  
a  r ị  g ia ,  b à  lô  c á t  đ ế  t h ư ớ c  b à n  r a  g iạ ,  s a  b à  
h a .  Á n , t ấ t  đ iệ n  đ ô , m ạ n  đ á  r a ,  b ạ t  đ à  g ia ,  
s a  b à  h a .
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NAM MÔ LY CẤU ĐỊA Bồ TÁT 

MA HA TÁT
(3 luọt) 0 0 0

(Quỳ đọc bài thỉnh Phật cầu gia  hộ)

K í n h  n g h e  : - M ỗ i đ ứ c  P h ậ t  r a  đ ờ i m ở  
t á m  v ạ n  b ô 'n  n g h ì n  c ử a  P h á p .  M ộ t  m ặ t  
t r ă n g  c ố i  t h i ê n  p h á  t ố i  t ă m  q u ầ n  s i n h  n ơ i  
đ ạ i  đ ịa .  M ở  r ộ n g  đ ạ o  m ầ u  N h ấ t  t h ừ a ,  s á m  

d i ệ t  t ộ i  k h i ê n  h ế t  t h ả y .

K í n h  x i n  b ả y  P h â t  T h ế  T ô n ,  m ư ờ i  

p h ư ơ n g  T ừ  P h ụ ,  h i ệ n  t ư đ n g  h à o  q u a n g  

s á n g  s u ố t ,  g ỉẩ m  s o i ý  k h ẩ n  c h â n  t h à n h .

P h u n g  v ì  c ầ u  s á m  c h o  t ê n  l à . . .V ậ n  s ứ c  

T Ừ  B I  Đ Ạ O  T R À N G  T H Ủ Y  S Á M . Đ â y  l à  

q u y ể n  t h ư ợ n g , d u y ê n  k h ở i  v à o  đ à n ,  h à n h  
n h â n  c h ú n g  c o n , q u ỳ  g ố i  c h ắ p  t a y ,  k ín h  lễ  

m ư ờ i  p h ư ơ n g  T a m  B ả o ,  q u y  y  h ế t  t h ả y  

T h á n h  T ă n g ,  d á i  t ỏ  c ầ u  t h ư ơ n g ,  m ở  b à y  

s á m  h ố i .

T r ộ m  n g h ĩ  : C h ú n g  c o n  t ê n  l à . . .  N h ấ t  
T í n h  t r á i  n g a n g  c h ìm  đ ắ m  h ư ớ n g  v ề  t r o n g  
b ố n  t h ú ,  N h ấ t  C h â n  m ờ  m ịt  l o a n h  q u a n h  ở  
m á i  t r o n g  s á u  đ ư ờ n g . N g h iệ p  T h â n ,  M iệ n g ,  
Ỹ  b u ô n g  l u n g ,  v ì  T h a m ,  S â n ,  S i  p h ố n g
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t ú n g .  L à m  c à n  l à m  b â y  t ạ o  r a  n g h i ệ p  
c h ư ớ n g  v ô  b iê n , t h e o  á c  t h e o  t à  g â y  l ấ y  lỗ i  
lầ m  n h i ề u  t h ứ .

N a y  n h ờ  đ ứ c  N h ư  L a i  m ở  b à y  c ử a  P h á p  
p h ư ơ n g  t i ệ n ,  k h i ế n  c h o  lũ  c h ứ n g  c o n  p h á t  

k h ở i  t â m  t h à n h  s á m  h ố i . M o n g  n h ờ  T h á n h  
c h ú n g ,  m ở  đ ọ c  s á m  v ã n ,  r ử a  s ạ c h  t ộ i  c ấ u  
n g h ì n  d ờ i, t r ừ  h ế t  o a n  k h i ê n  n h i ề u  k iế p .  
C o n  n g u y ê n  đ ư ợ c  n h ư  v ậ y ,  x i n  P h ậ t  r ủ  
lò n g  t h ư ơ n g ; N g ử a  m o n g  đ ứ c  Đ ạ i  T ừ  B i ,  v ì  
c o n  m à  n g ầ m  g iú p .

(Đại chúng ngoi tụng) .

L ư  h ư ơ n g  v ừ a  đ ố t ,

C ố i  p h á p  th ơ m  l â y

C h ư  P h ậ t  b ố n  b i ể n  đ ề u  x a  h a y

T h ấ u  t â m  t h à n h  n à y

C h ư  P h ậ t  h i ệ n  t h â n  n g a y .

N a m  m ô  H ư ơ n g  V â n  C á i  B ồ  t á t  M a  h a  t á t .

,  - (3 luọt)
Chân ngôn tịnh tam nghiệp :

Á n  s a  p h ạ  b à  p h ạ  c h u ậ t  đ à  s a  p h ạ  đ ạ t  
m a  s a  p h ạ  b à  p h ạ  c h u ậ t  đ ộ  h á m . (3 lû t)

Chân ngôn phả cúng dàng :

A n  n g a  n g a  n ẵ n g  t a m  b à  p h ạ  p h i ệ t  n h i ệ t  

ỉ a h ộ c .  ’ * (3 lân)
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(Lời Phát nguyện)

K ín h  lễ  Đ ứ c  T h ế  T ô n  

Q u y  m ệ n h  m ư ờ i p h ư ơ n g  P h ậ t  

C o n  n a y  p h á t  n g u y ệ n  lớ n  

T r ì  t ụ n g  h à n h  s á m  v ă n  

T r ê n  d ề n  b ố n  t r ọ n g  â n  (1)

D ư ớ i c ứ u  k h ổ  m u ô n  lo à i  

N ế u  c ó  a i  t h ấ y  n g h e  

Đ ề u  p h á t  t â m  BỒ Đ ề  

T u  t ậ p  c á c  c ô n g  đ ứ c  

T h ự c  h à n h  h ạ n h  lợ i  t h a  

K h ỉ  h ế t  b á o  t h â n  n à y  

Đ ề u  v á n g  s i n h  C ự c  l ạ c .

KỆ KHAI KINH :

C h ín h  p h á p  s â u  x a  r ấ t  n h iệ m  m à u  ! 

T r ă m  n g h ì n  ứ c  k iế p  c ú n g  k h ó  g ă p ,

C o n  n a y  t h ấ y  n g h e  x i n  t h ụ  t r ì ,

N g u y ệ n  h i ể u  n g h ĩ a  c h â n  c ủ a  N h ư  L a i .  

N a m  m ô  B ả n  S ư  T h í c h  C a  M â u  N i P h ậ t .
(3 iuọt)

K h ả i  v ậ n  d ạ o  t r à n g  S á m  P h á p ,  m ộ t  l ò n g  

q u y  m ệ n h  c h ư  P h ậ t  t r o n g  b a  đ ờ i.
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N a m  m ô  Q u á  k h ứ  T ỳ  B à  T h i  P h ậ t .  (2)

(1 lạy)

N a m  m ô  T h i  K h í  P h ậ t .  (3) (1 lạy)

N a m  m ò  T ỳ  X á  P h ù  P h ậ t .  (4* (1 lạy)

N a m  m ô  C â u  L ư u  T ô n  P h ậ t . (5) ( • lạy)

N a m  m ô  C â u  N a  H à m  M â u  N i P h ậ t . (6)

(1 lạy)

N a m  m ô  C a  D iế p  P h ậ t . (7) (1 lạy)

N a m  m ô  B ả n  S ư  T h íc h  C a  M â u  N i P h ậ t .(8)

(1 !ạy)

N a m  m ô  Đ ư ơ n g  la i  D i L ặ c  T ô n  P h ậ t . (9)

(1 lạy)





TỪ BI

TAM MUỘI THỦY SÁM





PHAP Tư BI
THỦY SÁM
(QUYỂN THUỢNG)

*

Tất cả chư Phật, vì thương xót 
chúng sinh, nói pháp lập đàn 
Thủy Sám. Chúng sinh vì nghiệp 
c ấ u  nặng nề nẽn không một ai 
trán h  khỏi tội lỗi. Những kẻ 
phàm phu bi màn vô minh che 
lấp, gần gũi  bạn ác, phiền não 
loạn tâm, tính không hiểu biết, 
nên cứ buông lòng tự thị, không 
tin tưởng mười phương chư Phật, 
không tin tôn Pháp, cùng các bậc 
thánh Tăng, bất hiếu cha mẹ, 
không kính nhường bà con. Tuồi 
trẻ phóng túng, kiêu căng ngạo 
mạn, đối với các vật quí báu, các
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thứ ca nhạc, các sắc đẹp trai gái 
thường sinh tâm  tham luyến, ý 
khởi phiền não, lân la với người 
hư, tập tành theo bạn ác, không 
biết chừa đổi. Hoặc giết hại các 
giống sinh linh, hoặc uống rượu 
mê man m ất hết trí  tuệ, rồi 
thường cùng với chúng sỉnh tạo 
nghiệp phá giới. Những tội lỗi ở 
quá khứ, cùng tội ác ở hiện tại 
ngày nay chí thành xin sám hối 
hết thảy, còn các tội lỗi về sau 
không dám làm nữa.

Bởi th ế  hôm nay chúng con 
dốc lòng thành kính qui y h ết 
thảy các đức Phật, các vị Đại Bồ 
T át, Bích Chi, La Hán, Phạm  
Vương Đế Thích, Thiên long Bát 
bộ và tất cả Thánh chúng trong 
mười phương hư không thế giới 
cầu xin rủ lòng chứng giám.

*
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LỄ PHẬT VÀ BỒ TÁT

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu

Ni Phật. 
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Long Chủng Thượng

Tôn Vương Phật.
Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại

vừơng Phật. 
Nam mô Ca Sa Tràng Phật. 
Nam mô Sư Tử Hống Phật. 
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. 
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. 
Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ

Tát.
Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát.
Đỉnh lễ các đức Phật rồi, thứ lại 

sám hối. Nhưng, muốn lễ sám



28 TỪ BI THỦY SẢM PHÁP

trước phải kính lễ Tam Bảo, vì 
Tam Bảo là bạn lành, là ruộng 
phúc của tất cả chúng sinh. Nếu 
qui hướng Tam bảo thì diệt được 
vô lượng tội, thêm được vô lượng 
phúc, khiến người làm đạo thoát 
khổ sinh tử, được vui giải thoátể Vì 
vậy cho nên chứng con tên là...

Qui y hết thảy chư Phật trong 
mười phương hư không thế giới.

(1 lạy)

Qui y hết thảy tôn Pháp trong 
mười phương hư không thế giới.

(1 lạy)

Qui y hết thảy thánh Tăng trong 
mười phương hư không thế giới.

(1 lạy)

Sở dĩ ngày nay chúng con sám 
hối, chính vì từ vô thỉ nhẫn lại, 
còn ở địa vị phàm phu bất cứ  
sang hèn, tội lỗi không lường : 
hoặc do ba nghiệp gây nên tội 
lỗi, hoặc vì nội tâm vọng tưởng,
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hoặc vì ngoạỉ cảnh mê hoặc sinh 
lòng nhiễm trước.

Như thế cho đến mườỉ điều ác 
nghiệp, tám vạn bốn ngàn trần  
lao. Những tội lối ấy tuy nhiều vô 
lượng, nhưng không ngoài ba 
điều : phiền não, nghiệp chướng, 
quả báo. Ba ác pháp này, là pháp 
chướng ngại thánh đạo, ngăn trở  
quả báo tốt đẹp nhân thiên. Thế 
nên kinh gọi là ba chướng, vì vậy 
chư Phật, Bồ tá t dạy làm những 
pháp phương tiện  sám hối trừ  
diệt. Ba chướng ấy diệt thì sáu 
căn,(10) mười á c (11),cho đến tám  
vạn bốn ngàn trần  lao(12) thảy đều 
thanh tịnh.

Hôm nay chúng con là... đem 
h ết lòng thành, vận tâm  thù  
thắng sám hối ba chướng. Muốn 
diệt ba chướng phải dùng những 
tâm niệm này : Trước phải phát 
bảy tâm thù thắng làm phương 
tiện, sau mới trừ diệt :* •
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Một là tâm tủi hổ, hai là tâm e 
sợ, ba là tâm chán xa, bốn là tâm  
bồ đề; năm là tâm oán thân bình 
đẳng; sáu là tâm  nghĩ báo ân  
P h ậ t; bảy là tâm  quán xét tội 
tính vốn không.

Thứ nhất tâm  tủi hổ, là tự  
nghĩ ta với đức Thích Ca đồng là 
phàm phu, mà đức Thế Tôn đã 
thành đạo đến nay trả i qua số 
kiếp nhiều như cát bụi, chúng ta  
thì lại còn cùng nhau say đắm lục 
trần (13) trôi lăn trong vòng sinh 
tứ , chưa biết bao giờ ra  khỏi. 
Như thế thật là đáng thẹn đáng 
hổ nhất trong thiên hạ.

Thứ hai tâm e sợ, đã là phàm 
phu thì thân, khẩu, ý nghiệp  
thường thuận ưng với tội lỗi. Bởi 
nhân duyên ấy nên sau khi chết 
phải đọa vào địa ngục, ngã quỉ, 
súc sinh chiu khổ vô cùng. Như 
thế thật là đáng kinh đáng sợ.
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Thứ ba tâm chán xa, là chúng 
ta  thường cùng nhau quán sát 
trong đường sinh tử, chỉ là vô 
thường, khổ, không, vô ngã, bất 
tịnh, hư giả như bọt nước nổi, 
tan, xoay vần qua lại như bánh 
xe lăn; còn thêm sinh, già, bệnh, 
chết, tám  khổ, nung nấu không 
dừng. Chúng ta  xem xé t ngay 
trong thân thể, từ đầu đến chân  
có 36 thứ; tóc, lông, răng, móng, 
ghèn, nước m ắt, mũi, nước 
miếng, gầu, mồ hôi, đại tiện, tiểu  
tiện, da day, da mỏng, máu, thịt, 
gân, mạch, xương, tủy, mỡ chài, 
mỡ nước, óc, màng, lá lách, thận, 
tim, phổi, gan, mật, ruột, dạ dày, 
đàm đỏ, đàm trắn g, sinh tạng, 
thục tạng, thường bài tiế t ra  
chín lỗ. Nên trong kỉnh nói : 
thần này là chỗ chứa, các khổ 
não, đầy dẫy bất tịnh, nên kẻ trí 
giả chẳng hề yêu dấu. Trong 
vòng sinh tử đã có những cái xấu
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xa như thế, thực là đáng lo, đáng 
chán !

Thứ tư phát tâm bồ đề. Kỉnh 
nói : "Nên ham muốn thân Phật, 
vì thân Phật tức là Pháp thân, 
pháp thân ấy do vô lượng công 
đức trí  tuệ sỉnh ra, do tu sáu 
pháp ba la m ật(14) sinh ra, do từ, 
bi, hỉ, xả sinh ra, do tu 37 pháp 
trợ  bồ đề(15) sinh ra. Do những 
công đức trí tuệ ấy sinh ra thân  
Như Lai. Muốn được thân đó thì 
phải phát tâm  Bồ đề, cầu đượe 
Nhất th iết chủng trí , Thường, 
Lạc, Ngã, Tịnh, chứng quả Tát bà 
nhã(16), thánh tịnh  P h ặt độ, 
thành tựu chứng sinh, chẳng tiếc  
thân mênh tài sản".

•

Thứ năm tâm  oán thân bình 
đẳng, là đối với tấ t  cả chúng  
sinh, mở lòng từ bỉ không phân 
"nhân ngã". Vì nếu còn thấy kẻ 
"oán" khác với người "thân", tức 
còn có sự phân bỉệt. Bởi có phân
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biệt mới có chấp trước, bởi có 
chấp trước mới sinh phiền não, 
bởi sinh phiền não mới tạo  
nghiệp dữ, bởi tạo nghiệp dữ mới 
chịu quả báo.

Thứ sáu tâm nghĩ báo ân Phật. 
Đức Như Lai từ vô lượng kiếp đã vì 
chúng ta mà bỏ cả đầu, mắt, tủy, 
náo, tay chân, xương th ịt, quốc 

Ỉ1 ỈX9 vợ co XI9 voi ngựa, thất bảo, 
tu hành khổ hạnhẳ ơn ấy đức ấy 
thật khó báo đền. Vì vậy kinh nói : 
Giả sử đầu đội vai mang, trải qua 

số kiếp như hằng hà sa, cũng khó 
đần đáp ơn Phật. Chúng ta muốn 
dền đáp công ơn của đức Như Lai, 
trong đời này phải dũng mãnh, 
tinh tiến gắng chịu khổ nhọc, 
không tiếc thân mênh gây dưng 
Tam Bảo, hoằng dương giáo pháp 
đại thừa, hóa độ chúng sinh, đồng 
vào ngôi Chính giác".

Thứ bảy tâm quán xét tội tính 
không thật, là tội không tự tính,
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do nhân duyên sinh, do điên đảo 
thành, đã do nhân duyên sinh thì 
cúng do nhân duyên diệt. Nhân 
duyên sinh tội tức là gần gũi bạn 
ác, gây nghiệp vô cùng. Nhân 
duyên diệt tội tức là ngày nay 
tỉnh tâm sám hối. Thế nên kinh, 
dạy : "Tội tính không phải ở 
trong, không phải ở ngoài, không 
ở chãng giữa. Nên biết tội tính, 
vốn không".

Khởi bảy thứ tâm như trên  ấy 
rồi, lại duyên tưởng đến mười 
phương chư Phật, cùng các hiền 
thánh, cung kính chấp tay phơi 
bày tâm can tỏ lòng cầu khẩn hổ 
thẹn sám hối. Sám hối như thế, 
tội nào không diệt, phúc nào 
không sinh. Nếu không hết lòng 
sám hối, cứ lần lữa biếng nhác, 
tình tự buông lung thì chỉ khổ 
nhọc cho mình, chứ không ích lợi 
gi cả . Vả lại m ạng người vô 
thường như quay bó đuòe. Khi
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hơi thở ra khổng trở lại thì thân  
này đồng như tro đất, khổ báo 
trong ba đường chinh mình phải 
chịu, không thể nhờ tiền tài, của 
ồau đê lo câu thoát khò i, ở mãi 
trong cảnh mịt mù không có kỳ 
hạn ân xá, riêng mình chiu khổ, 
không ai thay thế.

Đừng cho rằng trong đời này ta  
không gây tội, mà không ân cân 
cầu sám hối, vì trong kinh nói : 
'Kẻ phàm phu mỗi khi động chân 
cất bước là đã có tội"ể Lại trong 
những đời quá khứ đă gây nên 
nhiêụ điều ác nghiệp, không thể 
kể xiết, nó thường theo dõi như 
bóng theo hình. Nếu không sám 
hối thì tội ác càng ngày càng sâu. 
Nên biết rằng hễ che giấu tội lỗi 

thi Phật còn không dung 
cho, tỏ bày để sám hối thì ngài 
Tịnh Danh kính chuộng. Bởi thế  
nên biết chúng sinh i>ị chìm đắm 
mãi trong bể khổ cũng do thói
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hay che giấu tội lỗi. Vì vậy ngày 
nay chúng con xin phát lộ sám  
hối, không dám che giấu.

Ba chướng : một là phiên não, 
hai là nghiệp chướng, ba là quả 
báo. Ba thứ chướng này làm  
nhân cho nhíiu, như do phiên não 
mới sinh ác nghiệp, do ác nghiệp 
mà phái chịu khò báo. Vi th© 
ngày nay chúng con xỉn hêt ■ long 
sám hối.

Thứ nhất sám hối các nghiệp 
chướng phiền não, vì nhưng 
phiền não ấy đều do ý gây ra. Và 
khi ý nghiệp phát khởi, thì thân  
nghiệp, khẩu nghiệp theo đó 
p h át động. Ý nghiệp có tham  
lam, có giận dữ, có ngu muội. Bởi 
ngu muôi mới sinh tà  kiên nia 
gây lắm việc ác. Vì vậy kinh nói : 
"Ba nghiệp tham, sân, si làm cho 
chung sinh đọa lạc trong ba 
đường : địa ngục, ngã quỉ, súc 
sinh, chịu khổ vô cùng. Nếu được
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làm người cũng phải chịu những 
ác  báo phiền náo : nghèo nàn, 
túng thiếu, côi cút, lại thêm tính 
nêt hung hăng, càn bướng, ngu 
độn, không biết phải quấy".

Ý nghiệp đã gây nhiều ác quả
như th ế, nén ngày nay chúng
con dốc lòng đem hết thân mệnh
nương về chư Phật, cầu xin sám 
hối.

Những phiền não ấy, chư Phật, 
Bồ tá t, các bậc thánh nhân, đã 
thâu to chân lý, đủ moi đỉồu quở 
trách . Gọi phiền não này là oán 
gia, vì phiền não làm dứt mất tuệ 
căn, tuệ mệnh của chúng sinh"; 
cũng gọi phiền não này là giặc 
cướp, vì cướp mất các pháp lành 
của chúng sinh; cũng gọi phiền 
não này là cái thác chảy mạnh, vì 
lôi cuốn chúng sinh vào bể khổ 
sinh tử; cũng gọi phiền não này 
là xiềng xích, vì ràng buộc chúng 
sinh trong ngục sinh tử không
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khi nào ra khỏi, cứ phải quanh 
quẩn mãi trong sáu nẻo bôn loài, 
gây nghiệp ác vô cùng, chịu quả 
khổ không ngớt. Thế mới biết 
những hoa hoạn ấy đều do phiên 
não mà ra. Cho nên ngày nay vận 
tâm tăng thượng cầu xin sám hối.

Từ vô thỉ đến nay, chúng con 
hoặc chịu quả báo trong sáu  
đường, hê có tâm thức, thường 
ôm mối ngu hoặc đầy dây tâm  
can, hoặc nhân mầm tam độc(l7) 
tao nên tất cả tôi, hoặc nhân tam  
lậu(18) tạo nên tấ t  cả tội, hoặc 
nhân tàm khổ(19) tạo nên tấ t cả  
tội, hoặc duyên tam đảo1201 tạo ra  
tấ t cả tội, hoặc tham tam hứul21) 
tao nên tất cả tội. Những tội như 
thế vô lượng vô biên não loạn tất 
cả bốn loài clmng sinh trong sáu 
đường. Ngày nay hổ thẹn đều xin 
sám hối.

Lại nữa chúng con từ vô thỉ 
nhẫn lại, hoặc nhân bốn trụ <22>



QUYỂN THUỌNG 39

tạo  nên tấ t  cả tội, hoăc nhân  
bốn lưu(23> tạo  nên tâ t  cả  tội, 
hoặc nhân bốn thủ(24) tạo nên tất 
cả tội, hoặc nhân bốn chấp(25> tạo 
nén tâ t  cả tội, hoăc nhân bốn 
duyên'26’ tạo nên tất cả tội, hoăc 
nhân bốn đại<27> tạo nên tấ t  cả  
tội, hoặc nhân bốn món phược(28> 
tạo  nên tấ t  cả tội, hoặc nhân  
bốn tham,29> tạo liên tấ t cả tội, 
hoặc nhân bốn sinh(3°’ tạo  nên  
tấ t cả tôi.

Những tội như thế vô lượng vô 
biên, náo loạn tất cả chúng sinh 
trong sáu đường. Ngày nay hổ 
thẹn, đều xin sám hốiế

Lại nữa, chứng con từ vô thỉ 
nhân lại, hoặc nhân năm món 
trụ l3l) tạo nên tấ t  cả tội, hoặc 
nhân năm món cái132’ tạo nên tất 
ca tội, hoặc nhân nám món xan(331 
tạo nên tấ t  cả tội, hoặc nhân  
năm món kiến<34> tạo nêii tất cả 
tội, hoặc nhân năm tâ m 151 tạo

•
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nên tấ t cả tội. Những phiền não 
như th ế  vô lượng vô biên, não 
loạn tất cả chúng sinh trong sáu 
đường, ngày nay tỏ bày cầu xin  
sám hối.

Lại nữa chúng con từ vô thỉ 
nhẫn lại, hoặc nhân sáu căn (36) 
tạo nên tất cả tội, hoặc nhân sáu 
thức(37) tạo nên tấ t cả tội, hoặc 
nhân sáu tưởng(38) tạo nên tấ t cả  
tội, hoặc nhân sáu thụ (39) tạo nên 
tat cả tội, hoặc nhân sáu hành(40) 
tạo nên tất cả tội, hoặc nhân sáu 
ái (41) tạo nên tấ t  cả tội, hoặc 
nhân sáu nghi (42) tạo nên tất cả 
tội. Những phiền não như thế vô 
lượng vô biên, não loạn tấ t  cả  
chúng sinh trong sáu đường, 
ngày nay hổ thẹn tỏ bày, cầu xin 
sám hối.

Lại nữa chúng con từ vô thỉ lại 
đây, hoặc nhân bảy món lậu <43) 
tạo nên tất cả tội, hoặc nhân bảy 
món sử (44) tạo nên tấ t  cả tội,
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hoặc nhân tám món đảo (45) tạo  
nên tấ t  cả tội, hoặc nhân tám  
món cấu (46) tạo nên tấ t cả tội, 
hoặc nhân tám  khổ (47) tạo nên  
tất cả tội. Những phiền não như 
th ế  vô lượng vô biên, não loạn 
tấ t  cả chúng sinh trong sáu 
đường ngày nay tỏ bày, cầu xin 
sám hốiề

Lại nữa chúng con từ vô thỉ 
nhẫn lại, hoặc nhân chín não(48) 
tạo nên tấ t cả tội, hoặc nhân  
chín kết '49) tạo nên tấ t cả tội, 
hoặc nhân chín duyên (50) tạo nên 
tất cả tội, hoặc nhân mười phiền 
náo (51) tạo nên tấ t cả tội, hoặc 
nhân mười triền (52) tao nên tất 
cả tội, hoặc nhân mười một biến 
sử (̂ 3) tậô nên tấ t  cả tội, hoặc 
nhân mười hai nhập (54) tạo nên 
tất cả tội, hoặc nhân mười sáu tri 
kiến (55) tạo nên tất cả tội, hoặc 
nhân mười tám giới (5Ổ) tạo nên 
tấ t cả tộ ỉ, hoặc nhân hai mươi • 7 •
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lăm ngá (57) tạo nên tấ t  cả tội, 
hoặc nhân sáu mươi hai kiến (58) 
tạo nên tấ t  cả tội, hoặc nhân  
chín mươi tám  sử (59), một trăm  
tám phiền não (60) của kiến hoặc, 
tư hoặc, đêm ngày bập bùng mở 
cửa hữu lậu (61) gây nên tất cả tội, 
não loạn thánh hiền và bốn loài 
chứng sinh, đầy dẫy ba cõi (62) 
tràn  khắp sáu đường (6Ỉ), không 
còn chỗ trốn lánh. Ngày nay hết 
lòng cầu khẩn, hướng về mười 
phương chư P h ật, tôn Pháp, 
Thánh chúng, hổ thẹn giãi bày 
đều xin sám hối.

Nguyện nhờ công đức sám hối 
tấ t cả phiền não ba độc, chúng 
con nguyện đời đời kiếp kiếp 
được ba thứ trí tuệ (64), ba món 
sáng tỏ, diệt được ba khổ (65) đầy 
đủ ba nguyện (66). Lại nguyện nhờ 
công đức đã sám hối tất cả phiền 
não vì bốn món th ứ c,.., chúng  
con... đời đời kỉếp kiếp được mở
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rộng bốn tâm bình đẳng (67), lập 
bốn tín nghiệp (68) diệt bốn đường 
ác <69), được bốn vô úy (70). Nguyện 
nhờ công đức đã sám hối tất cả 
phiền não vì năm món cái... 
chúng con... đời đời kiếp kiếp, 
qua khỏi được năm đường (71), 
dựng được năm căn (72), năm thứ 
tịnh nhỡn <73) thành tựu năm  
phần pháp thân(74). Lại nguyện, 
nhờ công đức đã sám hối tất cả 
phiền não của sáu thụ... chúng 
con... đời đời kiếp kiếp được đầy 
đủ sáu món thần thông (75), sáu 
phép lục độ (76). Không bi sáu 
trần  mê hoặc, thường làm được 
sáu diệu hạnh<77). Lại nguyện nhờ• • • o  %/ «

công đức sám hối tấ t cả phiền  
não vì bảy lậu, tám cấu, chín kết, 
mười triền... chúng con... đời đời 
kiếp kiếp được ngồi trên  hoa 
thất tịnh í78) được tắm nước bát 
giải (79), đủ trí cửu đoạn (80), thành
tưu hanh thâp đia <81).•  •  •  Ẳ. •
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Lại nguyện, nhờ công đức sám 
hối tất cả phiền não vì mười một 
biến sử, mười hai nhập, mười 
tám  giới... chúng con... đời đời 
kiếp kiếp được hiểu mười một 
món không (82), tâm thường nương 
những món không ấy, tự tạ i  
chuyển nói mười hai hành pháp 
luân (83), đầy đủ mười tám  mòn 
bất cộng pháp (84) vô lượng công 
đức đều viên mãnẼ

P h át nguyện xong, chí tâm  
kính lễ chư Phật :

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật.
Nam mô Bản Sư Thỉch Ca Mâu

Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Di Lăc Phât.• •

Nam mô Long Ghủng Thượng
Tôn Vương Phật.

Nam mô Long Tự Tại Vương
Phật.

Nam mô Bảo Thắng Phật.
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Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại
Vương Phật.

Nam mô Ca Sa Tràng Phật.
Nam mô Sư Tử Hống Phật.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ

Tát...
Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát.
Đảnh lễ chư P h ật rồi, kế lại 

sám hối.
Phép sám hốỉ chính là sửa đổỉ 

sự lỗi lầm đã qua, diệt ác  lầm  
lànhỂ Người đời ai không lỗi, như 
bậc hữu học lỡ mất chính nỉệm 
còn bị phiền não nổi lên, bực La 
Hán cố lức kết tập  ph át khởi 
cứng còn phạm phải những 
nghiệp thân, khẩu, ý, huống kẻ 
phàm phu sao khỏi tội lỗi. Những
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người có trí biết trước liền ăn  
năn đổi lỗi, còn kẻ ngu si giấu 
giếm , nên tội thêm  tràn  đầy, 
ch ất chứa lâu ngày không biết 
khi nào tỏ ngộ. Nếu biết hổ thẹn 
giải bày sám hối, không những 
diệt được tội lỗi, còn thêm  vô 
lượng công đức, gây dựng quả vị 
Niết Bàn vi diệu của Như Lai. 
Muốn th ật hành phép sám hối, 
trư ớc h ết, thân phải nghiêm  
tran g tề chỉnh, chiêm  ngưỡng 
tôn tượng, tâm phảỉ khởi ý cung 
kính, theo phép quán tưởng, hết 
lòng cầu khẩn, để tâm suy nghĩ 
hai điều : thứ nhất phải nghĩ 
thân mệnh khó giữ thường còn, 
một khi tan nát không biết bao 
giờ được lại. Nếu không gặp chư 
Phật cùng các bậc hiền thánh, 
lại gặp phải bạn ác, tạo thêm  
nhiều tội nghiệp, sẽ bị đọa lạc  
chốn hiểm hang sâu. Thứ hai 
phải tự nghĩ ngày nay, ta tuy gặp
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chính pháp Như Lai, lại không 
biết vì Phật pháp nối dõi giống 
Thánh, tẩy sạch ba nghiệp thân, 
khẩu, ý, để cư xứ theo thiện  
pháp, lại riêng làm việc ác, cố ý 
che đậy, nói người khác không 
biết, kẻ kia không thấy, giấu kín 
trong lòng ngang nhiên không hổ 
thẹn. Như thế thật là một điều 
hết sức ngu hoặc trong thiên hạ.

Mười phương chư P h ật, chư  
đại Bồ tá t  cùng các  vị thiện  
thần, lức nào lại không dùng 
thiên nhỡn thanh tịnh mà soi 
thấy hết những tội ác của chúng 
ta gây tạo.

Vả lại các thần linh ở chốn u 
mỉnh ghi chép tội phúc không 
sai một mảy may nào. Nói đến 
những người đã làm nên tội lỗi, 
sau khi chết rồi bị ngục tốt đầu 
trâu thâu bắt thần hồn đem nạp 
trước mặt Diêm Vương để tra  xét 
điều phải trái. Bấy giờ tấ t cả kẻ
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oán cừu đang làm chứng nói : 
"Ngươi trước kia mổ ta, giết ta, 
nấu, hầm, rang, nướng ta..." hoặc 
nói : "Trước kia ngươi cướp bóc 
lấy hết tiền bạc ta, ly gián quyến 
thuộc ta, ngày nay ta  mới có dịp 
ở trư ớc ngươi làm chứng cớ rõ 
ràng, đâu còn giấu giếm chỉ đành 
cam chịu những tội lỗi trước".

Trong kinh nói rố : Ở địa ngục 
không bao giờ xử oan. Người nào 
ngày thường gây những tội gì, tuy 
đã quên mất, nhưng đến khi chết 
rồi tấ t cả hình tướng ấy do các 
nghiệp ác độc tạo nên từ trước 
đều hiện ra, nói : "Xưa kia ngươi ở 
bên ta tạo những tội ác như thế, 
nay làm sao giấu giếm được ?". Lúc 
đó tội nhân không còn chỗ nào 
che đậy. Ngay lúc ấy Diêm Vương 
nghiến răng quở trách  rồi cho vào 
địa ngục, trả i vô lượng kiếp 
chẳng hòng thoát khỏi. Việc đó 
chẳng phải xa lạ mà cũng không
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quan hệ gì với người, chính tự 
mình tạo tự mình phải chiu, du 
chí thân như cha con, một khi qua 
báo đối đầu, cũng không thay thế  
cho nhau được.

Vậy nay chúng ta cùng được 
làm  th ân  người khỏe mạiih  
không bệnh tật, nên gắng sức tu 
hành tranh đua cùng thọ mênh, 
khi đại nạn xảy  đến, hối hận  
không kịp. Bởi thế, chúng còn 
dốc lòng, cầu xin sám hối.

Từ vô thỉ đến nay, chúng con 
bị vô minh che khuất tâm trí, do 
phiền náo tạo  c á c  nghiệp ác  
trong ba đời. Hoặc say đắm dục 
lạ c  sinh ra "phiền não ham  
m uốn”, hoặc giận dứ bực tứ c  
sinh ra  "phiền nâo hăm  hại", 
hoặc tâm  trí  tối tám  sinh ra  
"phiền não không hiểu r õ ", hoặc 
ngã mạn tự cao sinh ra  "phiền 
não ngạo nghễ ", hoặc nghi ngờ 
chánh đạo sinh ra "phiền não do
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dự", hoặc bác không nhân không 
quả sinh ra  "phiền não tà kiến", 
hoặc không biết th ân  cảnh do 
nhân duyên giả hợp, sinh ra  
"phiền não chấp ngã", hoặc mê 
lầm trong ba đời sinh ra "phiên 
não chấp thường chấp đoạn", 
hoặc gần gũi tà  pháp sinh ra  
"phiền náo kiến thử", hoặc theo 
lầm tà  sư sinh ra "phiền não giới 
thủ", cho đến do tấ t cả bốn món 
chấp thành ra "phiền nâo chấp  
trư ớc sai lầm ...". Ngày nay chí 
thành, đều xin sám hối.

Lại từ vô thỉ đến nay bởi có 
tín h  bo bo lân  t iế c , sinh ra  
"phiền não keo bẩn" bởi không 
th âu  nhiếp sáu cản , sinh ra  
"phiền náo buông lung", bởi để 
tâm  làm nhứng việc xấu xa ác  
độc sinh ra  "phiền náo b ất  
nhẫn", bởi biếng nhác trễ  nải 
sinh ra "phiên náo không siêng 
năng” bởi hay ngờ vực lo nghĩ
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bông lông, sinh ra  "phiền não  
giác quán”, bởi xú c cản h  mê 
hoặc, sinh ra "phiền não không 
hiểu biết", bởi theo tám  thòi 
xấu<85) ở đời, sinh ra "phiền não 
nhân ngã", bởi dối t r á , khen  
trước mặt, chê sau lưng sinh ra  
"phiền náo tâm  không ngay  
thẳng", bởi thô cứng khó dạy  
sinh ra  "phiền năo không điều 
hòạ”, bởi dễ giận khó vui, sinh ra  
phiền não uất hận”, bởi hay ghen 
gh ét đâm th ọc sinh ra  "phiền  
nãọ hung dữ”; bởi hung bạo độc 
hại, sinh ra  "phiền náo thâm  
đọc f bơi trái với thánh đao sỉnh. 
ra "phiền não chấp tướng", bởi 
không biết pháp tứ đế, khổ, tâp, 
d iệt, đạo, sinh ra  'p h iền  nao  
điên đao J bơi cứ tiieo cMều SỈX1 Ỉ1  

tứ , không d iệt được mười hai 
nhân duyên<88) sinh rà "phiền náo
luân ch u y ển V  c h o .đến do vổ
minh trụ địa, từ vô thỉ khởi ra
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hằng sa phiền não, khởi tứ trụ  
địa, gây thành khổ quả trong ba 
cỗi. Khổ quả phiền não vô lượng 
vô biên, não loạn hiền thánh, 
bốn loài chúng sinh trong sáu  
nẻo. Ngày nay giải bày trư ớc  
mười phương chư P h ậ t, tôn  
Pháp, Thánh chúng, đều xin sám 
hôi.

Nguyện nhờ công đức đâ sám 
hối những phiền não tham, sân, 
si do ý nghiệp khởi ra, đời đời 
kiếp kiếp bẻ tràn g  kiêu m ạn, 
khô nước ái dục, tắ t lửa sân hận, 
phá tố i ngu si, nhổ gốc nghi 
hoặc, xé lưới tà  kiến, biết rõ ba 
cõi như ngục tù, tứ đại như rắn  
độc, ngứ ấm như kẻ thù , lục  
nhập rỗng không, dối trá  thân  
thiện, siêng tu tam  món thánh  
đạo, đứt nguồn vô minh, nhắm  
thẳng Niết bàn không hề dừng 
nghỉ, luôn luôn để tâm làm theo 
ba mươi bảy phẩm trợ đạo, cùng
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mười phép ba la mật <87) thường 
được hiện tiền.

Sám hối phát nguyên rồi, hết 
lòng tin tưởng kính lễ Thường 
Trụ Tam Bảo.
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Tất cả chư Phật vì thương xót 
chúng sỉnh mới nói pháp đạo 
tràng Thủy sámễ Ngày nay chúng 
con xin kính lễ chư Phật.

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. 
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu

Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Long Chủng Thượng

Tôn Vương P h ậ t. 
Nam mô Long Tự Tại Vương P h ật.
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Nam mô Bảo Thắng Phật.
Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại

Vương Phật.
Nam mô Ca Sa Tràng Phật.
Nam mô Sư Tử Hống P h ậ t.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Phổ Hiền Bồ T át.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ T át.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Đại Trang Nghiêm Bô

Tát.
Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát.
Đỉnh lễ chư Phật rồi, thứ lại 

sám hối. Đến nay thân tâm chúng 
con được yên tịnh, trong không 
bị phiền não dối gạt, ngoài không 
bị chướng nạn ngăn trở, chính là 
lúc sinh thiện diệt ác, lại phải 
thực hành bốn món quán hạnh, 
để làm phương tiện dứt tội.

Bốn món quán hạnh là :
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1) Quan sát nhân duyên,
2) Quan sát quả báo,
3) Quan sát thân mình,
4) Quan sát thân Như Lai.

Thứ nhất quan sát nhân  
duyên : biết mình có tội, do vô 
minh suy nghĩ xằng bậy, không 
sức chính quán, không biết tội 
lỗi, xa lìa bạn tố t, xa  lìa chư  
Phật, Bồ tát, theo dõi đường ma 
lối hiểm, như cá nuốt câu không 
biết tai họa, như tằm làm kén tự 
ràng buộc mình, như con thiêu  
thân đâm đầu vào lửa tự thiêu  
đôt mình, do nhân duyên ấy  
không thể giải thoát.

Thứ hai quan sát quả báo : vì 
những ác nghiệp nên phải luân 
chuyển mãi trong ba đời (quá 
khư, hiện tại, vị lai) chịu quả 
khổ vô cùng, chìm đắm trong  
đêm dài, biển lớn, bị lú quỉ La 
sát phiền não ăn thịt, sự sinh tử
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sau này mênh mang không bờ 
bến. Dầu cho phúc báo được làm 
đến bực Chuyển luân thánh  
vương, thống trị bốn châu thiên  
hạ, bay đỉ tự tại, đủ các thất bảo, 
sau khỉ ch ết cũng không khỏi 
đường ác, dầu được hưởng quả 
báo tư không thiên(1>, cao nhất 
trong ba cỗi, khỉ phức báo hết 
rồi, còn phải trở  lại làm trùng  
trong yếm trâu, huống những kẻ 
không phức đức gì lại giải đãỉ 
không siêng năng sám hốỉ, thế  
chẳng khác chỉ ôm đá gieo mình 
xuống vực sâu, khó mong ra khỏi.

Thứ ba quan sát thân ta : tuy 
có chính nhàn giác tính, nhưng 
bị phiền não hắc ám che lấp, 
không có sức liễu nhân, thành ra  
bản tính vốn sáng suốt kia, 
không tỏ rõ được. Ngày nay cần  
phải phát tâm thù thắng phá tan  
màn vô minh, dẹp hết chướng 
ngại điên đảo, diệt trừ  nguyên
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nhân hư ngụy của sinh tử, làm  
sáng tỏ trí tuệ sáng suốt của Như 
Lai, đặng gây dựng quả Niết Bàn  
vô thượng.

Thứ tư quan sát thân Như Lai : 
vô vi tịch chiếu, xa bốn cấu (2) bặt 
trăm  lỗi (3), đầy đủ các đức trạm  
nhiên thường trú  , dầu phương 
tiện vào diệt độ, nhưng lòng từ 
bi cứu vớt chứng sinh không hề 
tạm nghỉ.

Khởi tâm  quan sát như th ế, 
tứ c là bến ỉành để diệt tội, là 
hạnh cốt yếu dể trừ  nghiệp  
chướng. Vì vậy ngày nay chí 
thành cầu xin sám hốiẳ

Lại từ vô thỉ đến nay, chúng 
con nuôi thêm  phiền não, ngày 
càng sâu dày, càng nảy nở, che 
đậy tuệ nhỡn không thấy được lẽ 
chân ngụy, dứt trừ mọi việc lành 
không cho nối tiếp  nhau, khởi 
phiền não làm  trở  ngại không 
được thấy P h ật, không nghe
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chính p háp, không gặp thánh  
Tăng; khởi phiền não làm trở  
ngạỉ không thấy được nghiệp  
lành nghiệp dữ trong đời quá 
khứ, hiện tại, vị lai và pháp xuất 
ly; khởỉ phiền não làm trở ngại 
không được địa vị tôn quí ở cõi 
trời, cõi người; khởỉ phiền não 
làm trở ngại không được sinh vào 
cõi sắc, cõi vô sắc để hưởng phúc 
báo yên vui thiền  định; khởi 
phiền não làm trở  ngại không 
được phép thần thông tự tại, bay, 
đi, ẩn, hiện đến khắp các cõi 
Phật trong mười phương để nghe 
pháp; khởi phiền não làm trở  
ngại không học được phép quán 
đếm hơi thở để tâm  khỏỉ tán  
loạn, phép quán về bất tịnh để 
ngăn ngừa tâm ham muốn, phép 
quán về nhân duyên để dứt bỏ 
tâm  si mê; khởi phiền não làm  
trở  ngại không học được phép 
noãn, đảnh, nhản, đệ nhứt, bảy



QUYỂN TRUNG 61

phép phương tiện(4); khởi phiền  
não làm trở ngại, không học được 
những phép từ, bi, hf, xả, vàn, 
tư, tu; khởi phiền não làm trở  
ngại sự hiểu biết về quán hạnh 
củ a ba món không, bình đẳng, 
trung đạo<5); khởi phiền nâo làm 
trở  ngại không học những phẩm 
trợ đạo, niệm xứ, chính cần, căn, 
lực và như ý túc; khởi phiền não 
làm trở ngại không học đạo bát 
chính chỉ rõ về phần từớng; khởi 
phiền náo làm trở  ngại sự học 
đạo th ất giác chi không chỉ về 
hình tướng; khởi phiền não làm 
trở ngại không học đạo bát giải 
th oát cứu không định(6); khởi 
phiền náo làm  trở  ngại SIÍ học 
các phép thập trí, tam tám muôi"<7); 
khởi phiền não làm trở ngại 
sự học nhứng phép tam minh, lục 
thông, tứ vô ngại t8); khởi phiên 
năo làm trở  ngại sự học những 
phép lục độ, tư dẳng'9’; khởi
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phiền não làm trở  ngại sự học 
phép tứ n h iế p ,(10) để giáo hóa 
khắp chứng sỉnh; khởi phiền não 
làm trở ngại sự học bốn hoàng 
t h ệ ,(11) của*Đại thừa tâm ; khởỉ 
phiền não làm trở  ngại sự học 
những phép thập minh (12), thập  
hạnh (13); khởi phiền não làm trở  
ngại sự học phép thập hồi 
hướng04*, thập nguyện (1̂ ; khởi 
phiền não làm trở  ngại sự học 
minh giải của các ngôi sơ địa, nhị 
địa, tam địa, tứ địa (16); khởi 
phiền não làm trở  ngại sự học 
những điều tri kỉến của các ngôi 
ngũ địa, lục địa, thất địa (17); khởi 
phiền não làm trở  ngại sự học 
phép song chiếu của các ngô ỉ bát 
địa, cửu địa, thập địa(18); khởi 
phiền não lầm trở  ngại sự học 
những hạnh tu trong trăm  vạn a  
tăng kỳ kiếp.

Những chướng ngại sự tu hành 
ấy vô lượng vô biên, ngày nay
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chúng con hết lòng thành khẩn 
hướng lên mười phương chư  
P h ật, tôn Pháp, Thánh chúng, 
hết sức hổ thẹn cầu xin sám hối, 
nguyện đều dứt sạch.

Nguyện nhờ công đức sám hối 
tất cả các phiền não làm trở ngại 
sự tu hành, chúng con được thụ 
sinh tự tại, kháp nơi khắp chốn 
muốn ở được ở không bị nghiệp 
cảm chất chứa xoay chuyển, lại còn 
dùng phép thần thông như ý, trong 
khoảnh khắc đã dạo khắp mười 
phương , vừa trang nghiêm thanh 
tịnh các cõi Phật, vừa nhiếp hóa 
tất cả chúng sinh. Những cảnh giới 
thiền định rấ t cao thâm, cùng 
những sự thấy biết của chư Phật, 
chứng con nguyện hiểu thấu một 
cách vô ngại, tâm thường bao quát 
tấ t cả các pháp, tự tại diễn nói 
không bị nhiễm trước, được tâm tự 
tạỉ, pháp tự tại, phương tiện tự tạỉ, 
khiến những phiền não ngu dốt,
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kết tập lâu đời, đều được dứt hẳn, 
không còn tiếp nối, để chứng được 
đạo thánh vô lậu sáng chói như mặt 
trời.

P h át nguyện rồi xin đem cả  
thân mệnh kính lễ chư Phật.

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu

Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Di Lăc Phât.•  #

Nam mô Long Chủng Thượng
Tôn Vương Phật,

Nam mô Long Tự Tại Vương
Phật.

Nam mô Bảo Thắng Phật.
Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại

Vương Phật.
Nam mô Ca Sa Tràng Phật.
Nam mô Sư Tử Hống Phật.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.
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Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ

Tát.
Nam mô Quán Tự Tại Tại Bồ Tát.
Đỉnh lễ chư Phật rồi, kế đến 

sám hối.
Chung con... đã lược sám  

những phiền não chướng, giờ xin 
theo thứ lđp sám hôi những 
nghiệp chướng (19). Nghiệp lực tô 
bồi các nẻo, bất cứ chỗ nào cũng 
bị đắm nhiễm, không chịu suy 
nghĩ để mong cầu giải thoát. Bởi 
vậy nên quả báo trong sáu đường 
không đồng nhau, hình thể mỗi 
loài một khác. Thế mới biết đó do 
nghiệp lực gây ra. Trong mười 
lực (20) của Phật, nghiệp lực sâu 
thẳm hơn hết.

Kẻ phàm phu phần nhiều hay 
sinh lòng nghi hoặc. Vì thấy ở đời 
người làm lành lại gặp nhiều trắc
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trở, kẻ làm ác mà đươc moi sư an7 • • •

hòa, mới cho rằng việc lành dữ 
không có phân mỉnh, người chấp 
như th ế  bởi không đạt thấu lý 
sâu xa nghiệp báo. Kinh nói có ba 
thứ nghiệp báo :

Một là hiện báo, hai là sinh 
báo, ba là hậu báo. Hiện báo tức 
là trong đời này làm việc thiện  
ác thì ngay thân này chịu quả 
báo. Sinh báo tức là trong đời 
này làm việc thiện ác , qua đời 
sau mới chịu quả báo. Hậu báo 
tức là trong vô lượng kiếp về quá 
khứ đã làm việc thiện ác, đến đời 
này hoặc vô lượng kiếp về sau 
mới chịu quả báo.

Còn người bây giờ làm ác mà 
gặp may mắn bởi do nhiĩng 
nghiệp lành sinh báo, hậu báo đă 
thuần thục trong kiếp quá khứ, 
nên mới hưởng quả tốt đẹp. Như 
thế không phải trong đời này làm 
ác mà đươc quả báo tốt. Những
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người bây giờ làm lầnli lại bị khổ 
sở, do những nghiệp ác sinh báo, 
hậu báo đã thuần thục trong kiếp 
quá khứ, nên những mầm thiện  
ngày nay sức yếu không thể ngăn 
dẹp những nghiệp ác ấy, nên  
phải chịu quả khổ.

Đâu phải trong đời này làm  
lành mà chiu ác báo. Lai thấy  
trong đời những kẻ làm lành, 
được người khen ngợi kính trọng, 
nên biết ngày sau ắt được hưởng 
quả vui sướng. Chúng ta về quá 
khứ đá có những nghiệp ác như 
th ế, nên chư P h ật Bồ T át dạy 
phải gần gũi bạn lành, cùng làm 
phép sám hối. Gặp được bậc  
thiện tri thức là điều lơi lớn cho 
sự tu hành đắc đạoệ Vì thế ngày 
nay chứng con xin chí thành qui 
y Phật.

Lại từ vô thỉ đến nay, chúng 
con chất chứa nghiệp ác nhiều 
như cá t sông Hằng, gây tội lỗi
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đầy cả đại địa, hết bỏ thân này 
lại thụ thân  khác, không hay 
không biết, hoặc phạm tội ngú 
nghịch (21) sâu dầy, tró i buộc 
nặng nề gây nên tội vô gián(22), 
hoặc gây nên tội xiển đề (23) 
thành nghiệp bỏ mất cần lành, 
khinh chê lời P h ật dạy thành  
nghiệp báng bổ kinh điển đại 
thừa, phá diệt Tam Bảo thành  
nghiệp hủy hoại chính pháp, 
không tin tội phúc thành nghiệp 
thập ác (24), hiểu lầm chân lý làm 
trái chính pháp thành nghiệp si 
mê, b ất hiếu cha mẹ thành  
nghiệp ngang trái, khinh mạn sư 
trưởng thành nghiệp không kính 
lễ, thất tín bạn bè thành nghiệp 
bất nghĩa, phạm tội tứ trọng (25) 
bát trọng (26) thành nghiệp làm  
trở  ngại thánh đạo, hủy phạm  
năm điều răn cấm thành nghiệp 
phá giới bát quan trai (27), phạm 
ngứ thiên  th ấ t tụ (28) thành
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nghiệp nhiều phạm giới, phạm  
giới ưu bà tắc <29) thành nghiệp 
khinh trọng cấu <30), hoặc gây ra  
nghiệp thọ giới Bồ Tát mà không 
được thanh tịnh, như thuyết tu 
hành, hoặc gây ra nghiệp trước 
khi thọ giới, sau khi thọ giái làm 
nhiễm ô phạm hạnh (31), mỗi 
tháng không ăn chay sáu ngày  
thành nghiệp giải đãi, mỗi năm  
không ăn chay luôn ba tháng  
thành nghiệp tu không thường, 
khổng giữ gìn ba nghìn uy nghi 
thành nghiệp không đúng giới 
pháp, không giữ gìn tám vạn luật 
nghi thành nghiệp vi tế  tội, hoặc 
gây ra nghiệp không tu thân giới, 
tâm  tuệ, hoặc gây nên nghiệp  
tám, ngày vượng xuân thu (32) tạo 
các tội lỗi, hoặc gây nên nghiệp 
làm mười sáu món ác luật nghi<33>, 
hoặc gây nên nghiệp đối với 
chúng sinh không lòng thương 
xót, gây nên nghiệp không lân
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mẫn, không cứu giúp, ôm lòng đố 
ky thành ra nghiệp không cứu độ 
mọi loài, còn có chỗ oan thân  
thành ra nghiệp không bình 
đẳng, say đắm ngũ dục thành ra  
nghiệp không nhàm lìa, hoạc 
cơm áo, vườn rừng, ao hồ, thành 
ra nghiệp phóng đãng, dâm dật, 
hoặc vì tuổi trẻ phóng túng dục 
tình tạo các tội lỗi, hoặc tạo  
nghiệp lành hứu lậu để hồi 
hướng cầu sinh trong ba cõi 
thành nghiệp ngăn ngại pháp  
xuất thế <34).

Những tội lỗi ấy vô lượng vô 
biên, ngày nay chúng con hướng 
về mười phương chư P h ật, tôn  
Pháp, Thánh chúng xin giãi bày 
sám hối.

Nhờ phúc lành sám hối tọi 
lỗi vô minh, ác nghiệp dứt sạch, 
được sinh phúc lành, nguyện 
chúng con đời đời kiếp kiếp diệt 
được tội ngũ nghịch, trừ  o íì C5
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nghiệp xiển dề. Tất cả nghiệp ác 
vừa nặng vừa nhẹ, từ nay trở đi 
đến khi thành Phật, thề không 
dám phạm. Chúng con nguyện 
thường chăm  lo tu tập những 
thiện pháp xuất th ế  (35) thanh  
tịnh, chuyên trì giới luật tinh  
nghiêm, giữ gìn uy nghi như 
người qua biển mến tiếc  phao 
nổi. Những pháp lục độ, tứ đẳng 
tâm (từ, bi, hỉ, xả), thường nêu 
trư ớc cả muôn hạnh, những 
phẩm Giới, Định, Tuệ càng thêm  
sáng tỏ, mau thành tựu ba mươi 
hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, 
mười lực, bốn vô úy, ba niệm đại 
bi (36), diệu trí thường lạc, tám  
món tự tại (37) của đức Như lai. 
Chúng con... nguyện qui y chư 
Phật, xin rủ lòng từ bi hộ niệm.

Trước chúng con đã sám hối 
chung cả các nghiệp, nay lại xin 
theo thứ lớp sám hối riêng từng 
tội một. Những tội lỗi ấy hoặc
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chung (tội do ba nghiệp gây ra), 
hoặc riêng (tội do một tronrg sáu 
căn gây ra) hoặc to (tội do thân  
gây ra), hoặc nhỏ (tội do ý gây 
ra), hoặc nhẹ (tội do vô tâm gây 
ra) hoặc nặng (tội do sự cố ý gây 
ra ), hoặc nói (thứ tội ai cúng  
b iết), hoặc không (tội do một 
mình mình làm, một mình mình 
biết), có từng phẩm loại chúng 
con nguyện đều dứt hết. Sám hối 
riêng từng tội. Trước sám hối ba 
nghiệp của thân, sau sám hối bốn 
nghiệp của miệng, còn lại những 
nghiệp chướng khác, lần lượt xin 
cúi đầu sám hối tất cả.

Ba nghiệp của thân, thứ nhất 
là nghiệp giết hại, như kinh đã 
nói : "Dung thứ kẻ khác như 
dung thứ mình, chớ giết chớ 
đánh". Tuy loài cầm  thú cũng  
biết bảo tồn thân mệnh sợ chết 
như mình. Nếu tìm xét kỹ thì các  
chúng sinh từ vô thỉ lại, hoặc đã
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là cha mẹ, anh em, hoặc đã là bà 
con quyến thuộc, nhưng bởi nhân 
duyên nghiệp báo, nên phải luân 
hồi sáu nẻo, ra  vào đường sinh 
tử, thay hình đổi dạng không còn 
nhận biết lẫn nhau. Nay chúng ta  
đang tâm  giết hại ăn th ịt, như 
thế rấ t tổn hại lòng Từ Bi. Vì thế 
Phật dạy : "Giả sử được ăn các 
món rau quả còn tưởng như 
trong đời đói khát phải ăn thịt 
con, huống là ăn cá thịt". Phật 
lại dạy : "Vì lợi giết chúng sinh, 
lấy tiền mua thịt cá, cả hai đều 
là ác  nghiệp, sau ch ết đọa vào 
địa ngục "ren siết". Vì th ế  nên  
biết giết hại loài vật và lấy thịt 
ăn, tội sâu như sông biển, nặng 
như gò núi. Song từ vô thỉ đến 
nay, chúng con vì không được 
bạn lành nên mới tạo nhừng 
nghiệp ấy. Kinh dạy : 'Tội giết 
hại thường làm chúng sinh đọa 
vào địa ngục, ngă quỉ để chịu khổ
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báo. Nếu đầu thai trong loài súc 
sinh phải chịu làm thân hùm, 
beo, chố sói, bồ cắ t, hoặc lầm  
thân rắn  độc, rế t độc, ôm lòng 
hiểm ác, hoặc làm thân hươu nai, 
thỏ, beo, luôn luôn sợ hãi. Nếu 
được làm người, m ắc phải hai 
thứ quả báo : một là nhiềubệnh, 
hai là chết yểu".

Sự giết hại loài vật ăn thịt, đã 
gây biết bao ác báo như thế, ngày 
nay chúng con chí thành cầu xin 
sám hối.

Lại từ vô thỉ đến nay, khi có 
tâm  thức này, thường ôm lòng 
thấm độc, không dạ xót thương, 
hoặc vì tham lam mà giết, hoặc vì 
giận dữ si mê khinh mạn mà giết, 
hoặc dùng phương tiện độc ác mà 
giết, hoặc thề giết, nguyền giết, 
dùng phù chú giết v.v... hoặc phá 
hồ tháo nước, thiêu đốt núi rừng, 
săn bắn chài lưới, hoặc nhân khi 
gió phóng lửa, hoặc thả chim săn,
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chó sản làm não hai tấ t cả moi 
loài. Những tôi như thế ngày nay 
chúng con đều xin sám hối. Hoặc 
dùng cạm bẫy hầm hố, câu liêm 
kích, cung nỏ bắn giết những 
loài chim bay, thú chạy, hoặc 
dừng lưới rập, thả câu để đơm 
b ắt những loài dưới nước làm  
cho tất cả những giống ở nước : 
cá, ba ba, trạch , dọp, ốc, tôm, 
hẹn... ở mặt đất, ở trên  không, 
chẳng còn chỗ nào trốn  núp; 
hoặc nuôi gà, heo, trâu, dê, chó, 
ngỗng, vịt để tự mình giết ăn, 
hoặc mượn người làm thịt, khiến 
tiếng kêu thương của chúng chưa 
dứt mà lông cánh đã rơi rụng, 
mai vẩy đã tan nát, đầu một nơi 
thân một ngả, xương th ịt tiêu  
tan, lột, xé, mổ, cắ t, đốt, thui 
nấu, nướng đau đớn biết dường 
nào.

Than ôi ! Ỷ sức mạnh giết hại 
loài vô tội ăn th ịt, chỉ sướng
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m iệng một lúc, được chút vị 
ngon, bất quá vì ba tấc lưỡi mà 
phải mang lấy tội báo kiếp kiếp 
đời đời. Những tội ác  như thế, 
ngày nay chứng con xin chí 
thành sám hối.

Lại từ vô thỉ đến nay hoặc khởi 
binh đánh nhau, giao tranh nơi 
biên trường, hai bên giáp mặt, giết 
hại lẫn nhau, hoặc tự mình giết, 
hoặc sai người giết, hoặc nghe ai 
giết sinh tâm vui mừng, hoặc tập 
làm nghề mổ heo, bò, đi làm thịt 
mướn, xẻ nấu thân mệnh loài vật, 
gây nhiêu việc bất nhẫn, hoặc giận 
dữ khoa mác múa dao, hoặc chém, 
hoặc đâm, hoặc xô xuống hầm hố, 
hoặc nhận chìm dưới nước, hoặc 
lấp hang phá ổ, hoặc lấy đất đá 
ngăn lấp, hoặc dùng xe, ngựa lăn 
cán dày đạp tấ t cả chúng sinh. 
Những tội như thế vô lượng* vô 
biên, ngày nay chúng con đều xin 
giãi bày sám hối.
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Lại từ vô thỉ đến nay : hoặc phá 
thai, đập trứng, dùng trùng độc, 
thuốc độc giết hại chúng sinh, hoặc 
khai khân đât cát, tròng cấy vườn 
ruộng, nuôi tàm, ươm kén, giết hại 
càng nhiều; hoặc đập đuổi ruồi 
muỗi, nhằn cắn chí rận, hoặc đốt 
rac dơ bân, khai tháo ngòi rãnh  
giết hại loài vật, hoặc ăn trái cây, 
dùng thóc gạo, rau dưa, phải giết 
càn chúng sinh; hoặc đốt củi tháp 
đèn đuôc, thiêu chết các loài côn 
trung; hoặc lấy tương dâm không 
khuấy động trên mặt; hoặc đổ nước 
sôi làm chết sâu kiến, cho đến 
những khi đi, đứng, nằm, ngồi 
cũng thường giết hại chúng sinh 
nhỏ nhít bay trèn không bám dưới 
đât. Bởi phàm phu tâm thức tối 
tăm không hay biết mới phạm phải 
các tội, ngày nay đều xin giãi bay 
sám hối.

Lại từ vô thỉ đến nay, đôi với 
chúng sinh, hoặc dùng roi, gậy,
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gông, xiềng, hoặc dùng kìm kẹp tra  
khảo, đánh vật thoi đạp, lấy dây 
trói buộc giam cùm, tuyệt hẳn cơm 
nước, dùng những cách độc ác làm 
khổ não chúng sinh, ngày nay chí 
thành hướng về mười phương chư 
Phật, Tôn Pháp, Thánh chứng, cầu 
xin sám hối.

Nguyện nhờ công đức sám hối 
những tội giết hại ấy, chúng con 
đời đời kiếp kiếp được thân hình 
bền chắc như kim cưỡng, sống lâu 
vô cùng, xa lìa oán ghét, không còn 
nghi đến những việc giết hại. Đối 
với chúng sinh COI như con một. 
Nếu thấy bị tai nạn nguy cấp thì 
trước tùy phương tiện giải cứu, 
không lẫn tiếc thân mệnh, rồi sau 
mới đem chính pháp nhiệm mầu 
nói cho, khiến chứng sinh thây  
hình thấy bóng đều được an vụi, 
nghe tên nghe tiếng líèn hết sợ hăi. 
Vì thế ngày nay, chúng con xin cúi 
dầu qui y theo Phật.
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Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu

Ni Phật. 
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Long Chủng Thượng

Tôn Vương Phật. 
Nam mô Long Tự Tại Vương

Phật.
Nam mô Bảo Thắng Phật.
Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại

Vương Phật. 
Nam mô Ca Sa Tràng Phật. 
Nam mô Sư Tử Hống Phật.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. 
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. 
Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ

Tát.
Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát.
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Đảnh lé chư Phât rồi, kế đến 
sám  hối nghiêp trộm  cướp. 
Trong kinh nói : "Vật của người 
khác thì người đó giữ. Dầu một 
lá rau, cọng cỏ mà họ không cho 
cũng không được lấy, huống chi 
trộm cướp”. Nhưng vì chúng sinh 
chỉ thấy lợi trước m ắt nên lấy 
một cách  trá i đạo, đến nỗi sau 
này phải chiu tai ương. Bởi vây 
kinh nói : "Tội trộm  cướp làm  
chúng sinh bị đọa vào địa ngục, 
ngã quỉ, chiu khổ vô cùng". Nếu 
đầu thai trong đường súc sinh, 
phải chịu làm thân trâu , ngựa, 
la , lừa, lạ c  đà v .v ... đem th ân  
máu th ịt của mình trả  nợ kiếp 
trư ớc cho người. Nếu điíợc làm  
người, phải chịu làm  th ân  tôi 
mọi kẻ khác, áo không đủ che 
thân, cơm ăn không đủ bữa, bần 
cùng khốn khổ, lẽ sống của con 
người hầu như không còn gì nữa.
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Sự trộm  cướp đã có khổ báo 
như thế, ngày nay chúng con chí 
thành cầu xỉn sám hối.

Lại từ vô thỉ đến nay, chúng 
con hoặc trộm tiền tài, bảo vật 
kẻ khác, hoặc cầm  dao cưỡng 
đoạt, hoặc tự mình xông đến bức 
ngườỉ lấy của, hoặe ỷ quyền 
nương vào thế lực, dùng kìm to 
kẹp lớn ép chế oan người lương 
thiện, hoặc thâu tiền đút lót của 
bọn gian, đánh khảo người ngay 
buộc cho là tà  vậy, vì những  
nguyên nhân ấy khiến họ sa vào 
lưới pháp luật, hoặc ăn tiền của 
kẻ dưới để dung túng họ làm bậy, 
hoặc lấy của công làm lợi riêng, 
lấy của riêng vào việc công, làm 
tổn hại người kia để đem lợi cho 
người này, làm tổn hại người này 
để đem lợi cho người kia, lấy bớt 
của kẻ khác để làm lợi cho mình, 
miệng hay nói bố thí mà tâm thì 
bỏn sẻn, ăn cắp thuế ruộng thuế
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chợ, trốn  thuế đò ải, bớt của  
công để dùng vào việc riêng, dấu 
sưu dịch để sai làm việc mình. 
Những tội như thế ngày nay đều 
xỉn sám hốỉ.

Lại từ vô thỉ đến nay, hoặc 
những vật của Phật, Pháp, Tăng 
không cho mà lấy, hoặc vật thuộc 
về kinh tượng hoặc vật dùng để 
cất chùa xây tháp, hoặc vật dùng 
để cúng dàng Thường Trụ Tăng 
hay chư Tăng tại chùa, hoặc trộm  
cắp lấy lầm, cậy thế không trả  
lại, hoặc tự mình vay mượn, hoặc 
cho người khác vay mượn, hoặc 
đổi chác vay mượn mà quên sót, 
hoặc đem của Tam Bảo dùng 
không phải chỗ, tiêu  pha lãn g  
phí, hoặc lấy những vật như 
thóc, gạo, củi, rá c , muối, đậu, 
tương, dấm, rau dưa, hoa, quả, 
tiền , vải, tre , gỗ, lụa là, phan  
ỉọng, hương hoa, dầu đèn, tùy  
mình m ặc ý tự mình lấy dùng,
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hay cho người khác dùng; hoặc 
trích  hoa quả cúng P h ật, hay 
dùng đồ vật chứng Tăng, hoặc 
lấy của Tam Bảo làm của riêng  
mình. Những tội như th ế  vô 
lượng vô biên, ngày nay chúng  
con hổ thẹn, đều xin sám hối.

Lại từ vô thỉ đến nay, hoặc chỗ 
bạn bè qua lại sư Tăng đồng học 
hay cha mẹ anh em, bà con quyến 
thuộc cùng ở chung nhau, mà trăm  
món cần dùng lừa dối gạt gẫm 
nhau, hoặc đối xóm giềng gần gũi 
dời rào, xê tường, xâm lấn đất nhà 
người khác, đổi mốc, thay nêu, 
cướp giựt tiền của, bao chiếm  
ruộng vườn, mượn tiếng việc công 
để làm lợi riêng, sang đoạt hàng 
quán rẫy bái của người. Những tội 
như thế, ngày nay đều xin sám hối.

Lại từ vô thỉ đến nay, hoặc 
đánh phá thành ấp, đốt làng phá 
dậu (hàng rào) buôn bán lương 
dân, dụ dỗ tội tớ của người, hoặc
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áp chế oan những kẻ vô tội, hoặc 
bị đâm chém máu rơỉ th ịt nát, 
thân bị đày ải, gia sản tan nát, 
cốt nhục chia lìa, mối người một 
cõi, sống chết cách tuyệt. Những 
tộ i như th ế  vô lượng vô biên, 
ngày nay đều xin sám hối.

L ại từ vô thỉ đến nay, buôn 
bán hàng hóa, lập quán đổi chác 
đồ vật, dừng cân non, đấu nhỏ, 
gỉảm bớt thước tấc, xén lấn phân 
thù (38), lường gạt từng ly, đem 
của xấu đổi của tố t, đem thií 
ngắn đổi thứ dài, giả dối trăm  
chiều để mong cầu chút lợi, 
Những tội như thế, ngày nay 
chúng con đêu xin sám hối.

L ại từ vô thỉ đến nay, hoặc 
khoét vách  đào tường, chận  
đường cướp đoạt, hoặc trốn nợ, 
xén  bớt tà i lợi, hoặc phụ tình  
trái hẹn, ngoài mặt lừa dối, trong 
lòng mưu toan, hoặc cướp giựt 
trá i  đạo, đồ vật của quỉ thần,
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Cầm thú, chúng sinh, hoặc mượn 
cớ coi quẻ coi tướng để gạt lấy 
tài sản của người, như th ế  cho 
đến đem lợi cầu lợi, cầu cách vô 
đạo, cầu cách tham lảm, không 
biết chán, không biết đủ. Những 
tội như th ế  vô lượng vô biên,
không thể nói hết, ngày nay
chúng con chí thành, hướng về
mười phương chư P h ật, Tôn
Pháp, Thánh chúng, đều xin sám 
hối.

Nguyện do công đức sám hối 
những tời trộm cướp ấy, chúng 
con đời đời kiếp kiếp được ngọc 
như ý thường xuất sinh bảy mon 
trân bảo, y phục cực đẹp, đồ ản 
đủ vị, đủ các thứ thuốc men, tùy 
ý muốn vật chi tức có liền vật ấy, 
lại nguyện cho tất cả chúng sinh 
khổng ai còn tưởng đến sự trộm  
cướp, ít ham muốn, biết vừa đủ, 
không đắm nhiễm, thường vui 
long bô thí, thực hành đao cứu
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tế, bỏ đầu, mắt, tủy, não như đă 
bỏ đờm rãi, để mong thành tựu 
bố thí ba la mật.

Kế đến chúng con... xin sám  
hối tội tham ái. Trong kinh nói : 
"Chỉ vì tham  dục nên bị giam  
hãm trong ngục si mê, chìm đắm 
trong vòng sinh tử, không biết 
ngõ ra". Chúng sinh vì say đắm 
ngũ dục, nên từ xưa tới nay bị 
lưu chuyển mãi trong đường sinh 
tứ . Giá cứ lấy xương tấ t  cả  
chứng sinh trong muôn ngàn  
kiếp chất đống lại thì bằng núi 
Tỳ phú la ở thành Vương xá, sữa 
mẹ cho bú nhiều như nước bốn 
biển, máu huyết trong mình 
chảy ra còn hơn thế nữa, nước 
mắt cha mẹ anh em bà con quyến 
thuộc thương khóc khi lâm  
chung, cũng nhiều như nước bốn 
biển. Vì thế nên nói : còn tham  
ái thì còn sinh tử, hết tham ái 
thì sinh tử diêt. Thế mới biết
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tham  ái là g ố c  sinh tử . Trong  
kinh nói : "Tội dâm dục hay 
khiến chúng sinh bị đọa vào địa 
ngục, ngã quỉ, chịu khổ vô cùng". 
Nếu ở trong loài súc sinh phải 
làm chim bô câu, chim sẻ, chim  
uyên ương. Nếu sinh trong loài 
ngoài thì gặp phải vợ (hay  
chồng) phụ bạc, bà con toàn với 
những người trái ý. Sự dâm dục 
có quả báo xấu xa như thế, nên 
ngày nay chúng con chí thành  
cầu ai sám hối.

Lại từ vô thỉ đến nay, chúng con 
hoặc quyến rú thê thiếp chiếm  
đoạt vợ con của người, hoặc làm ô 
nhục ni cô, phá phạm hạnh người 
khác, hiếp bức một cách vô đạo, 
đem tâm bất chính xem ngó lẳng lơ, 
nói cười bỡn cợt, hoặc điếm nhục 
thanh danh gia tộc của người, hoạe 
làm nhơ tiếng tốt của người, hoạc 
làm hạnh bất tịnh với năm hạng 
người bán nam bán nữ. Những tội
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như thế thật vô lượng vô biên, ngày 
nay chúng con, đều xin chí thành 
sám hối.

Nguyện nhờ công đức sám hôi 
những tội dâm dục ấy, đời đời 
kiếp kiếp được tự nhiên hóa 
sinh, không do bào thai, được 
thanh khiết sáng sủa, tướng mạo 
quang minh, sáu căn tỏ rõ, thông 
mỉnh lanh lợi, hiểu rõ ân ái là 
cùm  xích  bó buộc, x é t kỹ sáu  
trần  là trò huyễn hóa, mà quyết 
đỉnh xa lìa cảnh ngũ dục, cả đến 
trong giấc mộng cũng không 
nghĩ điều bất chính, những điêu 
mê hoặc ở trong ở ngoài, không 
thể động tâm.

Sám hối phát nguyện rồi, 
chúng con xin đem h ết thân  
mệnh kính lễ Tam Bảo.

•

Chúng con trước đã sám hôi 
ba nghiệp ác của thân, nay xin 
theo thứ lớp sám hối bốn nghiệp 
của miệng.
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Trong kinh nói : 'Những tội 
nghiệp do miệng gây ra, thường 
làm chúng sinh bị đọa vào địa 
ngục, ngã quỉ chịu khổ vô cùng. 
Nêu đầu thai vào loài súc sinh 
phải làm th ân  chim cú, chim  
mèo, tiếng kêu đáng ghét. Nếu 
đươc S1 1 XỈI vào loài người thì hơi 
miệng hôi thối, nói không ai tin, 
còn trong bà con quyến thuộc 
thường xảy bất hòa, đánh lộn cãi 
lẫn. Nghiệp của miệng đá có 
những ác quả như thế, nên ngày 
nay chúng con chí thành qui y 
Tam Bảo, cầu xin sám hối.

Chúng con... từ vô thỉ đến nay, 
vì nghiệp ác  khẩu nên phải ở 
trong bốn nẻo, sáu loài, tạo nhiều 
tội lỗi, nói năng thô tháo, lời lẽ 
hung bạo ngang tàng, không biết 
tôn ty, đối với kẻ thân người sơ, 
kẻ sang người hèn, hơi trá i  ý 
mình, đã nổi giận hờn la mắng. 
Mắng nhiếc hủy nhục nhiều điều
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hèn hạ xấu xa, ác  độc, không 
chừa điều chi, khiến cho người 
khác ôm hận suốt đời không 
quên, gây họa kết thù chẳng bao 
giờ dứt, lại còn oán thán trời đất, 
trách  móc quỉ thần, chê bai các 
bậc hiền thánh, vu oan điếm  
nhục người lương thiện. Những 
tội nghiệp do ác khẩu gây ra như 
thế thật vô lượng vô biên, ngày 
nay chúng con cfêu xin chí thành  
sám hối.

Lại từ vô thỉ đến nay, vì nghiệp 
nói dối, tạo ra bao nhiêu tội lỗi : 
trong ý mong cầu danh dự, lợi 
dưỡnggiâu giếm tình thực, dối trá  
đủ điều, trong tâm mê muội, ngoài 
mặt dạn dày, chuyện có nói không, 
chuyện không nói có, thấy nói 
không thấy, không thấy nói thấy, 
nghe nói không nghe, không nghe 
nói nghe, biết nói không biết, 
không biết nói biết, làm nói không 
làm, không làm nói làm, khi miệt
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thánh hiền, lường đảo dối hoặc 
người đời, đến như cha con, vua tôi, 
họ hàng, bè bạn mà nói năng gì 
cũng không khi nào thành thực, 
khiến người khác lầm nghe mình, 
đến nỗi phải tan nhà mất nước. Lại 
còn giả trò yêu thuật, thường tự 
khen mình, khoe mình đã chứng 
tới bực tứ thiền (39), tứ vô sắc 
định(40), an na bát na (41), mười sáu 
quán hạnh, chứng bậc Tu đà hoàn, 
đến bực A la hán, Bích Chi Phật, 
bậc Bất thoái Bồ tát và thiên long 
quỉ thần, thần gió, thần đất đều 
đến bên mình, lại bày trò lạ mê 
hoặc lòng người để mong cung kính 
cúng dâng, bốn món cần dùng. 
Những tội nghiệp do vọng ngữ gây 
ra như thế, vô lượng vô biên, ngày 
nay chúng con đều xin chí thành 
sám hối.

Lại từ vô thỉ đến nay, vì nghiệp 
nói thêu dệt (ỷ ngữ) tạo ra bao 
nhiêu tội lỗi : dùng âm từ hoa mỹ,
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văn chương bóng bẩy, xuyên tạc  
sự sai lầm, tran g sức điều trá i  
quấy, khéo đặt những bản ca hát 
hình dung vẻ yêu kiều, mô tả thói 
dâm ô, khiến cho hạng trung lưu, 
hạ lưu động tâm đãng tính, say 
đắm tửu sắc không thể tự giác. 
Hoặc phóng túng tư thù, không 
kể lời nghị bàn công chính, dẫu 
người kia là bậc trung thần, hiếu 
tử hay là chí sĩ, hiên nhân vấn cứ 
làm văn thêu dệt nên tội, để 
người đời sau tin cho là th ậ t, 
khiến kia phải ôm hận dưới cửu 
tuỳên không biết đâu biện bạch.

Những tội nghiệp do ỷ ngữ gây 
ra  như thế, vô lượng vô biên, 
ngày nay chúng con đêu xin chí 
thành sám hối.

Lại từ vô thỉ đến nay, vì 
nghiệp nói hai lưỡi gây ra  bao 
nhiêu tội lỗi : khen trư ớc m ặt 
chê sau lưng, xảo trá  trăm  chiều, 
tới người kia nói chuyện người
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này, tới người này nói chuyên  
người kia, chỉ biết lợi mình, 
không nhìn hại đến kẻ khác,giem  
siếm để ly gián vua tôi, vu oan 
hủy nhục người lương thiện, để 
cho vua tôi nghi ky nhau, cha con 
b ất hòa nhau, để vợ chồng bỏ 
nhau, họ hàng thán th ích  xa  
nhau, làm mất ơn thầy trò, dứt 
đường lui tới bạn bè, cả đến làm 
cho hai nước đang giao hảo nhau 
phải hủy bỏ minh ưức, mất hòa 
khí, gây sự oán thù đem binh 
đánh nhau giết hại trăm  họ. 
Nghiệp nói hai lưỡi gây ra tội lỗi 
vô lượng vô biên như thế, 'ngay 
nay chúng con chí thành hướng 
về mười phương chư P h ật, Tôn 
Pháp, Thánh chúng, đều xin giãi 
bày cầu ai sám hối.

Nguyện nhờ công đức sám hối 
bốn nghiệp ác khẩu, đời đời kiếp 
kiêp được đầy đủ tám  thứ âm  
thanh, bốn món biện tài, thường
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nói những lời hòa hợp lợi ích, 
giọng nói thanh nhá ai cũng  
muốn nghe, lại được hiểu  rỗ 
ngôn ngữ chúng sinh. Nếu có nói 
chi đều được thích hợp căn cơ, 
khiến cho ái nghe cũng được tỏ 
ngộ, nhập thánh siêu phàm, mở 
phát tuê nhỡn.

Sám hối và phát nguyên rồi, 
xin đem hết thân mệnh kính lễ 
Tam Bảo.

Trước đã sám hối ba nghiệp ác  
của thân, bốn nghiệp ác  của  
miệng, nay xin theo thứ lớp sám 
hối những tội chướng do sáu căn  
gây ra.

Chúng con... từ vô thỉ đến nay, 
mắt vì hình sắc ở ngoài làm mê 
hqăc, ham thích những màu đen, 
vàng, đỏ, tía, xanh, cùng những 
đồ chơi đồ tran g sức quí giá; 
hoặc thấy tướng mạo đạn ông, 
đàn bà, cao, thấp, trắng, đen, cử 
chỉ yêu kiều diễm lệ, mà khởi ra
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những tư tưởng phi pháp; hoặc 
tai ham nghe tiếng hay như cung, 
thương, đàn, sáo, ca hát, trò vè, 
hoặc nghe những giọng thanh  
tao, lời ăn nói tiếng khóc cười 
của đàn ông, đàn bà mà khởi ra  
những tư tưởng phi pháp; hoặc 
mũi thích ngửi mùi thơm của gỗ 
trầm, gỗ chiên đàn, long não, xạ 
hương hay mùi thơm của cây uất 
kim, (42) cay tô hợp (43) mà khởi ra  
những tư tưởng phi pháp; hoặc 
lưỡi ham nếm những vi ngon 
lành, tươi tốt, ngọt béo, nên phảỉ 
lấy máu thịt chúng sinh, để nuôi 

tií cĩạ.1̂  vun quén thêm cội 
khổ, mà khởi ra những tư tưởng 
phi pháp; hoặc thân mình ham 
muốn sự lòe loẹt, gấm, vóc, lụa 
là, tấ t cả những thứ mượt dịu, y 
phục đẹp đẽ bằng thất trân, ma 
khởi ra những tư tưởng phi 
pháp; hoặc ý hay loạn tưởng nên 
gặp đâu cũng trái pháp. Bởi sáu
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căn tạo ra tội nghiệp vô lượng vô 
biên như thế, ngày nay chúng  
con chí thành hướng về mười 
phương chư P h ậ t, Tôn Pháp, 
Thánh chúng, đều xin sám hối.

Nhờ công đức sám hối tội lỗi 
do nhỡn cản gây ra , chúng con 
nguyện mắt này thấy suốt pháp 
th ân  thanh tịn h  của mười 
phương chư Phật, BỒ tá t, không 
bàng sự sai biệt.

Nhờ công đức sám hối tội lỗi 
do nhĩ căn  gây ra , chúng con  
nguyên ta i này thường được 
nghe chính pháp củ a  mười 
phương chư Phật, hiền thánh đã 
nói, và thực hành đúng theo giáo 
pháp ấy.

Nhờ công đức sám hối tội lỗi 
do tỵ căn  gây ra , chúng con  
nguyên mũi này thường ngửi 
hương thơm nhập pháp tính ở cõi 
Hương Tích, xa lìa mừi hôi thối 
bất tịnh của sinh tử.
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Nhờ công đức sám hối tội lỗi do 
thiệt căn gây ra, chúng con nguyện 
lưỡi này thường ăn món ăn thiền 
duyệt pháp thực, không tham mùi 
máu thịt của chúng sỉnh.

Nhờ công đức sám hối tội lỗi 
do thân căn gây ra, chứng con 
nguyện thân này mặc được "áo 
Như Lai", khoác "giáp nhẫn  
nhục", nằm "giường vô úy", ngồi 
"tòa pháp không".

Nhờ công đức sám hối tội lỗi do 
ý căn gây ra, chúng con nguyện ý 
này thành tựu được mười lực, 
thông suốt được năm minh (45), xét 
rõ lý chân không bình đẳng của hai 
ctế(46), theo trí tuệ phương tiện vào 
được dòng nước pháp tính, niệm 
niệm sáng suốt, phát hiển phép vô 
sỉnh nhẫn(47) của Như Lai.

P h át nguyện rồi, xin đem cả  
thân mệnh kính lễ thường trụ 
Tam Bảo.





PHÁP TỪ BI
THỦY SÁM

(QUYỂN HẠ)

*

Tất cả chư Phật vì thương xót 
chúng sinh, mới nói phép đạo 
tràng Thủy Sám. Ngày nay chúng 
con xin đem cả thân mệnh, 
hướng về hết thảy chư Phật.

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu

Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Long Chủng Thượng

Tôn Vương Phật.
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Nam mô Long Tự Tại Vương P h ậ t.
Nam mô Bảo Thắng Phật.
Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại

Vương Phật.
Nam mô Ca Sa Tràng Phật.
Nam mô Sư Tử Hống Phật.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam mô Đai Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ

Tát.
Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát.
Đảnh lế chư P h ật rồi thứ lại 

sám hối. Trên kia đã sám hối ba 
nghiệp của thân, bốn nghiệp của 
m iệng. Bây giờ chúng con xin  
sám hối tất cả nghiệp chướng đối 
V Ớ I  Phật, Pháp, Tăng.

Trong kinh P h ật dạy : "Thân 
người khó được, Phật pháp khó 
nghe, chúng Tăng khó gặP) tín
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tâm  khó sinh, sáu căn khó đủ, 
bạn tốt khó gặp". Ngày nay chúng 
ta  nhờ kỉếp trước đã gây nhỉều 
căn lành, nên mới được làm thân  
người, sáu căn đầy đủ, lại gập 
bạn lành, được nghe chính pháp. 
Nếu trong lúc này, không h ết 
lòng tinh tiến  tu hành, ắ t  sau 
này sẽ bị chìm đắm trong muôn 
ngàn khổ đau, không biết ngày 
nào ra khỏi. Bởi thế hôm nay, chí 
thành cầu xin sám hối.

Chúng con... từ vô thỉ đến nay 
thường bị vô minh che tâm tính, 
phiền não chướng ý thức, thấy  
hình tượng Phật không hết lòng 
cung kính, khỉnh m iệt chung  
Tảng, tàn hại bạn tốt, phá tháp 
hủy chùa, thiêu đốt kinh tượng, 
làm hại thân Phật; hoặc mình ở 
nhà đẹp để tượng Phật, Bồ Tát ở 
chỗ thấp hèn bẩn thỉu, khói hun 
nắng táp , gió thổi mưa chang, 
bụi đất dính đầy, chim chuột đục
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khoét; hoặc thờ chung trong  
phòng ngủ không từng kính lê 
hoặc ở trần  trư ớc tượng P h ật, 
không sửa y phục trang nghiêm 
tề chỉnh; hoặc che đậy đèn đuốc, 
đóng kính cửa chùa, che lấp ánh 
quang minh chỗ Phật. Những tội 
như thế, ngày nay chúng con đều 
xin chí thành sám hối.

Lại từ vô thỉ đến nay, đối với 
Pháp Phật lấy tay bẩn cầm các  
quyển kinh hoặc đang khi đọc 
tụng, xen nói lời tụ c tĩu phi 
pháp; hoặc để kinh trên  đầu 
giường, ngồi đứng không cung 
kính; hoặc <Jể trong rương tráp  
sâu mọt ăn nát; hoặc cuốn tròn  
làm cho sổ rớt, mất nát thứ tự 
lộn lẫn bộ loại; hoặc lôi kéo 
vướng đứt, làm rách  giấy m ất 
chữ, tự mình không tu tập, 
không chịu lưu truyền. Những 
tội như thế, ngày nay chúng con 
đều xin chí thành sám hối.
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Lạỉ nằm dầỉ nghe kỉnh, nằm  
ngửa tụng đọc, hoặc nói cười lớn 
tiếng, làm rộn người khác nghe 
pháp; hoặc giải sai lời Phật dạy, 
nói khác Thánh ý, không phải 
chính pháp nói là chính pháp, 
chính là chính pháp nói không 
phải chính pháp; chẳng phạm  
nói phạm, phạm nói chẳng phạm, 
tội nhẹ nói nặng, tội nặng nói 
nhẹ; hoặc sao chép kinh sách  
đoạn trước để đoạn sau, đoạn sau 
đem để đoạn trước, hoặc đoạn 
trước đoạn sau đem để vào giữa, 
hoặc đoạn gỉữa đem để ra trước 
sau; hoặc thêu dệt lời văn trong 
kỉnh Phật để làm sách riêng của 
mình; hoặc vì danh dự lợi dưỡng, 
cung kính mà nói pháp; không 
lòng vị pháp, chỉ vì muốn tìm lỏi 
của Pháp sư mà bàn luận nghĩa 
lý; không vì tảng tiến  sự hiểu  
biết để cầu pháp xuất thế, mà chỉ 
đàn hạch một cách  vô lý, hoặc
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khỉnh mạn lời Phật, tôn trọng tả  
giáo, chê baỉ Đại thừa, khen ngợi 
Thanh Văn. Những tội như th ế  
vô lượng vô biên, ngày nay chúng 
con đều xin sám hối.

Lại từ vô thỉ đến nay, đối với 
chứng Tăng gây ra  các  nghiệp  
chướng, như giết bậc A la hán, 
phá sự hòa hợp của chúng Tăng, 
hại nhứng người phát tâm  Vô 
thượng Bồ đề, dứt tuyệt giống 
Phật, làm cho Thánh đạo không 
lưu hành được; hoặc lột xẻ người 
tu hành, tra  khảo bậc Sa mồn, 
đánh đập đầy đọa, dùng lời thô bỉ 
mắng nhiếc; hoặc phá giới hạnh 
thanh tịnh làm mất hết uy nghi; 
hoặc khuyên người khác bỏ đạo 
bát chính; hoặc giữ và thực hành 
theo năm phép tà (1); hoặc giả 
dạng nhà ỒƯ trộm của thường trụ  
tiêu  xài việc riêng. Những tội 
như thế, ngày nay chúng con đều 
xỉn sám hối.
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Hoặc để mình trần hay mảc y 
phục mỏng manh đường đột đến 
trư ớc kinh tượng; hoặc mang 
giày  bẩn thỉu đi vào điện Phật, 
dẫm lên tháp P h ật; hoặc mang 
guốc vào chùa, khạc đàm nhổ 
nước miếng trong nhà thiền, làm 
dơ nhớp chỗ Phât và chúng Tảng 
ở; hoặc đánh xe cuỡi ngựa xông 
pha trong chùa chiền, tịnh xá. 
Phàm đôi với Tam bảo mà khởi ra  
những tội lỗi như thế, th ậ t vô 
lượng, vô biên, ngày nay chúng 
con chí thành hướng về mười 
phương chư P h ật, Tôn Pháp, 
Thánh chúng, cầu xin sám hối.

Nguyện nhờ công đức sám hối 
ấy, chúng con đời đời kiếp kiếp 
thường gặp được Tam Bảo để tôn 
ngưỡng cung kính, không bao giờ 
chán nản, lại có gấm lụa tốt đẹp, 
anh lạc quí giá, trăm  nghìn âm  

các món danh hương, các  
thứ hoa quả tốt tươi có đủ những
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v ật sở hữu trè n  đời để cúng  
dàng. Nếu có vị nào thành Phật 
chúng con nguyện đến trư ớc  
khuyến thỉnh mở cửa cam lồ cứu 
độ chứng sình. Nếu có vị P h ật 
nào nhập Niết bàn, chúng con 
nguyện được cúng dàng một lần 
sau chót. Còn như trong hàng  
chúng Tăng, chúng con nguyện 
tu sáu phép hòa kính, được sức 
tự tại, trùng hưng Tam Bảo, trên  
hoằng dương đạo Phật, dưới hóa 
độ chúng sinh.

Những tội hoặc nặng hoặc nhẹ 
đối với Tam Bảo đã sám hối rồi, 
còn lại những tội ác khác chúng 
con xin theo thứ lớp sám hối hết 
thảy. Như trong kinh nói : "Có 
hai hạng người được mạnh mẽ : 
một là tự mình không gây tội, hai 
là đã gây tội mà biết ản năn sám 
hối”. Lại có hai phương pháp 
trong sạch, có thể làm cho chúng 
sinh diệt trừ  được các món
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chướng ngại : một là biết hổ nên 
tự mình không làm ác, hai là biết 
thẹn, nên không xúi người khác 
làm ác. Có hổ thẹn như thế mới 
gọi là người. Nếu không biết hổ 
thẹn thì cúng không khác cầm  
thú. Bởi vậy ngày nay chúng con 
chí thành qui y Phật, xin đúng 
theo phép mà sám hối.

Lại từ vô thỉ đến nay, vì mê tín  
tà kiến nên giết hại chúng sinh 
để cúng tấu quỉ thần, ly mỵ vọng 
lượng, cầu được sống lâu, nhưng 
không bao giờ được; hoặc nói dối 
thấy ma quỉ, rồi giả xưng là thần  
nói để gạt người. Những tội như 
thế, ngày nay chúng con đều xin 
sám hối.

Lại từ vô thỉ đến nay, hoặc 
hành động láo xược, tự cao tự  
đại, hoặc ỷ dòng quí tộc khi dể 
mọi người, cậy mình sang trọng  
khỉnh kẻ hèn hạ, hoặc ỷ sức 
mạnh ản hiếp kẻ yếu, hoặc uống
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rượu rồi gây sự loạn đả không kể 
người thân sơ, say sưa suốt ngày 
không biết tôn ti. Những tội như 
thế ngày nay chúng con đều xin 
sám hối.

Lại như tham ăn uống không 
tiết độ, ăn gỏi thịt gỏi cá, hoặc 
ăn nảm thứ cay nồng (2) mùi hôi 
bay lên xông uế các kinh tượng, 
xua đuổi những kẻ tu hành giữ 
giới thanh tịnh; buông lung tâm  
ý, xa lìa người lành, gần gũi bạn 
ác. Những tội như thế, ngày nay 
đều xin sám hối. Lại có tính cống 
cao, bày điều giả dối, bắt người 
khác theo mình, càn bướng cố  
chấp cho mình là hay, ương 
ngạnh chống báng không biết 
nhân tình, cho mình là phải, 
người khác là quấy? và hay hy 
vọng ở sự may rủi. Những tội như 
thế, ngày nay đều xin sám hối.

Còn lâm đến chỗ tiền tài thì lại 
không nhường nhịn, không lỉêm sỉ;
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mua bán rượu thịt lừa dối để sống, 
hoặc cho vay nặng lời, tính từng 
ngày từng giờ góp chứa một cách  
cay nghiệt, tham cầu không biết 
chán; hưởng thụ của dâng cúng 
không biết hổ thẹn; hoặc không 
giới đức mà lạm nhận của tín thí. 
Những tội như thế, ngày nay đều 
xin sám hối.

Và đánh đập tôi tớ, sai khiến 
trẻ  con làm việc nặng không kể 
đến sự đói khát lạnh nóng của  
chúng; hoặc phá dỡ cầu cống làm 
ngản trở sự đi lại.

Những tội như thế, ngày nay 
đều xin sám hối.

Lại để mặc ý mình phóng túng, 
lung lăng tán loạn, chỉ để thì giờ 
đánh xu bồ, đánh cờ tướng, hoặc 
vây đoàn hợp lú uống án rượu  
thịt, chén tạc chén thù làm rối 
cho nhau; nói chuyện vu vơ, hay 
bàn luận chuyện thỉên hạ, hết 
năm này qua năm khác để ngày
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giờ trôi qua không lợi ích gì; mỗi 
đêm ba thời không tụng kỉnh  
ngồi thiền, lười biếng, giải đãi cứ 
nằm dài suốt ngày không để tâm  
quán sáu món niệm xứ (3) thấy  
người khác có việc hơn mình, lại 
sinh ghen ghét, ôm lòng hiểm  
độc, khởi đủ phiền não, để cho 
gió lốc vật dục thổi vào củi lửa 
tội lỗi, cháy luôn không ngđt, 
thiêu mất những điều lành nhỏ 
của ba nghiệp. Khi những pháp 
lành đă hết thì hóa ra nhất xiển  
đề, đọa vào địa ngục lớn, không 
có kỳ hạn ra được. Bởi thế nên 
ngày nay, chúng con cúi đầu  
hướng v'ê mười phương Tam bảo 
xin sám hối hết thảy.

Tất cả tội lỗi từ trước đến nay 
hoặc nhẹ hoặc nặng hoặc thô (4> 
hoạc tế  (5), hoặc tự mình làm, 
hoặc bảo người khác lầm, hoặc 
thấy người khác làm vui mừng, 
hoặc dùng thế lực bắt buộc người
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khác làm, cả đến những tội khen 
người làm á c , ngày nay chúng  
con chí thành đều xin sám hối.

Nguyện nhờ công đức sám hối 
các tội ác ấy, chúng con đời đời 
kiếp kiếp được từ hòa, trung  
hiếu, khiêm nhường, nhẫn nhục, 
biết liêm sỉ, biết chào đón trước, 
sửa mình chính đáng, trong sạch  
nhân nghĩa, nhường nhịn, xa lìa 
bạn ác, thường gặp duyên lành, 
thâu nhiếp được sáu căn, giữ gìn 
được ba nghiệp, nhẫn nại được 
khổ nhọc, tâm  không thoái lui, 
CIÍ lập chí tu hành đắc đao, 
không phụ bạc chứng sinh.

Phát nguyên rồi đem hết thân  
mệnh kính lễ chư Phật.

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu

Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Di Lặc Phật.
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Nam mô Long Chủng Thượng
Tôn Vương Phật.

Nam mô Long Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Bảo Thắng Phật.
Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại

Vương Phật.
Nam mô Ca Sa Tràng Phật.
Nam mô Sư Tử Hống Phật.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Phổ Hiên Bồ Tát.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ

Tát.
Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát.
Trước đã sám hối những phiền 

não chướng, nghiệp chướng, nay 
theo thứ lớp giãi bày những quả 
báo chướng còn lại, xin sám hối 
hết thảy.

Trong kinh nói : "Khi nghiệp 
báo đã đến9 chẳng phải trong
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khổng trung, trong biển, trong  
hang núi, không có chỗ nào thoát 
khổ ì được quả báo, chỉ có sức 
sám hối mđi có thể diệt trừ". Vì 
sao biết được ? Vì như ông Thích 
Đề Hoàn nhân <8) khi thấy năm  
tướng suy <7> hiện ra, trong lòng 
khiếp sợ bèn chí thành qui y Tam 
Bảo, thì năm tướng xấu ây liền  
tiêu diệt, lại còn thêm tụổi thọ. 
Những chuyên như thê trong  
kinh rấ t  nhiều không phải là  
một. Thế mới biết sự sám hối hay 
diệt trừ  được tai hoa.■ • •

Song kẻ phàm phu nếu không 
gặp bạn tố t dẫn đường, thời 
không có việc ác nào mà không 
làm, đến nỗi khi sắp chết, cảnh  
địa ngục gớm ghê hiện ra trước 
mắt, chính lúc ấy lại hối hận, sợ 
hái. Ôi ! Ngày trư ớc không tũ 
điều lành để đến ngày cùng ăn  
năn, thì ăn năn sao kịp. Phước 
báo hay tai ương tự mình gieo
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trồng từ trước, nay cứ thẳng lối 
mà vào địa ngục, một mình mình 
đi đến, để lăii vào vạc dầu sôi, 
th ân  tâm  tan n át, tinh th ần  
thống khổ. Tới lúc đó dầu muốn 
lạy hay sám hối một câu, cúng  
không dê gì được nữa.

Vì thế, tất cả mọi người chớ ỷ 
mình tuổi trẻ sức mạnh có tiền  
tài thế lực mà lười biếng giải đãi, 
tự ý buông lung. Một khi khổ 
chết đã đến thì không luận già, 
trẻ , nghèo, giàu, sang, hèn đều 
tiêu ma hết. Quỉ vô thường đến 
thình lình không cho ai biết 
trư ớc. Mệnh người vô thường  
như giọt sương mai, một hơi thở 
ra tuy có đó, nhưng hơi hít vào 
không chắc gì còn được. Thế vì 
cớ chi mà không sám hối ? Nếu 
sứ giả ngũ thiên (8) hay quỉ La sát 
thoạt nhiên đi đến, dầu tuổi trẻ  
sức mạnh đến đâu cúng không 
thể tránh. Lúc ấy dầu có nhà đẹp
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lầu cao cũng không ích gì đến 
người, xe tố t ngựa hay không 
đem theo được, vợ con quyến 
thuộc củng không còn là người 
thân, nhứng đồ thất trân quí giá 
cúng chỉ để cho người khác  
hưởng. Lấy đó mà nói thì quả báo 
ở đời đều giả dôi không chấc  
thật. Còn như ở cõi trời tuy vui 
thật, nhưng rốt cuộc cũng se tan  
nát. Khi sự sếng hết thì vẫn phải 
đọa lạc trong tam đồ. Vì thế Phật 
bảo ông Tu Đạt Đa : "Thầy ngươi 
là Uất Đầu Lam Phất lơi cản sáng 
suốt, đá hàng phục được phiền  
não, đến cỗi trời phi phi tưởng 
rồi, mà khi mệnh chung còn phải 
đọa vào đường súc sinh làm con 
phi ly (9) huống chi ngườỉ khác ”. 
Thế mới biết hễ chưa lên tới quả 
Thánh, thì còn bị luân chuyển  
qua các đường ác. Nếu không cắn  
th ận , một mai thình lình th ân  
chịu chỗ đó, thiệt đáng hối hận ?
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Xem như ngày nay bị tội phải 
đến cửa công, đó là khổ nhỏ mà 
tâm tình đã sợ hãi, quyến thuộc 
đá khủng khiếp cầu cứu trãm  bề. 
Đối với nỗi khổ trong địa ngục 
cồn gấp trăm  ngàn vạn lần hơn, 
không thể so sánh được.

Chứng con cùng nhau trải vô 
số kỉếp, tội lỗi chồng chất như 
núi Tu Di, nghe như vậy làm sao 
cứ an nhiên không sợ hãi, không 
kinh khủng, để về sau mắc phải 
những nỗi khổ ấy, đáng đau đớn 
biết bao ! Vì thế ngày nay, chúng 
con chí thành cầu xin sám hối.

Lại từ vô thỉ đến nay, chúng 
con... có nhiều báo chướng nhưng 
nặng nhất chỉ có địa ngục A tỳ. 
Như trong kinh đá nổi rõ , nay 
xin nói sơ về hình tướng của địa 
ngục A Tỳ.

Chúng quanh ngục có bảy lớp 
thành sắt, có bảy lần lướỉ sắt 
gỉăng kin ở trên , phía dưới có
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bảy từng dao sắt rậm như rừng 
và vô SỐ ngọn lửa dữ luôn luôn 
thiêu đốt. Bề dài bề rông của  
ngục này tính có tám muôn bốn 
ngàn do tuần (10). Tội nhân đầy 
trong ấy, nhưng vì nhân duyên 
của tội nghiệp nên không làm trở  
ngại. Lửa phía trên  hắt xuống, 
lửa ở dưới bốc lên, lan khắp bốn 
phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Tội 
khổ trong ngục ấy như cá  bị 
chiên trong chảo, dầu mỡ đều 
chảy ra. Ở bốn cửa thành có bốn 
con chó đồng, thân hình dài rộng 
đến bốn ngàn do tuần, nanh dài 
móng nhọn, mắt sáng như điện 
chớp. Lại có vô số giống chim mỏ 
sắt, vỗ cánh bay lên mổ khoét 
thịt người có tội. Quỉ sứ dầu trâu  
hình như La sát, có chín đuôi 
như đinh ba bầng sắt, lại có chín 
đầu, trên đầu có mười tám sừng, 
mỗi sừng có sáu mươi bốn mắt, 
từ mỗi con mắt tiết ra sức nóng
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như thiêu đốt tội nhân. Mối khi 
nóng giận chúng gào thét tiếng  
vang như sấm. Lại có vô số bánh 
xe dáo, từ trên không trung quay 
xuống, xoáy vào đỉnh đầu tội 
nhân, rồi xoáy suốt xuống chân  
mà ra  ngoàỉ. Tội nhân đau đớn 
thấu xương tủy, nhức nhối tận  
tim gan, cứ như th ế  trả i qua 
không biết bao nhiêu nảm, cầu  
sống không được cầu chết không 
được. Những tội báo như thế, 
ngày nay chúng con hổ thẹn, cúi 
đầu xỉn sám hối.

Kế đến chúng con xin sám hối 
những tội báo : đầu, thân rơi rã  
trong địa ngục đao sơn, kiếm thụ 
bị thiêu nướng trong địa ngục 
vạc dầu, lò than; sám hối những 
tội báo bị thiêu đốt trong địa 
ngục giường sắt, cột đồng; sám 
hối những tội báo bị đè nghiến 
mổ xẻ trong địa ngục xe dao, xe 
lửa; sám hối những tội báo trong
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địa ngục kéo lưỡi để trâu  cày; 
sám  hốỉ những tộ i báo làm  cho  
ngứ tạn g cháy tiêu trong địa  
ngục nuốt hòn sắt nóng, uống 
nước đồng sôi ; sám hếỉ những 
tội báo xương thịt nát tan trong  
địa ngục cột sắt; sám hốỉ những 
tội báo da, thịt, xương, tủy rơi lìa 
từng mảnh trong địa ngục quấn 
dây sắt nóng; sám hối những tộỉ 

báo bị bứt rứt ngạt thở trong địa 
ngục sông tro phẩn; sám hối 
những tội da dẻ lạnh cóng nứt da 
trong địa ngục nước mặn đóng 
giá băng; sám hối những tội báo 
tàn hạỉ lẫn nhau trong địa ngục 
chó sói, chim sắt, chó săn; sám 
hối những tộỉ báo đâm chém cấu 
xé nhau trong địa ngục đao bỉnh 
móng vuô't; sám hối nhứng tội 
báo bị rang nướng trong địa ngục 
hầm lửa; sám hối những tội báo 
bị hình hài tan nát trong địa 
ngục hai tảng đá ép lạỉ; sám hối
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những tộỉ báo bị róc lột trong địa 
ngục bốn bề núi đá xô ép lại; sám 
hối những tội báo bị chém  xẻ 
trong địa n gụ c  núi thịt u ám; sám 
hối những tộỉ báo bị ch ặt đứt 
trong địa ngục cưa xẻ đóng đỉnh; 
sám hốỉ những tội báo bị mổ cắt 
trong địa ngục gậy sắt, treo  
ngược; sám hối những tộỉ báo 
phiền oan trong địa ngục đốt 
nóng kêu gào; sám hốỉ những tội 
báo chịu cảnh đêm dài mù mịt 
không bóng mặt trờỉ m ặt trăng  
và sao trong khoảng lớn nhỏ núỉ 
Thiết Vi; sám hối những tội báo 
trong địa ngục A ba ba, địa ngục 
A bà bà, địa ngục A tra  tra, địa 
ngục A la la. Trong tấ t cả các địã 
ngục lạnh nóng như thế có phụ 
thêm  tám  muôn bốn ngàn địa 
ngục cách tử.

Những tộ i khổ trong đó bị 
chiên nấu đau đớn, bi lột da róc 
th ịt , chẻ xương đập tủy, rú t
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ru ột, bức phổi, nhiều nỗi khổ
khác không thể nghe không thể
nói. Nam mô Phật ! Những người
bây giờ đang bị đọa vào các chốn
ấy hoặc là cha mẹ hay họ hàng
của chúng con trong vô thỉ kiếp
chúng con cùng họ, sau khi chết
sẽ bị đọa trong các địa nguc như 
thế.

Ngày nay chúng con rửa sạch  
lòng trần, cúi đầu hướng về mười 
phương chư Phật, các bậc đại Bồ 
Tát cầu xỉn sám hối, khiến cho 
tất cả tội báo kia dầu tiêu diệt.

Nguyên nhờ công đức sám hối 
nhứng tội báo trong địa ngục 
chúng con phá được bức thanlỉ 
sắt chốn A tỳ làm thành cõi Tịnh 
Độ, không còn cái tên "ác đạo", 
bao nhiêu thống khổ sợ sệt trông 
các địa ngục đều chuyển thành  
những duyên vui sướng; núi dao 
rừng kiếm biến ra rừng báu; lò 
ỉưa vạc dâu hóã thành hoa sen;
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lính ngục đầu trâu  chừa bỏ sự 
bạo ngược, khởi lòng Từ Bi 
không còn niệm ác. Và chúng  
sinh trong đường địa ngục thoát 
khỏi quả khổ, không gây thêm  
nhân ac khác, thụ hưởng sự yên 
vui như ở cõi Tam thiền , đồng 
thời phát tâm cầu đạo vô thượng.

Sám hối và phát nguyện xong, 
xin hết lòng kính lễ Thường Trụ 
Tam Bảo.

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật.
Nam mô Ban Sư Thích Ca Mâu

Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Di Lặc Phật.
Nam mô Long Chủng Thượng

Tôn vương Phật.
Nam mô Long Tự Tại vương

Phật.
Nam mô Bảo Thắng PViậ-t.
Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại

vương Phật.
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Nam mô Ca Sa Tràng Phật.
Nam mô Sư Tử Hống Phật.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Đại Trang Nghỉêm Bồ

Tát.
Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát.
Đỉnh lễ chư Phật rồi thứ lại sám 

hối. Trước đã sám hối những tội 
báo trong địa ngục, nay xin sám hối 
những tội báo trong ba đường ác. 
Trong kinh Phật nói : "Con người 
vì nhiều ham muốn, nhiều tham  
cầu lợi dưỡng nên khổ năo cũng 
nhiều". Người biết đủ tuy nằm dướỉ 
đất mà vẫn lấy làm yên vui, người 
không biết đủ, dù ở thiên đường 
cũng không vừa ý. Song người đời 
nếu thình lình có tai nạn nguy  cấp 
thì thường bỏ hết tài sản không kể 
gì nhiêu ít. Thế mà không biết thân
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này khi lâm vào hố thẳm tam đồ, hế 
một hơi thở không trở lại thì phải 
bị đọa lạc. Thoảng như có người tri 
thức khuyên làm việc công đức để 
dự trữ pháp lành cho đời sau, thì 
lại cứ cố chấp keo bẩn không chịu 
làm theo lẽ phải. Những người như 
thế thật ngu hoặc biết bao ! Vì sao ? 
Trong kinh Phật nói : "Lúc sinh 
không đem lại một đồng nào, lúc 
chết cúng không cầm được một 
đống nào đem đi". Người đời phải 
khổ thân để góp chứa tiền của, chỉ 
đèo thêm sự lo âu phiền muộn 
không ích gì cho mình, mà người 
khác hưởng hết. Không chút duyèn 
lành, không một mảy công đức để 
nhờ cậy đến nỗi khi chết phải bị 
đọa vềìo đường ác. Vì vậy ngày nay 
chúng con chí thành đem thân  
mệnh nương vê ngôi Tam Bảo, cầu 
xin sám hối.

Kế đến chúng con xin sám hối 
những tội báo ngu tối trong loài
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SÚC sinh; sám h ố i  những t ộ i  b á o  

mang nặng kéo cày đền nợ cũ  
trong đường súc sinh; sám* hối 
những tội báo bị người đâm, xẻ, 
mổ, cắ t không được tự do trong  
đường súc sinh; sam hối những  
tội báo không chân hai ch án , 
bốn chân hay nhiều chân trong  
loài súc sinh; sám hối những tội 
báo trong lông, cánh, mai, vẩy, 
trong íhân bị cá c  giống trừ ng  
nhỏ cắn  rỉa , ở loài súc sinh. 
Trong loài súc sinh có vô số tội 
báo như thế, ngày nay đều xin  
chí thành sám hối.

Chúng con lại xin sám hối những 
tội báo luôn luôn chịu sự đói khát 
trải qua trăm ngàn vạn năm không 
nghe đến tên cơm nước trong loài 
ngã quỉ; sám hối những tội báo ăn 
uống máu mủ phẩn dơ trong loài 
ngã quỉ; sám hối những tội báo mỗi 
khi động thân thì tất ca chi tiết đều 
cháy trong loài ngá quỉ, sam hối
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những tội báo bụng lđn cổ nhỏ 
trong loài ngã quỉ. Trong loài ngă 
quỉ, có vô SỐ tội báo như thế, ngày 
nay cúi đâu cầu xin sám hối.

Chúng con lại xin sám hối 
những tội báo hay nịnh hót kiêu 
m an trong loài tu la» quỉ thần; 
sám hối những tội báo gánh cát 
mang đá lấp sông trấn  biển trong 
loài quỉ thần; sám hối những tội 
báo ăn uống máu th ịt, chịu đủ 
mọi sự xấu xa trong loài quỉ thần  
La sát, cưu bàn trà . Trong loài 
quỉ thần có vô lượng vô biên tội 
báo như thế, ngày nay chúng con 
hướng về mười phương chư Phật, 
đại đĩa BỒ tát, cầu xin sám hối, 
khiến cho những tội báo ấy đều 
tiêu diệt.

Nguyện nhờ công đức sám hối 
những tội báo trong đường súc 
sinh, chúng con đời đời kiếp kiếp 
diệt hết tấ t cả ngu si, biết được 
nghiệp duyên của mình, trí tuệ
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sáng suốt, không làm thân trong 
các đường ác.

Nguyện nhờ công đức sám hối 
những tội báo trong đường ngă 
quỉ, chứng con đời đời kiếp kiếp 
lìa khổ xan lận, đói khát, thường 
được ăn những pháp vị cam lồ 
giải thoát.

Nguyện nhờ công đức sám hối 
những tội báo trong đường tu la 
quỉ thần, chứng con đời đời kiếp 
kiếp tính tình chất trực xa hẳn 
nhân tà mệnh, trừ  các quả báo 
xấu xa, và làm được nhiều phúc 
lợi cho cả nhân thiên.

Chúng con... nguyện từ nay trở  
đi cho đến đạo tràng, không còn 
chịu những tội báo trong bốn 
đường ác, chỉ trừ lòng đại bi cứu 
độ chúng sinh,lấy sức thệ nguyên 
ở chung trong ấy, không khi nao 
chán nản.

Chúng con... đã sám hối những 
tội báo trong ba đường ác, nay
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theo thứ lớp cầu xin sám hối 
những tội báo chốn nhân thiên.

Chúng con cùng nhau thọ bẩm 
thân mệnh ở cõi Diêm phù này, 
tuy nói m ột trăm  năm chớ có mấy  
ai sống trọn. Trong thời gian đó, 
số người trẻ  tuổi chết non không 
thể nào lường, nhứng khổ não 
còn nung nấu bức bách thân  
hình, lo rầu  sợ hãi không ngớt 
phút nào. Sở dĩ như thế, bởi cản  
lành rấ t ít nghiệp ác quá nhiầu, 
đến nỗi trong đời hiện tạ i làm  
việc gì cũng không được vừa ý. 
Nên biết đó là dư báo của những 
nghiêp ác ở đời quá khứ còn lại. 
Bởi thế nên ngày nay, chúng con 
xin sám hối vô lượng dií báo ây 
trong cõi nhân thiên từ vô thi 
cho đến đời hiện tại và vị lai ; 
sám hối những tội báo tai ương 
túc trái, tàn tậ t t r ă m  bệnh, sáu 
cản không đủ ở cõi người; sám  
hối nhứng tội báo sinh vào nơi
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hoang dá xa cách mọi người, luôn 
luôn bị tà  kỉến, tám nạn (10),ba  
ác(11); sám hối những tội báo bị 
nhiều bệnh hoạn, gầy còm, chết 
yểu, chết oan,ở cõi người; sám  
hối những tội báo bà con quyến 
thuộc không đoàn tụ, ở cõi người; 
sám hối nhứng tội báo bị khổ vì 
bạn bè tan nát ân ái chia lìa,ở cõi 
người, sám hối những tội báo oán 
cừu gặp gỡ, ưu sầu khiếp sợ, ở cõi 
người; sám hối những tội báo bị 
nạn nước lứa, trộm  cướp đao 
bỉnh nguy hiểm, kinh khủng 
khỉếp nhược,ở  cõi người; sám hối 
những tội báo bị cô độc khốn 
kliổ, lưu lạc, bôn ba quên mất xứ 
sở, ở cõi người; sám hối những 
tội báo bị tù ngục giam cầm, bị 
nhốt đứng trong ngục tôi, bị 
đánh đập tra  khảo ở cõi người; 
sám hối những tội báo bị miệng 
lưỡi công tư thêu dệt, vu họa ở 
cõi người; sám hối những tội báo
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bị bệnh tật liên miên liệt gỉường 
liệt chiếu không đứng dậy được ở 
cõi người; sám hối những tội báo 
bỉ các  chứng ôn dịch về mùa 
Đông mùa Hạ, hay bị độc ỉệ 
thương hàn ở cõi người; sám hốỉ 
những tội báo bị trúng gỉó độc, 
bị thúng, trướng, bị kết, ở cỗ ỉ 
người; sám hối những tội báo bị 
các ác thần tìm dịp tiện tác họa 
ở cỗi người; sám hối những tội 
báo bị các thứ ác điểu bay đến 
kêu lên trăm  điều quái gở, gặp tà  
quỉ phỉ thỉ lầm các yêu dị, ở côi 
người; sám hối những tội báo bị 
các loài cầm thú dữ sài lang, hổ 
báo ỉầm hại, ở cõi người; sám hấỉ 
những tội báo tự đâm tự giết,ở  
cõi người, sám hối những tội báo 
tự lao mình xuống hô" sâu hầm  
lứa, nhảy xuổng sông hay gieo 
mình từ trê n  cao xuống, ở cõi 
người; sám hối những tội báo 
không có uy đức tiếng tăm ,ở cõi
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người; sám hối nhứng tội báo 
thiếu thốn, tiêu  dừng ăn  m ặc 
không được vừa lòng, ở cối 
người; sám hối những tộỉ báo ra  
vào, đi lại hay làm việc gì cũng 
khó khăn hoặc bị ngườỉ khác 
ngăn trở, ở cõi người. Những tai 
họa bất trắc, những bệnh, truyồn 
nhiễm, những ách nạn suy não 
trong đời hỉện tại, vị lai, trong  
cõi nhân thiên, nhiều không thể 
kể xiết như thế, ngày nay chúng 
con chí thành hướng về mười 
phương chư P h ật, Tôn Pháp, 
Thánh chúng cầu xin sám hối, 
nguyện đều tiêu diệt.

Trước đã sám hối tất cả phiền 
náo chướng và nghiệp chướng  
của sáu căn , ba nghiệp, tấ t  cả  
quả báo chướng trong sáu nẻo 
bốn loài, nay chứng con xin theo 
thứ lớp phát nguyện hồi hướng.

Chúng con... nguyện đem công 
đức sám hối ba món chướng kia,
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hồi hướng cho tất cả chúng sỉnh 
cúng đều cùng nhau sám hối; 
nguyện cùng tấ t cả chúng sinh 
trong đời hiện tại thân tâm được 
yên vui, ba tai tám nạn các việc 
chẳng lành đều tiêu trừ hết thảy, 
sự ăn mặc được dư dật đầy đủ, 
chính tín Tam Bảo; xả báo thân  
này, vãng sinh về cõi Cực Lạc, 
gần gũi đức Phật Di Đà, được thụ 
ký để qua đời sau gặp P h ật Di 
Lặc, nghe hiểu chính pháp, theo 
đó tu hành. Nguyện đời đời kiếp 
kiếp bất cứ sinh ở chỗ nào, 
thường gặp các vị quốc vương, 
trùng hưng Tam Bảo, không bị 
sinh vào nhà ngoại đạo tà kiến. 
Chúng con lại nguyện đời đời 
kiếp kiếp bất cứ ở nơi nào, cũng 
do hoa sen hóa sinh, thuộc gỉòng 
giống cao quí, được yên ổn, vui 
sướng, món ăn thức m ặc tự  
nhỉên có sắn. Chúng con lại 
nguyện đời đời kiếp kiếp bất cứ
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ở chỗ nào, cúng có sẵn lòng nhân 
từ trung hiếu, đem tâm  bình 
đẳng cứu giúp chúng sinh, không 
khởi niệm nghịch hại. Lại 
nguyện đời đời kiếp kiếp bất cứ 
sinh ở chỗ nào, cũng thường được 
chư Phật hộ niệm, thường hàng 
phục được ma oán và các  thứ  
ngoạỉ đạo, được ở chung một chỗ 
với các bậc Bồ Tát, một lòng theo 
đạo Bồ đề không khi nào đứt 
đoạn. Lại nguyên đời đời kiếp 
kiếp bất cứ sinh ở chỗ nào cũng 
nêu tỏ Phật, Pháp, tu theo giáo 
lý Đại thừa, phân thân vô số để 
cứu độ chúng sinh, thảng tiến  
đến đạo tràn g  (thành P h ật) 
không khi nào thoái chuyển.

Chư Ph ật Bồ Tát đã phát lời 
thệ nguyện tu hành phúc trí và 
hồi hướng, chúng con cũng xin  
phát nguyện tu tập phúc trí và 
hồi hướng như vậy.
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Cõi hư không có thể cùng tận, 
cõi chúng sinh có thể cùng tận, 
nghỉệp báo của chúng sinh có thể 
hết, phiền não của chúng sinh có 
thể diệt, nhưng sự tu hành hồi 
hướng của chúng con không bao 
giờ cùng tận.

P h át nguyện và hồi hướng 
xong, xin h ết lòng kính lễ 
Thường Trụ Tam Bảo.

*

T ộ i  d o  t â m  s in h  do t â m  d iệ t  

T â m  đ ã  d iệ t  tộ i  c ú n g  k h ô n g  c ò n  

T ộ i  h ế t  t â m  k h ô n g  h a i  v ẳ n g  l ă n g  

N h ư  t h ế  m ớ i là  c h â n  s á m  h ố i

Nam mô cầu  sám  Hối Bồ Tát 
Ma Ha Tát. (3 luọt)

*



PHẦN HỒI HƯỚNG
TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Khi ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, 
thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba 
La Mật Đa. Ngài soi thấy năm uẩn 
đều không, qua hết thảy khổ ách.

Này ông Xá Ly Tử ! Sắc chẳng 
khác không, không chẳng khác 
sắc, sấc tức là không, không tức 
là sắc; Thụ, Tưởng, Hành, Thức 
cũng đều như thế.

Này ông Xá Lỵ Tử ! Tưóng 
không cửa mọi pháp, không sinh, 
không diệt, không nhơ, không 
sạch, không thêm, không bớt, cho 
nên trong Chân Không, không có 
Sắc, không có Thụ, Tưởng, Hành, 
Thức; không có M ắt, Tai, Mũi,
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Lưỡi, Thân, Ý ; không có s ắ c , 
Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp; 
không có Nhỡn giới, cho đến  
không có Ý thức giới; không có 
Vô minh, cũng không có cái hết 
Vô minh; cho đến già, chết, cũng 
không có cái hết già, chết; không 
có Khổ, Tập, Diệt, Đạo; không có 
trí  tuệ, cúng không có chứng  
đắc; vì không có chỗ chứng đắc.

Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La 
Mật Đa, nên tâm  không ngăn  
ngại, vì không ngăn ngãi nên  
không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng 
điên đảo, đạt tới cứu kính Niết 
Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng 
y vào B át Nhã Ba La Mật Đa, 
được đạo quả Vô Thượng Chính 
Đẳng Chính Giác.

Cho nên biết B át Nhã Ba La 
Mật Đa là đại thần chú, là đại 
minh chú, là Vô Thượng chú, là 
Vô Đẳng Đẳng chii, trừ được hết 
thảy khổ, chân thực không hư.
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Vì vậy nói ra bài chú Bát Nhã 
Ba La Mật Đa. Liền nói bài chú 
ấy rằng : "Yết Đế Yết Đế, Ba La 
Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ 
Đề Tát Bà Ha.
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa".

(3 luợt)

*

(VĂN TỤNG KINH SÁM Hốl HÒl HƯỚNG)

Đệ tử chúng con... Vì sức 
nghiệp ma, tâm  thần rối loạn, 
căn tính mê mờ, bỗng nhiên lại 
nghĩ, thay đổi lung tung, dáo dở 
chất chồng, xem văn mờ ý, nhầm 
chữ sai câu. Trái với chính âm  
trong đục, nệ vào tà  kiến giãi 
bày. Hoặc vì việc đoạt m ất chí 
tâm  chẳng để vào kỉnh, đương 
khi tụng niệm dậy ngồi bỏ dở câu 
cách  quãng. Ngồi lâu trễ  nải, 
nhân việc giận hờn, chốn nghiêm 
tịnh để vướng bụi nhơ, nơi kính
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Cẩn hoặc làm cẩu th ả. Thân, 
khẩu mặc dùng nhếch nhác, xiêm  
y, lễ mạo lôi thôi, cung chẳng  
như nghi, ngồi không đúng chô. 
Mở cuốn rối ren, rớt rơi dơ nát. 
H ết thảy chẳng chuyên chẳng  
thành, thật là đáng thẹn đáng sợ.

Kính xin chư P h ật Bồ T át, 
trong cõi pháp giới hư không, hết 
thảy hiền thánh thiện thần , 
thiên , long, hộ pháp, từ bi 
thương xót, sám rứa lỗi lầm , 
khiến cho công đức tụng kinh, 
đều được chu viên thành tựu.

Đệ tử chúng con nguyện tâm  
hồi hướng, còn e hoặc khi dịch 
nhuận lỗi nhầm, hoặc lúc giải 
chua thiếu sót, truyền thụ sai 
thù, âm thích lẫn lộn. Những lỗi 
so sánh đổi thay, những lầm cắt, 
in, viết chép, dù thầy dù thợ, đều 
xin sám hôi. Nhờ sức thần của 
chư Phật, khiến cho tội lỗi tiêu 
tan. Thường quay xe pháp, cứu
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vớt hàm lỉnh. Nguyện đem công 
đức trì chú tụng kinh, hồi hướng 
về hộ pháp, long thiên  thánh  
chúng, thần núi, sông linh thiêng 
trong tam giới, vị chủ tể thủ hộ 
chốn già lam, cầu mong được 
hưởng phúc thiện bình an, trang  
nghiêm đạo quả vô thượng Bồ 
Đề, nguyện cho khắp cả pháp  
giới chúng sinh, cùng được vào 
bể Như Lai pháp tính...

(Đáo mõ ròi tụng tiếp)

*

KINH LĂNG NGHIÊM

( C h ư ơ n g  N iệ m  P h ậ t  c ủ a  B'ô T á t  T h ế  C h í)

Đức Đại Thế Chí Pháp Vương 
tứ, có năm mươi hai vị Bồ Tát 
đồng hàng với Ngài, liền từ tòa 
ngồi đứng dậy, lễ dưới chân  
Phật, mà bạch Phật rằng : Con 
nhớ vồ hàng hà sa kiếp xưa kia, 
có đức Phật ra đời, hiệu là Vô
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Lượng Quang, trong m ột kiếp  
mườỉ hai đức Như Lai nối nhau 
ra đời. Đức Phật sau cùng hiệu 
là Siêu Nhật Nguyệt Quang, đức 
P h ậ t kia dạy con pháp niệm  
Phật Tam Muội.

Ví như có người : một người 
chuyên nhớ, một người chuyên 
quênẾ Hai người như thế, dù có 
gặp nhau, cũng như không gặp, 
hoặc có th ấy nhau, cúng như 
không thấy. Hai người nhớ nhau, 
thời hai nhớ in sâu, cứ như thế  
mãi, từ kiếp này qua kiếp khác, 
như bóng in hình, chẳng xa trái 
nhau. Mười phương Như Lai 
thương nhớ chúng sinh, như mẹ 
nhớ con, nếu con trốn tránh, mẹ 
nhớ ích gì ? Con dù nhớ mẹ, như 
khi mẹ nhớ con, mẹ con trả i qua 
nhiều kiếp, chẳng xa trái nhau.

Nếu tâm chứng sinh, nhớ Phật 
niệm  P h ật, đời này đời sau, 
quyết định thấy Phật, cách Phật
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chẳng xa, chẳng phải nhờ phép 
phương tiện, mà tự mở ngộ tâm  
mình. Ví như người nhiễm mùi 
hương, mình có hơi hương, như 
th ế  gọi là Hương Quang Trang  
Nghiêm. Nhân địa con xưa, nhờ 
tâm  niệm Phật, được vào Pháp 
nhẫn Vỏ sinh. Nay ở cõi này, 
tiếp người niệm Phật về nơi cõi 
tinh.

Đức Phật hỏi pháp Viên thông, 
con không hề lựa chọn, mà chỉ 
thu nhiếp sáu cản, nôi liền tinh  
niệm, được vào nơi chính định, 
đó là bậc nhất.

Thân Phật Di Đà vàng rực rỡ !
Tướng đẹp sáng ngời không gì

sánh
Hào quang tỏa khắp năm Tu Di
Mắt biếc trong hơn bốn biển lớn
Quang trung hóa Phật nhiều

vô số
Hóa chúng Bồ Tát cúng vô biên
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Bốn mươi tám nguyện độ chúng
sinh

Chín phẩm đều lên ngôi Chính
Giác.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc 
Thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà

Phật. (3 luợt)

Nam mô A Di Đà Phật. (1 tràng hay
3 tràng tùy ý)

Nam mô Quán Thế Âm Bồ T á t.
(10 luạt)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ T á t .
(10 luọt)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải
Chúng BỒ Tát. (10 luạt)

(Toàn thể đêu đứn g dậy lễ, chủ sám đọc :)

Nam mô Tận hư không, biến  
Pháp giới, thập phương tam thế, 
nhất thiết thường trụ Tam Bảo.

(3 lễ)

Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư 
Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)
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Nam mô Phạm Võng Giáo Chủ 
Lưu Xá Na Phật. (1 lễ)

Nam mô Tây Phương Cực Lạc 
Giáo Chu A Di Đ a  P h ật, d lễ) 

Nhất tâm đỉnh lễ, Quán Thế Âm 
Bồ Tát, bỉến pháp giới chư đại Bồ

Tát. (1 lễ)
Nhất tâm đỉnh lễ, Đại Thế Chí 

Bồ Tát, biến pháp giới chư đại Bồ
T á t. (1 lễ)

Nhất tâm đỉnh lê, Đại Trí Văn 
Thù Sư Lợi Bồ Tát, biến pháp giới

chư đại Bồ Tát. (1 lễ)
Nhất tâm đỉnh lế, Đại Hạnh Phổ 

Hiền BồTát, biến pháp giới chư đại
Bồ Tát.(i lễ)

Nhất tâm đỉnh lễ, Thanh Tịnh 
Đại Hải chúng, biến pháp giới chư 

Hiền Thánh Tăng. (1 lễ)

Nhất tâm đỉnh lế, Lịch đại Tổ Sư
Bồ Tát* (1 lễ)
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Nhất tâm đỉnh lễ, Hộ Pháp chư
Thièn BỒ Tat. (1 lễ)

Nhất tâm đỉnh lễ, Tam châu cảm 
ứng, Hộ pháp Vi Đà Tôn Thièn Bồ

Tát. (1 lễ)

Con nay khắp vì bốn ân, ba cõi 
pháp giới chúng sinh, nguyện xin 
ba chướng tiêu trừ, chí thành phát

nguyện. (1 lễ)

(Toàn th ể đêu quỳ chắp tav, chủ sám đọc :)

Nguyện đem công đức trì chứ, 
sám hối, tụng kinh, hồi hướng 
chân linh...

Nguyện chư hương Ịinh...
Nhất chân tỏ ngộ 
Lục dục tan không 
Cõi nhân gian sinh tử xa lìa 
Nơi Cực Lạc hóa sinh tự tại

• • • •

Ao thất bảo thảnh thơi tắm mát 
Đài Cửu liên nhẹ gót tiêu diêu 
Quán Âm, Thế Chí kết đồng hàng 
Bồ Tát Thánh Tăng làm bạn lữ.
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Thần thức hàng vui nơi cõi Tịnh
Nghiệp duyên trần không vướng

mảy may
Trên đài sen chín phẩm nở hoa
Chư Phật phóng hào quang thụ

ky«
Nam mô Tây phương Cực lạc  

thế giới, đại Từ đại Bi, tiếp dấn 
đạo sư A Di Đà P h ậtẻ (3 luọt)

Nam mô liê n  trì Hải hội, Quán 
Thế Âm, Đại Thế Chí, Thanh 
Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 luọt)

(Mọi người đêu đọc phát nguyện)

(PHÁT NGUYỆN VÀ HÒl HƯỚNG)

Chúng sinh bao nhỉêu xin độ hết.
Phiền não bao nhỉêu xin dứt hết.
Pháp môn bao nhiêu xin học hết.
Phật đạo cao siêu nguyện viên

thành.
Công đức tụng kinh rấ t tuyệt

vời*!
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Bao nhiêu thắng phức xỉn hồi
hướng

Nguyện kháp chúng sinh trong
bể khổ

Chóng được sinh về nước Cực
lạc.

*
N g u y ệ n  tiêu ba chướng trừ

phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng

ngời
Nguyện bao tộỉ chướng đều

tiêu trừ
Đờỉ đời thường làm Bồ Tát đạo.

*

Nguyện sanh Tây phương cỗi
Phât đà

Chín phẩm đài sen là cha mẹ 
Hoa nở thấy Phật ngộ Vô sinh 
Bất thoái Bồ Tát làm bạn hữu
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Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả.
Chúng con và chúng sình
Đều trọn thành Phật đạo.• • •

*

Tự qui y P h ật, xin nguyện 
chứng sinh, thể theo đạo lớn, 
phát tâm vô thượng.

Tự qui y Pháp, xin nguyện 
chứng sinh, thấu rõ kỉnh tạng, 
trí tuê như biển.

Tự qui y Tăng, xin nguyện 
chúng sinh, thống lý đại chúng, 
hết thảy không ngạỉ.

*

HÒA NAM THÁNH CHÚNG





PHẦN CHÚ THÍCH
QUYỂN THƯỢNG 

*

(1) 1. ơn  sư hữu 2. ơn  cha mẹ 3. On chúng sinh 4. ơn  thí chủ.

(2) Tỳ Bà Thi Phật là tiếng Phạn. Tiếng Hán dịch có bốn nghĩa:

1. Biên kiến là trí viên mãn như mặt trăng đầy. 2.  Tịnh 
Quang : phiền não hoặc tập không còn.  3. Đã viên tịch. 
4. Quan kiến thù thắng. Do thế nên Tỳ Bà Thi Phật  đứng 
đầu trong bảy đức Phật.

(3) Thi Khí Phật là tiếng Phạn,  tiếng Hán dịch là Hỏa Đức,  
đúc Phật này y ndi hỏa quang tam muội mà thành đạo.

(4) Tỳ Xá Phù Phật là tiếng Phạn,  tiếng Hán dịch là Tự Tại 
Đuc Phật này dứt hết vô minh hoặc tập, đối với chỗ nào  
cùng đưọc tụ tại.

(5) Câu Lưu Tôn Phật  là tiếng Phạn,  tiếng Hán dịch là ưng 
Đoạn đức Phật này đoạn được tất c ả  phiền não.

(6) Cảu Na Hàm Mâu Ni Phật là tiếng Phạn,  tiếng Hán dịch là 
Kim Tiên Đúc Phật này thân như s ắ c  vàng ánh.

(7) C a  Diếp Phặt là tiêng Phạn,  tiếng Hán dịch là Ẩm Quang.  
Than đúc Phật nay chói sáng nuốt hết c á c  ánh sáng  
khác.
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(8) Thích Ca  Mâu Ni Phật là tiếng Phạn,  tiếng Hán dịch là
Năng Nhơn Tịch Mặc. Năng Nhơn là họ. Tịch Mặc là 
tên chữ. Đức Phật này không trụ đường sanh tử không 
trụ Niết bàn, hay vận cả  bi và trí lợi vật không cùng.

Trong bảy đức Phật này, ba đức Phật trước thuộc về  
quá khứ trang nghiêm kiếp, còn bốn đức Phật sau  
thuộc về hiện tại hiền kiếp. Kiếp nói cho đủ theo tiếng 
Phạn là Kiếp ba, tiếng Hán dịch là phân biệt thời tiết...

(9) Di Lặ c là họ, chính là tên A Dật Đa, do nơi từ tâm tam
muội mà tiến lên quả vị cùng tột.

(10) S á u  căn : nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý.

(11) Mười á c  : 1. S á t  sinh, 2. Trộm cắp,  3. Tà dâm; 4. Nói 
dối; 5. Nói thêu dệt. 6. Rủa nguyền; 7. Nói hai lưỡi; 8. 
Tham; 9. Sân;  10.  Si.

(12)  Tám vạn bốn ngàn trần lao. Trần là nhiễm ô, nghĩa là 
c á c  thứ kiến, phiền não hay làm nhiễm ô chơn tánh;  
Lao là nhọc nhằn; nghĩa là c á c  tà kiến phiền não làm 
cho chúng sinh trôi lăn trong đường sinh tử.

Luận về căn bản phiền não không ra ngoài mười sử :
1. Tham; 2. Sân;  3. Si; 4.  Mạn; 5. Nghi; 6. Thân Kiến;
7. Biên kiến; 8. Tà kiến; 9. Kiến thủ; 10.  Giới thủ. Trong 
mười sử này tùy lấy mỗi một sử làm đầu, chín sử làm 
phụ, nhơn thành một trăm, nhơn lại cho ba đời quá khứ 
hiện tại vị lai thành ba trăm, s ố  một trăm về đời hiện tại 
vì thời gian quá ngắn, không kể đến chỗ tương trợ, chỉ 
kể quá khứ vị lai có hai trăm sử, lại cứ lấy mỗi sử làm 
đầu, chín sử làm phụ nhdn thành hai ngàn, hiệp với 
một trăm sử ở đời hiện tại thành ra hai ngàn một trăm.  
Lại trải qua bốn phần; đa tham, đa sân,  đa si và đẳng  
phần, tổng số là tám ngàn bốn trăm (2.100 X 4 = 
8 .4 0 0 ) .  Lại tính c ả  tứ đại (địa, thủy, hỏa, phong) và lục 
trần (sắc ,  thinh, hương vị, xúc pháp) là mười thứ, mỗi 
thứ có 8 .4 0 0 ,  nhân thành tám muôn bốn ngàn trần lao 
(8.400 X 10 -  84.000).
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(13)  Lục trần : 1. s ắ c ;  2. Thinh; 3. Hương; 4. Vị; 5. Xúc; 6. Pháp.

(14)  S á u  pháp Ba la m ậ t : 1. Bố thí; 2.  Trì giới; 3. Nhẫn nhục;
4. Tinh tấn; 5. Thiển định; 6. Trí tuệ.

Ba la mật là tiếng Phạn,  tiếng Hán dịch là “đáo  bỉ ngạn ”. 
Do tu sáu pháp này mà qua khỏi biển sinh tử đến bờ giác  

ngộ.

(15)  37  Pháp trợ bồ đề là : 4.  Pháp niệm xứ; 4  Pháp chánh  
cần;  4 Pháp như ý túc; 5 Căn;  5 Lực; 7 Pháp giác  chi; 8 
Pháp thánh đạo phần. 3 7  Pháp này giúp cho người tu 
hành thành tựu được đạo  quả nên gọi là trợ bồ đề.

- Bốn pháp niệm xứ : niệm là tâm năng quán (tâm hay 
quán sát).  Xứ là cảnh sở quán (Cảnh bị quán sát).  Vì 
chúng sinh vọng chấp thân ngũ ấm này nên Phật  nói 
bốn phép quán để đối trị :

a) Quán thân bất tịnh (quán sá t  thân này là vật nhơ bẩn)

b) Quán thọ khổ (quán sát  sự thọ lãnh của thân tâm là khổ).

c) Quán tâm vô thường.

d) Quán pháp vô ngã (quán sát  c á c  pháp không có  chủ 
tể).

- Bốn pháp chánh cần : 1. Đoạn những á c  pháp đã sanh;
2. Đoạn những á c  pháp chưa sanh.; 3. Làm cho c á c  pháp 
lành tăng trưởng; 4. Làm cho c á c  pháp lành chưa sanh  
được sanh.

- Bốn pháp như ý túc : 1. Dục như ý túc, (có tâm ham 
muốn tu tập c á c  pháp lành thì được như ý). 2. Niệm như 
ý túc (quan sát  cảnh gì mà nhứt tâm chuyên chú vào đó 
thì được như ý). 3. Tinh tấn như túc ý (do sự tinh tấn mà  
tu tập c á c  pháp lành được như ỷ). 4. Tư duy như ý túc (do 
suy nghĩ mà tu tập được kết quả).

- Năm căn  : 1. Tín căn  : tin theo chánh đạo  và trợ đạo.

2. Tinh tấn căn : là sự dõng mãnh tu theo thiện pháp.

3. Niệm căn : ghi nhớ c á c  pháp chánh đạo  và trợ đạo.
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4. Dịnh căn : nhiếp tâm theo chánh đạo và trợ đạo;
5. Tuệ căn : nhờ có định và chân tánh tự sáng suốt 
không phải ở ngoài vào.

- Năm Lực : Cũng như ngũ căn, nhung vì thật hành theo 

ngũ căn thì căn lành có sanh, song gốc ác chua phá hết 
nên phải gia công tu tập thêm khiến cho thiện căn tăng 

truởng. Khi thiện căn thành thực các ác pháp không còn 

thì gọi là Ngũ lực.

- Bảy Pháp giác chi : Giác là tỏ, nghĩa là tỏ biết pháp 

tu Chơn hay ngụy, chi ià ngành, nghĩa là 7 pháp này có 

chi phái khác nhau, không xen lẫn nhau nên gọi là 7 

pháp giác chi hay là 7 pháp giác phần.

1Ề Trạch pháp giác chi; 2. Tinh tấn giác chi; 3. Hỉ giác 

chi 4. Trừ giác chi, 5. Xả giác chi, 6. Định giác chi; 7. 
Niệm giác chi.
- Tám pháp đạo phần : 1. Chánh kiến : sự hiểu biết Chơn 

chánh, 2. Chánh tư duy; sự suy nghĩ chon chánh,
3. Chánh n g ữ : nói nhũng lời Chơn chánh không hưvọng;

4. Chánh nghiệp : hành động chân chánh; 5. Chánh 

mạng : !ẩy sự khất thực để nuôi sống thân mạng;

6. Chánh tinh tấn : tu theo giới, định, tuệ một lòng tinh 

chuyên, không gián đoạn; 7. Chánh niệm : ghi nhớ 

nhũng pháp Chơn chánh; 8. Chánh định : thu nhiếp thân 

tâm thuừng duục tịch tịnh.

(16) Tát bà nhả là tiếng Phạn, Tàu dịch là nhứt thế chủng tri, 
túc chỉ cái trí ở quả vị rốt ráo viên mãn của chư Phật.

(17) Tam độc : 1. Tham : đối vói cảnh thuận ham muốn không

nhàm : 2. Sân : đối với cảnh nghịch sinh lòng giận dữ,
3. Si mê, không biện biệt đuợc chom ngụy. Ba món này 

hay phá hoại thiện tâm xuất thế nên gọi là tam độc.

(18) Tam lậu : 1. Dục tậu : chúng sinh nhơn kiến hoặc tư hoặc

mà tạo nghiệp nên bị ở mãi trong cõi Dục không khi nào
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ra khỏi, - 2. Hữu lậu : chúng sinh nhơn kiến hoặc tư hoặc 

khởi ra phiền não nên không thoát ly đuợc cõi sắc và vô 

sắc; 3. Vô minh lậu : chúng sinh bị vô minh làm si hoặc 
phải đọa lạc trong ba cõi.

(19) Tam khổ : 1. Sinh khổ : Chúng sinh mang thân ngũ ấm 

này là một điều khổ 2. Khổ khổ : lại thêm cái khổ lãnh 

thọ nhúng nỗi khổ bên ngoài 3. Hoại khổ : Khổ về sự 

nhớ tiếc cảnh sanh ra bởi sự thiên luu củả pháp hũu vỉ 
thuờng không đuợc an ồn.

(20) Tam đảo : 1) Thuờng đảo : Đối với pháp vô thuờng trong 

thế gian mà khởi chấp cho là thuùng : 2) Lạc đảo: Dối 
với khổ trong thế gian mà khdi chấp cho là vui; 3) Tịnh 

đảo : Đối với pháp bất tịnh trong thế gian mà khởi chấp 
cho là tịnh.

(21) Tam hũu : 1) Cõi dục : Nguời, tròri, tu ỉa, ngã quỉ, súc sanh,

dĩa ngục đèu tùy theo nghiệp nhơn dục vọng mà thọ quả 

báo ở trong cõi này : - 2) Cõi sắc : Tứ thiền thiên do đời 

truớc tu tập thiền định thuộc về hũu lậu nên thọ báo sanh 

ở cõi này; 3) Cõi vô sấc : Tứ không thiên, do kiếp truóc 

tu tập hũu lậu thiện nên thọ báo sanh ở cỗi trời này dù 

không có thân sắc chất làm ngại, nhung cũng còn tùy 

theo các nhơn đã tạo mà thọ quả báo. (Tứ không thiên : 
Không xứ, Thức xứ, Vô sở hũu xứ, Phi phi tuởng xứ thiên).

(22) Bốn trụ là chỉ cho kiến hoặc và tư hoặc : 1. Kiến nhứt thế 

trụ địa : chỉ cho những kiến hoặc trong tam giới; 2. Dục 

ái trụ địa : chỉ cho tất cả tư hoặc trong cõi Dục; 3. Sắc 

ái trụ địa : chỉ cho tất cả tu hoặc trong cõi sắc; 4. Hũu 

ái trụ địa; chỉ cho tất cả tư hoặc trong cõi Vô Sắc.

(23) Bốn luu : 1. Kiến luu : chỉ cho kiến hoặc trong ba cõi, 

nghĩa ý càn đối với pháp tràn khởi phân biệt kiến. Nhon 

kiến hoặc nầy bị luu chuyển mải mãi trong ba cõi;

2. Dục luu : tức là tư hoặc trong cõi Dục, nghĩa là ngũ
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căn tham ái ngũ trần nên gọi là tư hoặc (tham, sân, mạn). 
Nhơn tư hoặc nằy nên bị luu chuyển mãi trong cỗi Dục.

3. Húu luu : húu là nhon quả không mất là tư - hoặc ở cõi 
Sắc và Vô Sắc (tham, mạn) Vì tư hoặc này mà bị luu 

chuyển mãi trong cỗi Sắc và Vô sắc - 4. Vô minh luu : 
không hiểu rõ chân vọng gọi là vô minh tức là si hoặc, 

tư hoặc của ba cỗi. Bởi vô minh này nên bị luu chuyển 

mãi trong vòng sinh tử.

(24) Bốn thủ : 1. Dục thủ : sự tham muốn chấp truớc cảnh ngũ 

tràn ở cõi Dục, 2. Kiến thủ : đổi với thân ngũ ấm nầy 

vọng chấp cho là thật (thân kiến), hoặc chấp đoạn, chấp 

thuùng (biên kiến); 3. Giới thủ : giữ những giới pháp sai 

làm; 4. Ngã ngứ thủ : tùy theo ngôn ngữ giả thuyết khởi 
ra chấp ngã, theo chỗ chấp đó mà cố giữ lẩy.

(25) Bốn chấp : 1. Chấp có; 2. Chấp không; 3. Chấp cũng có 

cũng không; 4. Chẵp không phải có không phải không.

(26) Bốn duyên : 1ắ Nhơn duyên : sáu căn làm nhơn sáu tràn 

làm duyên sanh ra thức : 2. Thứ đệ duyên : tâm tâm sở 

pháp thứ lớp tuơng tục khởi ra. (tâm tâm sở, tâm tức tâm  

vương, tâm  sở tức là thọ, tưởng, hành); - 3. Duyên 

duyên : tâm tâm sở pháp ỷ, thác nơi cảnh duyên mà 

Sanh; - 4. Tãng thuợng duyên : sáu căn đối với sáu trần 

hiển phát ra thức, có sức tăng thuụng làm cho các pháp 

đuục sinh không bị chuúng ngại.

(27) Bốn đại : 1. Địa đại (đất); 2. Thủy đại (nuúc); 3. Hỏa đại 
(lửa); 4. Phong đại (gió).

(28) Bốn phuợc : 1. Dục ái thân phuực : chúng sanh vì tham 

cái cảnh ngũ dục lạc nên khởi những hoặc nghiệp ràng 

buộc thân tâm không duạc giải thoát; 2. Sân khuể thân 

phuợc, chúng sanh đối với nghịch cảnh hay sanh tâm  

giận dử khởi ra hoặc nghiệp ràng buộc thân tâm không 

đuợc giải thoát; 3. Giới đạo thân phuục : thực hành các
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giới pháp không chân chánh nên gọi là giới đạo. Do giữ 

giới sai lầm nên khởi các hoặc nghiệp ràng buộc thân 

tâm không duạc giải thoát; 4 Ngã kiến thân phuợc : ngã 

kiến tức kiến thủ. Đối với pháp không phải Niết bàn (tứ 

thiền, tứ không) vọng cho là Niết bàn sanh tâm chấp 

trước nên gọi là kiến thủ. Do ngá kiến này mà hoặc 

nghiệp tăng truủng, ràng buộc thân tâm không đuợc giải 
thoát.

(29) Bốn tham : 1. Ham muốn sắc đẹp của nguùi 2. Ham muốn 

hình tuóng cao, thấp, yểu điệu của nguời; 3. Ham muốn 

sự chạm xúc mềm mại êm ái; 4. Ham muốn sự nâng đỡ, 
phục tùng của nguời.

(30) Bốn sinh : 1. Noãn sinh; 2. Thai sinh 3. Thấp sinh;
4. Hóa sinh.

(31) Năm trụ : bốn trụ đã giải truúc, thêm vô minh trụ nũa 
thành năm.

(32) Năm món cái : 1. Tham dục cái; 2. Sân khuể cái; 3. Thụy 

miên cái : tâm hôn tràm không làm chi duợc; 4. Trạo hối 

cái : trong tâm có sự ăn năn dao động; 5. Nghi cái : đối 
với việc gì cũng mờ ám, không biện biệt duục Chơn ngụy, 
tâm du dự không quyết đoán.

(33) Năm món xan : 1. Trụ xứ xan : chỗ ở chỉ muốn ở một mình 

không cho nguùi khác ở ; 2. Gia xan : đối với nhà của 

có ý niệm cho là của riêng mình. Nếu người khác ở 

chung, cũng cho mình là hcm; 3. Thí xan : có tâm niệm 

cho rằng chỉ có mình mới duợc bố thí, ngoài ra không có 

ai, nếu có cũng cho mình là hon; 4. Xung tán xan : chỉ 

muốn nguùi khen mình, không muốn ai khen nguời khác;
5. Pháp xan : chỉ muốn một mình mình biết kinh luật sâu 

xa, không thích cho nguời khác biết.
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(34) Năm món kiến : 1. Thân kiện : vọng chấp thân này thật 

có; 2. Biên kiến : chấp cái thân này hoặc đoạn (chết là 

mất) hoặc thường (sống mãi mãi); 3. Tà kiến : không tin 

lý nhân quả, hủy báng Tam Bảo; 4. Giới Thủ : đối vói 
pháp sai làm mà cứ cho là đúng; 5. Kiến thủ : dối với 
pháp không phải yên vui mà cho là yên vui.

(35) Năm món tâm : 1. Xúc nhĩ tâm : tâm mới xúc cảnh chua 

phân biệt đuợc thiện ác, 2. Tâm cầu tâm : Tâm phân biệt 

đuục thiện ác liền theo dõi tìm kiẽm 3. Quyết 

định tâm; tâm đã rõ biết thiện ác rõi quyết định không 

sai; 4. Nhiễm tịnh tâm : tâm đả rõ biết nhiễm tịnh;
5. Dẳng luu lâm : tâm đối với pháp lành thì nhũng mối 
tịnh tuởng nối nhau luôn, còn đối với pháp ác thì đoạn 

cái nhiễm tuởng mãi.

(36) Sáu căn : 1. Mắt; 2. Tai; 3. Mũi; 4. Luỡi; 5. Thân; 6. Ý.

(37) Sáu thức : 1. Nhãn thức : mắt thấy; 2. Nhĩ thức : tai nghe;

3. Ty thức : mũi ngủi; 4. Thiệt thức : luỡi nếm; 5. Thân 

thức : thân chạm xúc; 6. Ý thức sự phân biệt hiểu biết.

(38) Sáu tuởng : 1. Do ý thức tuởng sắc; 2. Chấp truớc sắc 

tuởng đến thinh; 3. Chấp truớc thinh tuởng đến huung;
4. Chấp truác huung tuủng đến vị; 5. Chấp truức vị tuừng 

đến xúc; 6. Chấp truúc xúc tuỏng đến pháp trần.

(39) Sáu thọ : chỉ cho sự thọ lãnh của sáu căn đối với sáu trần.

(40) Sáu hành : chỉ cho sáu lối hành đạo của ngoại đạo :
1. Nhịn đói; 2. Nhảy xuống vực sâu; 3. Nhảy vào lủa ;

4. Chuyên ngôi mái 5. Yên lặng mãi 6. Thờ trâu, chó V.v...

(41) Sáu ái : cũng gọi là sáu món xúc, vì sáu căn cảm xúc sáu 

tràn hay sanh lòng tham ái.

(42) Sáu nghi : nghi là tính do dự bởi nghiệp không tin gây 

nên, nghĩa là sáu căn đối với sáu tràn không phên biệt 

đuục thiện ác.
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(43) Bảy món lậu : 1. Kiến lậu : mắt trông thấy sắc không rõ 

săc với tánh là bình đẳng cứ đắm vào phần sắc tuúng 

mà sanh tâm phân biệt, nhân cảnh tốt xấu mà sanh tâm 

yêu ghét. 2. Chư căn lậu : không nhũng nhãn căn mà cả 

các căn khác cũng thế; 3. Vọng lậu : quên điều lành 

dong ruổi theo điều ác; 4. Ác lậu : đối với nghịch cảnh 

sanh tâm ghét bỏ; 5. Thân cận lậu : không tuân lời thằy 

dạy, gàn gũi bạn ác; 6. Ái lậu : gặp cảnh thuận thì ham 

mê mải miết; 7. Niệm lậu : không hiểu chân tâm vô niệm 
cứ dong ruổi theo vọng việm.

(44) Bảy món sử : 1ẵ Dục sử : sự ham muốn sai khiến; 2. Khuể 

sử : tánh nóng giận sai khiến; 3. Ái sử, sự thutmg mến 

sai khiến; 4. Mạn sử : tánh kiêu mạn sai khiến; 5. Vô 

minh sử : sự mê muội sai khiến; 6. Kiến sử : sự tà kiến 

sai khiến; 7. Nghi sử ; sự ngờ vực sai khiến.

(45) Tám món đảo : 1. Sự vật trong thế gian là vô thuờng mà 

chấp cho lả thường; 2. Ngủ dục lạc không phải vui mà 

chấp cho là vui; 3. Thân này không phải ta mà chấp cho 

là ta; 4. Thân này dơ nhớp mà chấp cho là sạch; 5. Pháp 

thân Phật là thường trụ mả chấp cho lả vô 

thuùng; 6. Cảnh Niết bàn của Phật là vui mà chấp cho là 

không vui; 7. Đối với cái ngá Chơn thật Phật tánh mà 

chấp cho là vô ngá; 8. Đổi với pháp thân của Phật là 

thanh tịnh mà chấp cho là bẵt tịnh. Trong 8 món điên 

đảo chấp truức này, 4 món truớc thuộc của phàm phu 4 
món sau thuộc của nhị thùa.

(46) Tám món cấu : cấu là nhơ bẩn, đối với Tam Bảo chẳng 

những không tín nguỡng tán thán lại còn phỉ báng. Ấy là 

ba cấu ở ba nghiệp. 4. Bất hiếu với cha mẹ, 5. Không 

kính thờ sưtruởng ; 6. Không cúu giúp kẻ bàn cùng • 
7 ề Không săn sóc nguời đau ốm; 8. Không thuơng xót 
chúng sinh. Ba điều truớc là Kính điền, hai điều kế là Ân
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đièn, ba đièu sau là Bi điềnẻ Tám điều này đều ià phuớc 

đièn cả. Đá không chăm nom ruộng phuóc ấy mà lại còn 

không cung kính, không biết ơn, không thuung xót cho 

nên nói rằng vì tám cấu mà tạo ra tất cả tội.

(47) Tám khổ : 1. Sanh khổ; 2. Già khổ; 3. Bịnh khổ; 4. Chết
khổ; 5. Khổ vì ân ái biệt ly; 6. Khổ vì oán thù gặp gỡ;

7. Khổ vì mong càu không duợc; 8. Khổ vì ngũ uẩn nung 

nấu.

(48) Chín não : về quá khứ, ai quấy nhiễu mình, quấy nhiễu 

nguời thân thích của mình thì minh sanh náo; ai khen 

ngợi kẻ oán của mình mình cũng sanh náo. Quá khứ nhu 

thế thì hiện tại, vị lai cũng thế nên gọi là chín não.

(49) Chín kết : 1. Ái kết : say đắm cảnh ngủ dục không rời;

2. Khuể kết : giận dứ bất bình đối với nghịch cảnh ; 3. 
Mạn kết : kiêu căng ngạo nghễ; 4. Vô minh kết : ngu sệi 
mờ ám đối với kẻ chân chánh; 5. Kiẽn kết : tà kiến không 

tin nhon quả; 6. Thủ kết : vọng chấp sự hiểu biết không 

chợn chánh và giới pháp sai làm làm lắm điều ác; 7. 
Nghi kết : du dự không tin chcm lý, không tu hành theo 

hạnh chcm chánh, làm nhiều điều không Chơn chánh ;
8. Tật kết : ghen ghét những bậc hiền đức; 9. Xan kết : 

keo bẩn không chịu bố thí lậi làm nhiều đièu ác. Chín 

điều này ràng buộc chúng sanh trong duờng sanh tử vì 

nó khiến chúng sinh gây nhiều tội lỗi.

(50) Chín duyên : 1. Minh duyên : nhơn ánh sáng mà tỏ rõ các
sắc; 2. Không duyên, nhơn trống không, không có gì 

ngăn ngại mới tỏ duợc các sự tuớng; 3. Căn duyên : 
duyên theo ngũ căn mới thành công dụng; 4. Cảnh  

duyên : có năm cảnh tràn mới phát ra năm căn; 5. Tảc  

ý duyên : cảnh cáo cho biết, như khi mắt thay li©n cảnh 

cáo cho thức thứ sáu (ý thức) biết mà phân biệt; 6. Căn 

bản ý duyên : tức là thức thứ tám ,) 7. Nhiễm tịnh ý
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duyên : tức là mạt na thức; 8. Phân biệt ý ịhức : tức là 

thức thứ sáu; 9. Chủng tử duyên : những hạt giống của 
cả 8 thức.

(51) Muời phiền não : tức là ngũ độn sử và ngũ lợi sử. Ngũ 

độn sử : 1. Tham dục sử; 2. Sân khuể sử; 3. Vô minh SU"
4. Mạn sử; 5. Nghi sử. Ngủ lợi sử : 1. Thân kiến sử ■
2. Biên kiến sử; 3. Tà kiến sử; 4. Kiến thủ sử; 5. Giới thủ 

sử. Ngũ độn sử do ái truớc mà có. Ngũ lợi sử do sự nhận 

thức sai lầm mà có. Cả hai đều gây nên phièn não

(52) Muời triền : vô tàm : có tội lỗi mà không biết hổ' 2. Vô 

quý ; có tội lỗi nguời khác biết duợc mà không thẹn ■
3. Tật : thấy nguời hiền đức, giàu sang sinh lòng ghen 

ghét; 4. Xan; keo bẩn không bố thí; 5. Hối : ăn năn 

nhũng tội lỗi đã làm; 6. Thụy miên : hôn mê không tỉnh 

sat đuục thân tâm; 7. Điệu cử : tâm niệm xáo dộng • 

8. Hôn tràm : thằn thức hôn mê không rõ biết chi cả' 9 

Sân hận : đối truớc nghịch cảnh hay sanh tâm sân hận-
10. Phú : che dấu tội .ác.

(53) Muòi một biến sử : 1. Bất tín : không tin các pháp lành- 2. 

Giải đ á i: luời biếng không làm nhũng việc lành; 3. Bất tàm : 
làm điều ác mà không biết hổ; 4. Bất quý : làm việc ác mà 

không biết thẹn; 5. Đa tham : tham lam của cải không biết 
nhàm chán; 6ễ Oa sân : nhũng việc không vùa ý thì nổi giận- 
Da s i : đối với sự lý thế gian và xuất thế gian mê muội không 

rõ biết; 8. Hôn trầm : tối tăm trầm trệ; 9. Phóng d ậ t : tâm 

không muốn làm việc thiện, cứ tự ý buông lung : 10. Xan 

lạn : tánh keo bân chật hẹp, từ của cải cho đến lời nói cũng 

đều bo bo không bổ thí cho ai : 11. Dộc hại : độc ác hon 

hùm beo, thuờng hay kiẽm chuyện hại nguời hại vật.

(54) Muời hai nhập : tức là sáu căn xung động với sáu tràn mà 

phát sinh sáu thức, nhon đó có sự yêu ghét và tạo nên 
tội lỗi.
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(55) Muời sáu tri kiển : 1. Ngá : đối với pháp ngũ uẩn vọng 

chấp có thật ngả thật pháp : - 2. Chúng sinh : đối với 
pháp ngũ uẩn hòa hợp, vọng chấp có chúng sinh thật 
sinh ra; - 3. Thọ giả : đối với pháp ngũ uẩn vọng chấp 

có cái ta thọ báo trong một kỳ hạn; 4. Mạng giả : đối 
với pháp ngũ uẩn vọng chấp có mạng căn của ta là thật;
5. Sanh giả : đối với pháp ngũ uẩn vọng chấp có cái ta 

hay sanh mọi sự mọi vật ; 6. Duỡng dục : đối với pháp 

ngũ uẩn vọng chấp có cái ta nuôi nấng mọi nguời và cha 
mẹ ta nuôi nấng ta; 7. Chúng số : đối với pháp ngũ uẩn 

vọng chấp cho rằng chỉ có ta mới có những pháp số như 

năm ẵm, muời hai nhập, muời tám giới; 8. Nhân : vọng 

chấp cho rằng chỉ có t3 mới có th6 tu hanh đuực, con 

người khác không thể tu đuợc; 9. Tác giả : đối với pháp 

ngũ uẩn vọng chấp cho rằng tay chân sức lực của ta có 

thể làm công việc duợc ; 10. Sử tác giả, đối với pháp ngũ 

uẩn vọng chấp có cái ta hay sai khiển nguùi làm việc;

11. Khởi giả -ề đối với pháp ngũ uẩn vọng chấp cho rằng 

ta hay khởi nhũng nghiệp tội phuớc ở đời sau : 12. Sử 

giả : đối với pháp ngũ uẩn vọng chấp có cái ta hay sai 

khiến nguời khác khởi những nghiệp tội phuớc ở đời sau;

13. Thọ giả : đối với pháp ngũ ụẩn vọng chấp rằng thân 

ta sẽ thọ quả báo tội phuúc ở  đời sau; 14. Sử thọ giả : 
đối với pháp ngũ uẩn vọng chấp cho rằng ta hay khiến 

nguời khác thọ quả báo tội phuức ở đời sau, 15. Tri giả : 
đối với pháp ngũ uẩn vọng chấp ta có ngũ căn, hay biết 

duợc ngũ trân : 16. Kiến giả : đối với pháp ngũ uẩn vọng 

chấp ta có nhãn căn hay thấy duợc tất cả sắc tuớng, 16 

pháp này sở dĩ gọi là Kiến vì vọng chấp ngâ nên khởi ra 

những sự hiểu biết sai lằm (tà kiến).

(56) Muờỉ tám giới : tức là sáu căn, sáu trần, sáu thức làm 

nhơn duyên với nhau mà tạo ra tất cả tội lỗi.
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(57) Hai muui lăm ngã : cũng gọi là hai muơi lăm chủng ngoại 

đạo minh đế. Lối chấp đây là của phái ngoại đạo Ca-ti-la. 

Phái này cũng có tu thièn định, cũng có sức thần thông 

biet duục việc trong 8 vạn kiếp, còn việc truớc 8 vạn kiếp 

thì mờ mịt không biết đuợc nên cho đó là minh đế. Từ 

minh cơ, tự tánh sanh ra trí đại cho đến thàn đại khai ra 

thành 25 đế hộp lại thành 9 vị : 1. Minh sở tự tánh : phái 
này đổi với tám vạn kiếp về truớc mờ mịt nên nhận cho 

chỗ mờ mịt ấy là tự tánh; 2. Tri đại : cũng gọi là giác 

đại : lúc minh sở giác tri tăng truởng lần làn nên nói rằng 

từ minh sở sanh tri đại; 3. Ngá tâm : cũng gọi là ngã mạn 

tức là ngá chấp là do giác tri sanh ngã mạn nên nói do 

tri đại sanh ngã tâm 4. Ngũ duy; cũng gọi là ngũ vị túc 

là sắc, thinh, huong, vị, xúc. Năm thứ ấy do tâm nga 

chấp sinh ra nên nói ngá tâm sanh ngũ duy- 5. Ngũ 

đại : địa, thủy, hỏa, phong, không năm thứ này đầy khắp 

các chỗ nên nói là đại. Bởi cực vi sanh ra nên nói bởi 
ngũ duy sanh ngũ đại; - 6. ngũ tri căn : ngũ căn : nhán 

nhi, ty, thiệt, thân, gọi là tri, vì năm thứ ấy đều có tri 
giác; nhom ngũ đại mà thành nên nói ngũ dục sanh ngũ 

tri căn; 7. Ngũ tác nghiệp căn ngũ : căn đây là miệng 

tay, chân, tieu tiện, đại tiện. Sở dĩ gọi là nghiệp vì năm 

thứ ấy sanh ra các tác nghiệp; - 8. Tâm bình đẳng căn : 
tâm đây là nhục đoàn tâm tức là ý căn. Bởi căn này hay 

biết tất cả nhũng căn cảnh mà sinh ra sự phân biệt nên 

gọi là bình đẳng. Nó cũng bời ngã đại sinh ra hợp với 

ngũ tri, ngũ tác nghiệp thành tà căn ; - 9. Thằn ngá • 

thức thứ 8 ; ngoại đạo không biết chấp cho rằng thàn 

ngả hay sinh ra tất cả pháp thuờng trú, không hư hoại 
cho đó là Niết bàn là chúa tể của 25 đế, không biết rằng 

vạn pháp duy tâm cứ mê theo minh tánh, sinh tâm bất 
tín và khinh khi Tam Bảo, hủy báng chánh pháp.
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(58) 62 kiến; đối với pháp ngũ ấm (sẳc, thọ, tuởng, hành 

thức) mỗi ấm phái ngoại đạo khởi 4 món kiến; 1ế Chấp 

sắc lớn, ngả nhỏ, ngá ở trong sắc; 2. Chấp ngả lớn, sắc 

nhỏ, sắc ở trong ngã ; 3. Ngoài sấc chấp ngả riêng ;
4. Ngã tức là sắc. sắc ấm như thế thì các ẵm kia cũng 

thế cộng thành 20 kiến trải ba đời nhơn thành 60 kiến, 
thêm hai phàn căn bổn là đoạn kiến và thuòng kiến 

thành 62 kiến. Ví tùng kiến chấp sai làm ẩy nên nguời 

đời không chừa một tội lỗi nào mà không làm.

(59) Chín muoi tám món sử : Khổ đế trong cõi Dục đủ cả 10 s ử :
1. Tham sử; 2. Sân SỦI 3. Si sử; 4. Mạn sử; 5. Nghi sử,
6. Thân kiến sử; 7. Biên kiến sử; 8. Tà kiến SỦI 9. Kiến thủ 

sử 10. Giới thủ sử, Tập đế, Diệt đẽ mỗi đẽ chỉ có 7 sử, trừ 

thân kiến, biên kiến và giói thủ. Dạo đế có 8 sử trừ thân kiến 

và biên kiến. Tứ đẽ trong cỗi Dục có 32 sử, ờ cõi Sắc và Vô 

sẳc cũng thế chỉ trừ của mỗi đẽ một sân sử, còn lại trong 

mỗi cõi là 28 sử. Cộng 56 sử ở sõi Sắc và cõi Vô sắc với 32 

sử ở cỗi Dục thành ra 88 sử.
Ở cõi Dục có bổn thứ tư hoặc (tham, sân, si, mạn); cỗi Sắc 

và Vô sắc mỗi cõi có ba thứtư hoặc (tham, si, mạn), Thế là 

10 thứ tư hoặc trong 30 cõi với 88 sử (kiến hoặc) thành 98 

sử.

(60) Một trăm tám phiền não : Sáu căn đối với sáu tràn có ba 

quan niệm không đòng : 1. Ưa; 2. Ghét; 3. Không ưa 

không ghét, nhon thành 18 món phiền não. Sáu căn đối 

với sáu tràn sanh ra 18 món phiền náo ấy, lại còn khởi 
ra 18 món phiền náo nứa là : khổ, vui, không khổ không 

vui cộng thành 36. Trong ba đời : quá khứ, hiện tại và 

vị lai mỗi đời có 36 món phiền náo, tổng cộng là 108 món 

phiền não,

(61) Các cửa hũu lậu : chỉ cho tất cả phiền não lậu lạc trong 

ba cối : 1. Dục lậu; 2. Hũu lậu; 3. Vô minh lậu.
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(62) Ba cởi : 1. Cõi Dục; 2. C6i sác; 3. Côi vô sâc.

(63) Sáu đuòng : Tròi. Nguòi. Tu la, Dịa ngục, Ngá quì, Súc 
sinhắ

(64) Ba món trí tuệ : 1. Văn : do nghe lời Phật dạy trong kinh 

lụạn hay nghe thiện hũu trí thức mà sinh đuợc trí tuệ vô 

lậu; 2. Tư : sau khi nghe rõi; so sự nghiệm xét nhũng 

nghĩa ấy mà sinh đuợc trí tuệ vô lậu; 3. Tu:do nghe va 

nghiệm xét ròi gia công tu tập sinh đuực trí tuệ vô lậu

(65) Ba món khổ : 1 Khổ khổ; 2. Hành khổ; 3. Hoại khổ.

(66) Ba nguyện lớn : 1. Nguyện độ tất cả chúng sinh-

2. Nguyện thành Phật đạo; 3. Nguyện duợc Niết bàn rốt 
ráo.

(67) Bốn tâm bỉnh đẳng : Từ, Bi, Hỉ, Xả.

(68) Bốn tín nghiệp : tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Giới.

(69) Bốn đuờng ác : Địa ngục, Ngá quỉ, Súc sinh, Tu-la.

(70) Bốn vô úy : 1. Nhất thế trí : hiểu biết tất cả pháp thế và 

xuất thế ; 2. Lậu iận : hoặc nghiệp sinh tử dèu hết •
3. Thuyết chuúng đạo : nói pháp ma ngoại là chuớng
thánh đạo; 4. Thuyết tận khổ đạo : nói những đạo pháp
có thể diệt hết các khổ. Bốn dièu này Phật đối giũa dại

chúng các hàng thiên ma, phạm thiên, sa môn bà la
môn, nói một cách tự tại không sợ ai, không ai nói duợc 
nên gọi là vô úy.

(71) Năm duàng : nguàUrờ i, ngả quỉ, súc sinh, địa ngục.

(72) Năm căn ; 1. Tín căn; 2. Tán căn; 3. Niệm căn; 4. Định 
căn; 5. Tuệ căn.

(73) Năm thứ tịnh nhãn : 1. Nhục nhãn : mắt thịt, thấy gàn 

không thãy xa, thấy ngoài không thấy trong vi bị sắc 

chất chuớng ngại; 2. Thiên nhãn : mắt của chư thiên 

nhơn tu thièn định mà thành. Mầt này có thể thấy tất cả
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xa gần, truớc sau, trên duới, ngày đêm vì không có sắc 

chất làm ngăn ngại; 3. Tuệ nhân : mắt của hàng nhị thùa 

(Thinh văn, Duyên giác) quán thấy tất cả pháp đều 

không; 4. Pháp nhãn : mắt của Bò tát. Bò tát vì độ sanh 

dùng pháp nhãn thanh tinh quán khắp tất cả các pháp 

và tất cả chúng sinh, đem những môn phuong tiện dạy 

dỗ họ khiên họ tu chứng; 5. Phật nhán : mắt của Phật có 

đủ bốn con mắt trước, nhung cổ phàn đặc biệt hơn như 

nguòi thấy rất xa. Phật lại thấy rất gàn, nguời thấy tối 
tăm Phật lại thấy sáng, cho đến không việc gì mà ngài 

không thấy, không biết không nghe, không càn dể ý mà 

đều thấy nghe tất cả.

(74) Năm p h in  pháp thân : 1. Giói; 2. Định; 3. Tuệ; 4. Giải 

thoát; 5. Giải thoát tri kiến.

(75) Sáu món thàn thông : 1. Thiên nhản thông : mắt thấy suốt
tất cả không bị vật chi ngăn ngại; 2. Thiên nhĩ thông : tai 
nghe thấu tất cả tiếng của chúng sinh không bị vật gì ngăn 

ngại; 3. Túc mạng thông : rõ biết kiếp truớc của mình và 

của chúng sinh không bị điều gì ngăn ngại; 4. Thàn túc 

thông : có thể dạo khắp vô luựng thế giới tự tại vô ngại ;
5. Tha tâm thông : rõ biết duợc tâm của tất cả chúng sinh; 

6 ẳ Lậu tận thông : tất cả phiền não đèu đoạn trừ hẽt.

(76) Sáu phép lục độ : 1. Bổ thí : đem các món tài pháp ban 

bố cho tất cả chúng sinh; 2. Trì giới; giữ gìn những giới 
hạnh • 3. Nhẫn nhục : nhẫn chịu nhũng nghịch cảnh ;

4. Tinh tẫn : siêng năng tu tập năm pháp (bố thí...) ; 
5 Ể Thiền định : tâm thuùng chăm chú cảnh thiện; 6. Trí 

tuệ : đuạc trí sáng suốt thông đạt, được oác pháp và các 

tuệ đoạn hoặc chứng chơn.

(77) Sáu diệu hành : 1. sổ diệu : đếm hơi thở để thu nhiếp 

vọng tâm (từ 1 đẽn 10); 2. Tùy diệu : nhiếp tâm theo hoi 

thở biết hơi ra hơi vào; 3. Chỉ diệu; yên lặng suy nghĩ :
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4. Quán diệu : phân biệt rõ ràng : 5. Hoàn diệu : chuyển 

tâm chiếu lại; 6. Tịnh diệu : tâm không nuơng tựa vào 
đâu, không sanh mối nghĩ xằng.

(78) Hoa thất tịnh : 1. Giới tịnh : động tác của tâm, khẩu thanh 

tịnh : 2. Tâm tịnh : tâm thanh tịnh không còn nhiễm  

truớc; 3. Kiến tịnh : thấy duục Chơn tánh các pháp không 

còn khởi vọng chầp : 4. Độ nghi tịnh; hiểu biết thấy đáo 

không còn ngờ vực; 5. Phân biệt đạo tịnh : phân biệt rõ 

ràng chánh đạo tà đạo; 6. Hành đạo tri kiến tịnh : tri kiến 

thật hành thiện pháp, các ác pháp bị đoạn trừ, duợc 

thanh tinh sáng suốt; 7. Niết bàn tịnh : chúng duục Niết 
bàn, xa lìa các cầu nhiễm.

(79) Nuúc bát giải : tu theo phép quán bát bội xả : 1. Nội hũu 

sắc tuớng ngoại quân sắc : vì muốn diệt trừ lòng tham 

đắm, nguời tu hành truớc phải quán thân mình là vật nhơ 

nhớp, nhung vì còn lòng tham đõi với thân nguời nên 

cũng phải quán cái thân nguời khác cũng như thế; 2. Nội 

vô sắc huớng ngoại quán sắc : mới diệt duục sắc tuúng 

trong thân, nhung lòng tham dục đổi với nguời ở cõi Dục 

khó đoạn hết; 3. Tịnh bội xả thân tác chứng : đến dây 

không còn tham trước tuúng bất tịnh ở ngoài, chỉ ở trong 

cảnh định luyện tập tâm sắc quang minh trong suốt (tịnh 

bội xả). Tâm đá sáng suốt thì vui càng tăng truởng dầy 

khắp trong thân (thân bội xả); - 4. Hư không xứ bội xa: 

nguời tu hành diệt duục lòng ham muốn sắc thân bất tịnh 

của mình và của nguùi duợc nhứt tâm duyên Không 

cùng với không tuong ung) tức nhập đuợc định "Vô biên 

hư không xứ' : - 5. rhức xứ bội xả : do xả nên nói hư 

không xứ định, nhứt tâm duyên thức. Lúc nhập định này 

tức quán đinh, nhàm chán không ua đắm nữa. - 6. Vô sở 

hũu xứ bội xả : do xả thức xứ, nhứt tâm duyên vô sở hũu 

xứ. Lúc nhập định nầy tức quán định y nơi năìn uẩn đều 

không thật nên không còn ái truớc nữa; - 7. Phi hũu
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tuởng phi vô tuởng xử bội xả : do xả vô sở hũu xử định, 
nhút tâm duyên phi húu tuủng, phi vô tuởng. Lúc nhập 

định này y nơi năm uẩn đều không thật nên tâm sanh 

nhàm chán. - 8 ắ Diệt thọ tuởng bội xả : vì nhàm chán cái 

tâm tán loạn nên nhập định cho diệt hẳn tâm ấy đi, khi 
đẳc định cả ròi thi thành ra tám đạo giải thoát nên gọi là 

bát giải.

(80) Củu đoạn trí : cái trí đoạn đuợc các hoặc trong tam giới 
củu địa : 1. Ngũ thú tạp cư địa; 2. Ly sinh hỉ lạc địa;
3. Dịnh sinh hỉ lạc địa; 4. Ly hỉ điệu lạc địa; 5. Xả niệm 

thanh tịnh địa; 6. Không vô biên xử địa; 7. Thức vô biên 

xứ địa; 8. Vô sờ hủu xứ địa; 9. Phi phi tuởng xứ địa.

(81) Hạnh thập địa : 1. Hoan hỉ; 2. Ly cấu; 3. Phát quang;
4. Diệm tuệ; 5. Nan thắng; 6. Hiện hành; 7. Viễn hành;

8. Bất động; 9. Thiện tuệ; 10. Pháp vân.

(82) Muời một món không : 1. nội không : không có tình ;

2. ngoại không : không có cảnh ; 3. nội ngoại không : 
tình, cảnh đều không; 4. Hũu vi không : cả sáu cõi phàm  

cũng không; 5. Vô vi không : cả pháp xuất thẽ nhị thừa 

cũng không; 6. Vô thì không : không cả quá khứ; 7. Tinh 

không : hiện tại không trụ ờ chỗ không; 8. Vô sở hũu 

không : vị lai vô tận cũng không : 9. Dệ nhứt nghĩa 

không : các pháp xuất thế cũng đèu không: 10. Không 

không : không cũng không có nứa; 11 Đại không : tuyệt 
đối vô ngại không. Đổi với cái không ấy dẽu hiểu chom 

thật, thuùng ở trên tòa pháp không nên mới duực thể tâm 

tự tại mà có thể chuyển muừi hai pháp luân dụorG.

(83) Muời hai pháp luân Khi Phật mới thành đạo, ba làn nói 

pháp tứ dế cho các vị tỳ kheo nghe; 1. Thị chuyển : nói 
khổ, tập, diệt đạo. 2. Khuyến chuyển : khuyên nên nhận 

biết khổ, tập, diệt đạo. 3. Chúng chuyển : Phật cho biết 
đó là khổ mà chính Phật đã biết ròi không càn biết nứa,



CHÚ THÍCH QUYỂN THUỌNG 167

Chỉ bảo các tỳ kheo phải biết đó : là tập. Phật đá đoạn 

rồi, không cần đoạn nửa, chỉ bảo các tỳ kheo phải đoạn : 
đó là diệt. Phật đã chúng rồi không càn phải chúng nữa, 
chỉ. bảo các tỳ kheo Phật chúng : đó ià đạo, Phật đá tu 

ròi, không cằn tu nứa, chỉ bảo các tỳ kheo phải tu. Đó là 

ba làn, chuyển thành 12 hành pháp luân.

(84) Muời tám món bất cộng : 1. Thân không lỗi; 2. Miệng 

không lỗi; 3. Niệm không lỗi; 4. Không có tâm tuỏng 

khác; 5. Không có tâm bất định; 6. Không có tâm không 

biết mà đã xả; 7. Sự muốn không giảm , 8. Tinh tấn 

không giảm; 9. Niệm không giảm : 10. Tuệ không giảm; 
11ệ Giải thoát không giảm; 12. Giải thoát tri kiến không 

giảm; 13. Tất cả thân nghiệp theo trí tuệ mà hành dộngề
14. Tất cả khẩu nghiệp theo trí tuệ mà hành động;
15. Tãt cả ý nghiệp theo trí tuệ mà h àn h  động; 16. Trí 
tuệ biết đời vị lai không ngại; 17. Trí tuệ biết đời quá khứ 

không ngại; 18. Trí tuệ biết đời hiện tại không ngại' 18 

món này nói là bất cộng pháp vì chỉ riêng Phật chúng 
duợc mà thôi.

(85) Tám thói xấu : 1. Lợi : nhũng lợi lộc chỉ muốn có ích cho

riêng mình; 2. Suy : giảm bớt; 3. Hủy : hủy báng; 4. D ự : 

khen truóc mặt chê sau lung; 5. Xung : khen; 6. Cơ : chê 

bai; 7. Khổ : bức bách khổ não; 8. Lạc; ý khoan khoái.

(86) Muời hai nhân duyên : 1. Vô minh : không rỗ đuợc bổn 

tánh : 2. Hành : làm những nghiệp lành và dữ; 3. Thức : 
chỉ có a lại da thức : 4. Danh sắc; 5. Lục nhập : sáu căn 

nhập với sáu trần 6. Xúc : sáu căn xúc sáu tràn; 7. Thọ: 

lánh' nạp nhũng cảnh tốt xấu, khổ, vui; 8. Ái : tham mến 

những vật tốt đẹp; 9. Thủ : do sự ham muổn quá nhièu 

đối với cảnh ngũ tràn; 10. Hũu : vì sự ham muốn tìm cầu 

nên khởi nhũng nghiệp nhom thiện ác phải chịu quả báo 

trong ba cõi; 11. Sanh : do nghiệp nhơn thiện ác nên
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phải thọ sanh trong sáu duờng : 12. Lão tử : sau khi thọ 

sanh thì thân ngũ ấm dàn dân biến hoại.

(87) Muời phép Ba la m ậ t: 1. Bố thí; 2. Trì giới : 3. Nhẫn nhục;
4. Tinh tấn 5. Thiền định; 6. Trí tuệ; 7. Thiện xảo phuung 

tiện; 8. Nguyện trên càu Phật đạo duới hóa độ chúng 

sinh; 9. Lực dụng : hạnh mán, công thành; 10. Trí tuệ : 

quyết đoán không làm.



PHẦN CHÚ THÍGH
QUYỂN TRUNG

*

(1) Tứ không thiên : 1. Không xứ; 2. Thức xứ; 3. Vô sở hũu 

xứ; 4 . Phi tuởng phi phi tuỏng xứ. Tứ không này ở cõỉ 

Trời Vô Sắc.

(2) Bốn câu : 1. Cố; 2. Không; 3. Cúng có cũng không; 
4ễ Không phải có không phải không. Lối chấp này của 

ngoại dạo.

(3) Trăm lỗi : Trong bốn câu, mỗi câu đủ bốn câu, nhon 

thành 16 câu, tính cả ba dời quá khứ,'hiện tại, vị lai thành 

48 câu, lại chia một phần đã khởi, một phần chua khỏi, 
thành chín muơi sáu càu họp lại vói bốn câu chánh thành 

một trăm câu (100).

(4) Bảy phép phuung tiện : 1ẻ Ngú dinh tâm quán : a) Quán 

bất tịnh để dối trị lòng tham dục; b) Quán từ bi để dối trị 

lòng sân giận; c) Quán sổ tức (đếm hoi thở) dể dối trị 
tâm tán loạn ; Quán nhơn duyên để dối trị tâm si mê :

d) Quán niệm Phật dể dối trị nghi chuóng; 2. Biệt tuông 

niệm : quán riêng từng tuóng như tứ niệm xứ, quán thân 

bất tịnh, quán thọ là khổ; quán tâm vô thuòng; quán 

pháp vô ngá; 3. Tổng tuóng niệm : trong một niệm quán
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đủ cả thân, thọ, tâm, pháp, như quán thân bất tịnh thì 
biết cả thọ, tâm, pháp cũng thế; 4. Noãn vị : lấy chỗ biệt 

tuớng cùng tổng tuúng, quán cảnh tứ đế phát ra phần 

hiểu biết tương tợ, phục phiền não hoặc, duợc chút khí 

phàn của Phật cũng như cọ cây lấy lửa, lửa tuy chua thẩy 

nhung truớc đã đuợc hơi ấm; 5. Đảnh vị : tu theo noãn vị 
càng ngày càng tăng thông đạo quán phân minh (ở trên 

noãn vị như lên đỉnh núi thấy cả bốn phuơng; 6. Nhẫn 

vị : bởi công tu truớc, thiện căn ngày càng tăng tiến, đổi 
với cảnh tứ đế kham nhẫn làm vui; 7. Thế đệ nhứt vị : tu 

phép tứ đế đến đây lần thấy pháp tánh sắp vào bậc sơ 

quả tuy chua vào bậc chánh đạo mà đối với thế gian là 
đệ nhút.

(5) Không : không quán : quán rõ tâm pháp đều không. Bình 

đẳng : giả quán : quán tất cả pháp đều giả có. Trung 

đạo : trung quán : quán không phải trung, không phải 

giả, tức không tức giả.

(6) Củu khôr>g định : củu thứ đệ định : 1ễ Sơ thiền; 2. Nhị 
thiền ; 3. Tam thiền : 4, Tứ thiền; 5. Không xứ; Thức xứ;
7. Vô sở hũu xứ; 8. Phi phi tuởng xứ; 9. Diệt thọ tuởng 
xứ.

(6bis) Thập trí : tức là tứ đế trí (đã giải ở truúc) thêm thế tục 

trí, pháp trí, loại trí, tha tâm trí, tận trí, vô sanh trí.

(7) Tam tam muội :1.Không tam m uội: quán các pháp từ nhơn 

duyên sanh không có ngã và sở : 2. Vô tướng tam muội : 

xa lìa những tuớng : sắc, thanh, huong.vị, xúc và tuớng 

nam, tuứng nữ; 3. Vô tác tam muội : đối với các pháp xả 

hết tâm mong muốn, không còn sự tạo tác.

(8) Tứ vô ngại : 1. Nghĩa vô ngại : biết rỗ tất cả các pháp, 
nghĩa lý thông đạt không trệ, 2. Pháp vô ngại : Bô tát 
biết rõ các pháp, danh tự phân biệt không trệ : 3. Từ vô 

ngại : Bồ tát đối vói tất cả các pháp danh tự nghĩa lý tùy



CHÚ THÍCH QUYỂN TRUNG 171

thuận tất cả chúng sinh, dùng phuong tiện ngôn ngứ 

khôn khéo diễn nói, khiến cho ai nẩy đều hiểu rỗ;
4. Nhạo thuyết vô ngại : Bò tát hay tùy thuận căn tánh 

của tất cả chúng sinh ua nghe pháp chi thì sẽ vì họ nói 

pháp ấy một cách viên dung vô ngại.

(9) Tứ đẳng : tức là bốn món vô luọng tâm; từ bi, hỉ, xả. Từ 

nơi cảnh sở duyên (chúng sinh) nói là vô luợng : từ nơi tâm 

năng duyên (Bồ tát) mà khởi bình đẳng nên gọi là dẳng.

(10) Tứ nhiếp : 1, Bố thí nhiếp : Bồ tát dùng tài pháp bố thí 
nhiếp dẫn chúng sinh trụ nơi Chơn lý; 2. Ái ngữ nhiếp : 

Bồ tát hay tùy thuận căn tánh của chúng sinh và dùng 

nói lời hay ho ủy dụ họ trụ nơi Chơn lý; 3. Lợi hành 
nhiếp : Bò tát khởi hạnh từ thiện nơi thân, khẩu, ý làm 

lợi ích cho tất cả chúng sinh, nhơn đó họ đuợc trụ nơi 
Chơn lý; 4. oõng sự nhiếp : Bõ tát dùng pháp nhản thấy 

rõ căn tánh của chúng sinh, tùy theo chỗ ua muốn cùa 

họ mà phân hình thị hiện khiến họ đuợc thấm nhuàn lợi 

ích, n h ân  đó họ duợc an trụ nơi Chơn lý.

(11) Bốn hoằng thệ : 1. Chúng sinh vô-biên thệ nguyện độ : 
y nơi cảnh khổ đế, Bồ tát quán thãy chúng sinh vô biên 

bị khổ sanh tử áp bức nên phát nguyện độ thoát họ ra 

khỏi ba cõi. 2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn : y noi 
cảnh tập đế, Bò tát thẩm sát phiền não hoặc nghiệp vô 

luụng hay chiêu tập quả khổ sanh tử nên phát nguyện 

đoạn trừ và khiến cho chúng sinh cũng đoạn trừ; 3. Pháp 

môn vô luụng thệ nguyện học : y nơi cảnh đạo đế, Bô 

tát thẩm sát đạo pháp vô luợng có thể đua tới Niết bàn, 
tự mình biết rồi lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều 

chứng biết; 4. Phật đạo vô thuựng thệ nguyện thành : y 

nỡ cảnh dịệt đế, Bồ tát thẩm sát quả Bò đế tối thắng 

không chi hơn tự mình thành tụu lại nguyện cho tẵ t.cả  

chúng sinh cũng đèu đuợc thành tụu.
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(12) Thập minh : chỉ cho thập tín : 1ẵ Tín tâm; 2. Niệm tâm;
3. Tinh tấn tâm ; 4. Tuệ tâm; 5 ề Định tâm; 6ế Bất thối 
tâm; 7. Hộ pháp tâm ; 8. Hồi huớng tâm ; 9. Giới tâm;
10. Nguyên tâm.

(13) Thập hạnh : 1. Hoan hỉ hạnh; 2. Nhiôu ích hạnh; 3. Vô 

sân hận hạnh ; 4. Lợi ích hạnh ; 5. Ly si loạn hạnh ;
6. Thiện hiện hạnh; 7. Vô truớc hạnh; 8. Tôn trọng hạnh;
9. Thiện pháp hạnh; 10. Chơn thật hạnh.

(14) Thập hồi hướng : Hồi ! hồi chuyển; huống : thu huớngễ 
Hồi huớng lả khỏi lòng dại bi cúu độ chúng sinh, xoay 

chuyển căn lành của muòi hạnh, huóng về ba chỗ :
a) chỗ sở chứng Chơn như thật tế; b) chỗ sờ càu vô 

thuụng Bồ đè; c) chỗ sở độ tất cả chúng sanh.
1. Cúu tất cầ chúng sanh mà lìa tuớng chúng sinh bị dộ;
2. Bất hoại : truức lìa chúng sinh tuớng là hoại; hoại túc 

không, bất hoại túc giả, không và giả chẳng phải hai, 
chính rỗ trung dạo mà qui thú nơi bổn giác; 3. Đẳng nhút 

thiết Phật : tánh bổn giác trạm nhiên thuòng trú mà cái 
tri năng giác ngang hàng Phật giác; 4. Chí nhứt thiết xứ 

hồi huóng : đuực trí năng giác truớc kia cùng khắp tẩt 
cả chỗễ, 5. Vô tận công đức tạng hồi huớng : công đúc  

nhiều không cùng nôn tất cả thế giới của các đức Như 

lai có thể xen lẫn củng nhau không ngăn ngại; 6. Tùy 

thuận bình đẳng thiện căn hòi huớng ể. đổi với lý địa của 

chư Phật khởi nhơn chon chánh của muôn hạnh và hiển 

chứng đuợc đạo nhút thừa tịch diệt; 7. Tùy thuận đẳng  

quán nhút thiết chúng sinh hồi huớng *Ẻ đâ tu những nhon 

chon chánh thì thiện căn thành tụu có thể quán biết muời 
phucrng chúng sinh đòng một bổn tánh, tánh dá bình 

đẳng thì mớỉ làm cho thiện căn của chúng sinh thành tựu 

không sơ sót không cao thấp; 8 ế Chơn như tuớng hòi 
huóng : lia vọng là chon, không khác ià như, nghĩa là tất 
cả pháp tánh vốn chon như; 9. Vô phuợc giải thoát hôi
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huóng : tuớng Chơn như đả hiện thì trí tuệ rỗ ràng, ừí tuệ 

ró ràng thì y báo chánh báo trong muời phuơng thấy  

nhiếp một cách viên dung tự tại vô ngại; 10. Pháp giới 
vô luợng hòi huớng : khi đã chúng đuục tánh đúc chon 

như thành tụu viên mãn trùm nhiếp cùng khắp thì không 

còn phân biệt sự sai khác cái tuóng của muùi cỗi.

(15) Thập nguyện : 1. Lễ kính chư Phật; 2. Xung tán Như lai;
3. Quảng tu cúng duờng ; 4. Sám hối nghiệp chuớng ;

5. Tùy hỉ công đức; 6. Thình chuyển pháp luân; 7. Thỉnh 

Phật trụ thế; 8 Ể Thuờng tùy Phật học; 9. Hằng thuận 

chúng sinh; 10. Phổ giai hồi huóng.

(16) Sơ địa : Hoan hĩ. Bò tát thấy chúng sinh tâm bị tà kiến 

chuớng ngại, nên khởi từ tâm tu theo hạnh xả trong thân 

tâm ngoài của cải khôhg lẫn tiếc. Do đó cảm quả tâm 

duợc hoan hỉ.
Nhị địa : Ly cấu. Bô tát thấy chúng sinh tạo muờỉ nghiệp 

ác tâm đọa vào hạnh tà nên phát từ tâm ta muòi nghiệp 

lành xa lìa duợc dục cấu.
Tam địa -ế Phát quang. Bồ tát thấy chúng sanh mê hoặc 

tối tăm che mất pháp lảnh nên phát tâm quảng đại đúng 

như pháp mà tu hành, nhơn đó trí huệ phét ra sáng suốt. 

Tứ địa : Diệm tuệ. Bò tát thấy chúng sinh phiền năo nên 

phát tâm đại từ tu 37 phẩm trợ đạo, nhơn đó phát fa diêm 

tuệế Bốn địa này thiên về không, nên gọi là minh giải vì 

có nhiều công soi xét đuợc bên trong.

(17) Ngũ địa : Nan thắng. Bồ tát thầy các bực hạ thùa đắm trệ 

vào cảnh hũu dư Niết bàn, ua sự vẳng lặng độc thiện nên 

phát từ tâm tu lập bình đẳng giác hạnh nạộ đuợc chon đế 

và tục đế, duợc trí không sai biệt.
Lục địa : Thiện hiện. Bò tát thấy chúng sinh bị đọa vào 

sinh tử nên phát tâm đại bi tu hạnh bình dẳng lợi sinh; 

nhơn đó trí tuệ duợc hiện tiền.
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Thất đja : Viễn hành. Bõ tát vi thệ nguyện độ sình nên phát 
tâm từ bi gia công tu tập tất cả nhũng “pháp bô đề phận" 

ngộ duợc không vô tuúng, vô nguyện tam muội.

Ba địa này thiên về giả nên gọi là tri kiến, vì dùng bên 
ngoài nhiều.

(18) Bát địa : Bất động. Bồ tát không bỏ nhiệm vụ độ sinh gia 

công tu tập đạo hạnh thanh tịnh, lìa sự phân biệt chấp 

truớc về tâm, ý, thức, chúng duợc vô sinh pháp nhẫn, tất 
cả phiền não không còn lay dộng đuợc.

Củu dịa : Thiện huệ. Bò tát dùng vô luợng trí quán sát cảnh 

giới chúng sinh đều biết như thật, đuực trí tuệ vô ngại; khôn 

khéo nói khắp các pháp khiến cho chúng sinh đều lợi ích. 

Thập địa : Pháp vân. Bò tát dùng vô luụng trí tuệ quán sát 
và hiểu biết rõ ràng pháp tam muội hiện tiền chúng đuợc 

đại pháp' dùng thân làm mây trùm khắp tẫt cả chúng sinh 
dầy dù tự tại.

Từ địa thứ tám trở đi chuyển đuợc tạng thức rồi , mới đuợc 

bình đẳng cho nên địa sau cùng gọi là song chiếu (song 
chiếu : chiếu không, chiếu giả).

(19) Nghiệp chuớng : nghiệp là hành nghiệp; chuớng; ngăn 

che. Nghiệp chuứng là nhũng phiền não, tham sân si, 

v.v... làm cho thân, khẩu, ý tạo ra vô số tội nghiệp ngăn 
che chánh đạo.

(20) Muùỉ lực : 1 Tri thị xứ phi trí xứ lực : đức Như Lai đối với 
tất cả nhân duyên quả báo, xét ra là thật và biẽt rõ ràng 

nên gọi là tri thị xứ. Nếu làm việc ác mà thọ quả báo vui 
thì không có lẽ ấy nên gọi là trí phi xứ; 2. Tri quá hiện vị 

lai nghiệp báo trí lực : đức Như lai đối với nghiệp duyên 

quả báo và chỗ sinh của tất cả chúng sinh trong ba đời 

đều biết rõ khắp cả : 3. Trí chưthièn giải thoát tam muội 
trí lực : tam rruội là tiếng Phạn, tàu dịch ra là chánh định. 

Đức Như Lai đối với, các thiền định tự tại vô ngại. Những
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thiền định ấy cạn sàu thứ lớp, ngài đều biết khắp như 

thật : 4. Trí chư căn thắng liệt trí lực : đút: Như Lai đối 

vói nhũng căn tánh thắng liệt của chúng sinh đều biết 
khắp như thật; 5. Tri chủng chủng giả trí lực; đức Như lai 

dối với những ưa muốn thiện ác của chúng sinh đều biết 
khắp như thật; 6. Tri chủng chủng giới trí lực : đối vói 
nhũng giới phàn của chúng sinh đức Như Lai đều biết 
khắp như thật; 7. Tri nhứt thế chí xứ đạo trí lực : đỗi với 
chỗ đi đến của lục đạo hũu lậu hạnh và chỗ đi đến Niết 
bàn vô lậu hạnh, đức Như Lai đều biết khắp như thật;
8. Tri thiên nhãn vô ngại trí lực; đức Như Lai chúng thiên 

nhản thanh tịnh thấy đuợc chúng sinh lúc chết lúc sống, 

nhũng nghiệp duyên đoan chính, xấu xa hay thiện ác. 
Ngài đèu thấy rõ một cách vô ngại; 9. Tri túc mạng vô 

lậu trí lực : đối với túc mạng của chúng sinh trong một 
đời cho đến trăm ngàn muôn đời, một kiếp cho đến trăm 

ngàn muôn kiếp, chết chỗ này sinh chỗ khác, chết chỗ 

kia sinh chỗ này, cả đến tên họ và sự ăn uống, khổ, vui, 
đức Như lai đều biết khắp nhưthật; 10. Tri vĩnh đoạn tập 

khí trí lực : đức Như Lai đối với tất cả tập khí dư hoặc 

phằn vĩnh đoạn không sinh, đều biết khắp như thật.

(21) Ngũ nghịch : 1. Giẽt cha; 2. Giết mẹ; 3. Giết A la hán; 4.

Phá hòa hiệp của chúng tăng; 5. Làm cho thân Phật chảy 

máu.

(22) Vô gián : chỉ cho địa ngục A Tỳ. Trong ngục này từ sự 

chịu khổ cho đến tâm hạnh đêu không gián đoạn một lúc 

nào nên gọi là vô gián.

(23) Xiển đề : tiếng Phạn . Tàu dịch là tin bẫt cụ, nghĩa là kẻ 

ác không đủ lòng tin đổi với Tam Bảo.

(24) Thập ác : 1. Sát sanh; 2. Trộm cuúp; 3. Tà dâm; 4. Nói 
dối; 5. Nói thêu dệt; 6. Nói lời độc ác; 7. Nói hai luỡi;

8. Tham; 9. Sân; 10. Si.
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(25) Tứ trọng; 1. Sát sinh; 2. Trộm cắp; 3. Dâm dục; 4. Nói 
dổi. Trong iuật cho bốn đièu này lả căn bản giới. Nếu giữ 

đuợc là giải thoát, không giữ đuợc là gổc của sự đọa lạc.

(26) Bát trọng : 8 giới của Tỳ kheo ni, tức là 4 giói trên thêm  

4 giới mới : 1 Chạm xúc; 2. Tùy thuận; 3. Phú tàng (che 
dấu); 4. Kỳ hạn.

(27) Giới bát quan trai ;1. Không sát sinh; 2. Không trộm cắp;

3. Không dâm dục; 4. Không nói dối; 5. Không uống 

ruọu; 6. Không trang điểm; 7. Không hát múa đòn địch 

và cổ ý xem nghe; 8. Không đuợc ngồi giuòng cao nệm  
tốt và không duợc ăn quá giờ ngọ.

(28) Ngũ thiên thất tụ túc là 250 giới của Tỳ kheo.

(29) Giới uu bà tắc túc năm giới cấm của hàng tại gia cư sĩ.

(30) Khinh trọng cấu : 5 giói cấm của uu bà tắc, 4 giới truóc 

lả trọng giới sau là khinh. Phạm hễt 5 giới thì bị nhiễm 
ô, dọa lạc.

(31) Phạm hạnh : giới hạnh tranh tịnh.

(32) Tám ngày vuợng : 1. Lập xuân; 2, Xuân phân; 3. Lập hạ;

4. Hạ chí; 5. Lập thu; 6. Thu phân; 7. Lập đông; 8. Dông 
chí.

(33) Muời sáu nghề ác : 1. Làm hàng thịt; 2. làm đồ tể; 3. Nuôi 

heo dê; 4. Dánh c á ;.5 ề Di săn; 6. Oánh rập chim; 7. Bắt 

rắn; 8. Nuôi gà chó 9. Thờ ròng luyện chú; 10. Làm giặc'

11. Bắt ăn trộm 12. Làm cai ngục; 13. Làm nghề chúa 

điếm; 14. Bán rupu; 15. Thợ nhuộm, thợ giặt; 16. Ép dằu.

(34) Xuất thế : ra khỏi cõi Dục. Sắc, Vô Sắc.

(35) Thiện pháp xuất thế; chỉ cho nhũng tam học (giói định 

huệ) và lục độ. Nếu thục hành đúng những pháp này thi 
đuợc thoát ly khỏi ba cõi. Ba niệm đại bi. 1. Chúng sinh 

tin Phật thì Phật vui mừng; 2. Chúng sinh không tin Phật
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thì Phật Cũng không ua nâo; 3ế Chúng sinh có kẻ tin kẻ 

không Phật cũng không vui không buòn.

(37) Tám món tự tại : 1. Hay hiện ra nhiều thân : 2. Hay hiện 

thân nhỏ như hạt bụi đày cả cõi đại thiên; 3. Thân to lớn 

mà nhẹ nhàng muốn đễn đâu hay đẽn đó; 4. Hay hiện ra 

vô sổ loài mà vẫn thuờng ở một chỗ; 5. Các căn hỗ dụng;
6. Đuợc tất cả pháp mà vẫn tuởng như không có; 7. Nói 
nghĩa một bài kệ kệ trải hàng vô luợng kiếp; 8. Thân ở 

khác các chỗ cũng như hư không.

(38) Thù : tên sổ cân đời xua. Nửa luợng là một thù.

(39) Tứ thiền; 1. Sơ thiên; 2. Nhị thiền; 3. Tam thiền; 4. Tứ 

thiền đó là bốn bực tu thiền ở cỗi Sẳc.

(40) Tứ vô sắc định : Bổn bực tu định d cỗi vô sắc; 1. Không 

xứ định; 2. Thức xứ định; 3. Vô sở hũu xứ định'; 5. Phi 
tuảng phi phi tuởng xứ dịnh.

(41) An na bát na : phép đếm hoỉ thở để nhiếp tâm trừ vọng.

(42) Cây uất kim : uất kim huong, một giống cỏ có bông.

(43) Tô hợp : tô hợp huong, một thứ cây to lá như bàn tay hoa
nhỏ có nhựa rất thom dùng làm thuốc.

(44) Tòa pháp không : an trụ noi cảnh giới hiểu rõ các pháp 

dều không.

(45) Năm minh : 1. Nội minh : thông đạt giáo pháp của Phật :
2. Nhân minh : lý luận giỏi; 3. Thinh minh : văn chuong 

sinh ngữ đèu thông đạt; 4. Y phuung minh : biết cả 

phuong pháp trị bịnh; 5. Công xảo minh : biết tãt cả 

nghề nghiệp trong đời.

(46) Hai đế : Chon đế tức chỉ cho thiện pháp vô lậu; 2. Tục 

đẽ tức chỉ cho thiện pháp hũu lậu.

(47) Vô sanh nhẫn : nhập tất cả pháp tánh vô sanh.
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(1) Năm phép tà : tức năm điều luật ác nghiệp của Dề Bà 
Dạt Đa.

(2) Năm thứ cay nồng : hành, hẹ, tỏi, nén, hung cừ (hay kiệu).

(3) Sáu món niệm sứ : 1. Niệm Phật; 2. Niệm Pháp 3. Niệm 

Tăng; 4. Niệm giới; 5. Niệm thí; 6. Niệm thiên.

(4) Thô : Có. thể thấy duợc.

(5) Tế : không thể thấy duợc.

(6) Thích Đề Huùn Nhơn : tên một vì Trời ở trên chót núi Tu 

Di.

(7) Năm tuứng suy; 1. Hoa trên đầu héo; 2. Y phục nhơ nhớp;

3. Đổ mõ hôi nách; 4. Thân hình hôi thối; 5. Không ua 

ngồi trên tòa. Mỗi khi năm tướng ấy hiện là đièm báo 

trước vì trời ấy khi mạng chung sẽ bị đọa lạc.

(8) Ngũ thiên sứ giả : Vì người ta gọi Vua Diêm vuang là Ngũ 

điện Thiên tử nên sứ của ngài gọi là Ngũ thiên sứ giả.

(9) Phi ly : một loài chồn có cánh.

(10) Tám nạn : 1. Địa ngục; 2. Ngã quì; 3. Súc sinh; 4. Truờng 

thọ thiên; 5. Bắc câu lô châu; 6. Đui, điếc, ngọng, liệt;
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7. Thế trí biện thông; 8. Sanh truớc Phật hay sau Phậtệ 

Sở dĩ gọi là tám nạn lả vì ở tám chỗ này dù cảm thọ quả 

báo khổ vui có khác, nhung đều không duợc thấy Phật 
không duợc nghe chính pháp

(11) Ba ác; 1. Địa ngục; 2. Ngã quỉ; 3. Súc sinh.
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